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LỜI NÓI ĐẦU 

Tài liệu Quản lý các thiết chế văn hóa bao gồm những nội dung phục vụ 

cho hoạt động dạy và học của giảng viên, sinh viên khi chƣa có giáo trình chính 

thức. Bên cạnh đó, tài liệu cũng giúp cung cấp hệ thống lý thuyết về c{c thiết 

chế văn hóa v| công t{c quản lý thiết chế văn hóa ở Việt Nam; khái quát và 

đ{nh gi{ đƣợc qu{ trình vận h|nh, vận dụng những phƣơng ph{p quản lý 

trong hoạt động tổ chức, điều h|nh để phối hợp giải quyết thực trạng của các 

thiết chế văn hóa tại cơ sở. 

Hiện nay, trƣờng Đại học Hạ Long là một cơ sở giáo dục với sứ mạng 

đ|o tạo nguồn nhân lực chất lƣợng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế 

- xã hội của tỉnh và cả nƣớc. Để đ{p ứng đƣợc nhu cầu dạy và học hiệu quả, tác 

giả đã tiến hành biên soạn tài liệu Quản lý thiết chế văn hóa thuộc chƣơng trình 

đ|o tạo ngành Quản lý văn hóa. 

Tài liệu đƣợc biên soạn thành 3 chƣơng. Nội dung từng chƣơng đƣợc 

tóm tắt nhƣ sau: 

Chƣơng 1. Kh{i qu{t về quản lý các thiết chế văn hóa 

Chƣơng 2. C{c thiết chế văn hóa ở Việt Nam 

Chƣơng 3. Công t{c quản lý các thiết chế văn hóa 

Để  đảm bảo hiệu quả trong quá trình học tập, nghiên cứu, ngƣời học cần 

chủ động chuẩn bị và tích cực nghiên cứu tài liệu tham khảo; tham dự và tham 

gia đầy đủ các buổi học, thảo luận nhóm, đi khảo sát thực tế tại các thiết chế 

văn hóa. Sau mỗi bài học ngƣời học cần ghi chép, tóm tắt lại nội dung và làm 

bài tập về nhà. 

Trong quá trình biên soạn, tác giả đã nhận đƣợc nhiều quan tâm, động viên 

của Ban chủ nhiệm khoa Văn hóa, Hội đồng khoa học nhà trƣờng cùng với nhiều 

bạn bè,  đồng nghiệp. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên không thể tránh khỏi 

những thiếu sót nhất định, tác giả rất mong sẽ nhận đƣợc thêm những ý kiến đóng 

góp khác của c{c đồng nghiệp v| độc giả sử dụng để có thể chỉnh sửa, bổ sung và 

hoàn thiện cuốn tài liệu dạy học đƣợc tốt hơn.  

Tác giả xin trân trọng cảm ơn! 

   Chủ biên 
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CHƢƠNG 1 

KHÁI QUÁT VỀ QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

NỘI DUNG CHÍNH: 

* Nội dung 1: Một số kh{i niệm 

* Nội dung 2: Vai trò của c{c thiết chế văn hóa trong đời sống văn hóa-xã hội 

* Nội dung 3: Chức năng của c{c thiết chế văn hóa 

* Nội dung 4: C{c loại hình thiết chế văn hóa – xã hội 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.1.1. Khái niệm quản lý  

1.1.1.1. Khái niệm 

Nguồn gốc ph{t triển lo|i ngƣời l| lao động của c{ nh}n v| lao động 

chung. C. M{c đã khẳng định: ‚Tất cả mọi lao động xã hội trực tiếp hay lao 

động chung n|o tiến h|nh trên quy mô tƣơng đối lớn, thì ít nhiều cũng cần đến 

một sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt động c{ nh}n v| thực hiện những chức 

năng chung ph{t sinh từ sự vận động của to|n bộ cơ chế sản xuất... Một ngƣời 

độc tấu vĩ cầm tự mình điều khiển lấy mình, còn một d|n nhạc thì cần phải có 

nhạc trƣởng‛. Lao động chung cần có tổ chức v| thống nhất nhằm tạo ra sức 

mạnh để đạt đƣợc mục đích chung. Trong lịch sử ph{t triển lo|i ngƣời xuất 

hiện một dạng lao động mang tính đặc thù l| tổ chức - điều khiển con ngƣời với 

c{c hoạt động theo những yêu cầu nhất định; dạng lao động đó đƣợc gọi l| 

quản lý. Từ đó, C{c M{c cho rằng: Quản lý l| một chức năng đặc biệt nảy sinh 

từ bản chất xã hội của qu{ trình lao động. Tuy nhiên, F.Ăngghen lại cho rằng: 

Quản lý l| một trạng th{i tất yếu phải có khi nhiều ngƣời cùng hoạt động 

chung với nhau; khi có sự hợp t{c của một số đông ngƣời; khi có sự phối hợp 

của nhiều ngƣời. 

Hiện nay có rất nhiều c{ch hiểu kh{c nhau về thuật ngữ ‚Quản lý‛. Theo 

cách diễn giải ngắn gọn trong Từ điển trực tuyến, quản lý có nghĩa l|: Tổ chức, 

điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định; trông coi, giữ gìn v| theo 

dõi việc gì [1]. 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

2 

Những quan điểm trên cho thấy, bản chất của quản lý v| hoạt động quản 

lý bắt nguồn từ sự ph}n công, hợp t{c lao động, do đó quản lý l| một hoạt động 

kh{ch quan để đảm bảo mục tiêu chung. 

Tóm lại, quản lý l| một kh{i niệm có nội h|m rất rộng. Từ những góc độ 

nghiên cứu kh{c nhau, ở mỗi lĩnh vực hoạt động con ngƣời có thể đƣa ra quan 

điểm kh{c nhau về quản lý. 

Tuy nhiên, dù có sự kh{c nhau nhất định trong quan niệm thì hoạt động 

quản lý đều có sự thống nhất về c{c yếu tố cấu th|nh, những yếu tố cơ bản đó 

l|: Chủ thể quản lý, kh{ch thể quản lý, đối tƣợng quản lý, mục đích quản lý. 

- Chủ thể quản lý: L| t{c nh}n tạo ra c{c t{c động v| đối tƣợng bị quản lý 

tiếp nhận trực tiếp c{c t{c động của chủ thể quản lý v| c{c kh{ch thể kh{c chịu 

c{c t{c động gi{n tiếp từ chủ thể quản lý. 

+ Chủ thể có thể l| một ngƣời, một nhóm ngƣời; còn đối tƣợng có thể l| 

con ngƣời (1 hoặc nhiều ngƣời); m{y móc, thiết bị, đất đai... 

- Kh{ch thể quản lý: L| những gì m| hoạt động quản lý muốn hƣớng tới, 

muốn t{c động tới, bao gồm tất cả c{c lĩnh vực của đời sống hoặc cũng có thể l| 

h|nh vi hoạt động của con ngƣời. 

- Đối tƣợng quản lý: 

+ Tổ chức: L| sự sắp xếp có hệ thống những ngƣời đƣợc nhóm lại với 

nhau để đạt đƣợc mục tiêu cụ thể. 

+ Con ngƣời (một hoặc nhiều ngƣời). 

- Mục đích, mục tiêu quản lý: 

+ Mục đích: Nói tới c{i m| con ngƣời muốn ho|n th|nh v| đạt đến. 

+ Mục tiêu: L| việc l|m cụ thể để thực hiện mục đích bằng những c{ch 

khác nhau. 

Quản lý l| sự kết hợp của ba phƣơng diện: 

Thứ nhất, thông qua tập thể để thúc đẩy tính tích cực của c{ nh}n; 

Thứ hai, điều hòa quan hệ giữa ngƣời với ngƣời, giảm m}u thuẫn giữa 

hai bên; 
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Thứ ba, tăng cƣờng hợp t{c hỗ trợ lẫn nhau, thông qua hỗ trợ để l|m 

đƣợc những việc m| một c{ nh}n không thể l|m đƣợc, thông qua hợp t{c tạo ra 

gi{ trị lớn hơn gi{ trị c{ nh}n - gi{ trị tập thể. 

* Có nhiều c{ch hiểu kh{c nhau về Quản lý: 

Quản lý l| hoạt động thiết yếu, nó đảm bảo phối hợp c{c nỗ lực c{ nh}n 

nhằm đạt đƣợc c{c mục tiêu của nhóm (tổ chức) v| của cộng đồng. 

Quản lý l| sự t{c động của cơ quan quản lý v|o đối tƣợng quản lý để tạo 

sự chuyển biến của to|n bộ hệ thống nhằm đạt mục tiêu nhất định. 

Dƣới góc độ khoa học quản lý: Quản lý l| hoạt động của chủ thể quản lý 

t{c động v|o một đối tƣợng nhất định một c{ch có mục đích để duy trì tính ổn 

định v| ph{t triển đối tƣợng đó theo những mục tiêu đã định [2]. 

Qua những phân tích về các yếu tố cấu thành hoạt động quản lý và thực 

tiễn hoạt động, có thể hiểu khái niệm quản lý nhƣ sau: Quản lý l| sự t{c động 

liên tục có tổ chức, có định hƣớng của chủ thể quản lý đến đối tƣợng v| kh{ch 

thể quản lý bằng một hệ thống c{c luật lệ, c{c chính s{ch, c{c nguyên tắc, c{c 

phƣơng ph{p v| biện ph{p cụ thể nhằm sử dụng có hiệu quả nhất c{c nguồn 

lực, cơ hội của tổ chức để đạt đƣợc mục tiêu đặt ra trong điều kiện môi trƣờng 

luôn biến động. 

1.1.1.2. Vai trò của quản lý 

Quản lý tạo sự thống nhất ý chí trong tổ chức: Tổ chức là tập hợp nhiều 

ngƣời cùng làm việc vì những mục đích chung trong một cơ cấu ổn định. Mỗi 

cá nhân đến từ nhiều vùng miền, họ có trình độ chuyên môn, năng lực, sở thích, 

tính cách khác nhau. Chính vì vậy, việc tập trung đƣợc ý chí, thống nhất hành 

động trong tập thể là việc không đơn giản bởi quá trình làm việc có thể nảy 

sinh bất đồng ý kiến, mâu thuẫn cá nhân hoặc nhóm, và ngƣời quản lý bằng tài 

năng, kinh nghiệm, những phƣơng pháp khác nhau sẽ phải giải quyết các vấn 

đề này. Khi ngƣời quản lý giải quyết đƣợc kịp thời việc khủng hoảng nhân sự 

trong tổ chức, các nhân viên sẽ hiểu ra nguyên nhân mâu thuẫn, bất đồng, từ đó 

họ sẽ biết cách thay đổi, đoàn kết hơn, tập trung vào công việc cũng nhƣ mục 

tiêu chung mà đơn vị đang hƣớng tới. Thực tế cho thấy, đơn vị nào cũng là tập 

hợp của một tập thể đa dạng về con ngƣời, tính cách, trình độ, kỹ năng, tuy 
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nhiên khi ngƣời quản lý có thể tạo nên sự thống nhất ý chí trong đa dạng thì tổ 

chức mới phát triển, và ngƣời quản lý mới khẳng định đƣợc tài năng của mình. 

Định hƣớng sự ph{t triển của tổ chức trên cơ sở x{c định rõ mục tiêu chung 

v| hƣớng mọi nỗ lực của c{c c{ nh}n, tập thể v|o mục tiêu chung đó. Mỗi tổ chức 

đƣợc hình th|nh v| đi v|o hoạt động đều gắn với những mục tiêu nhất định, có 

thể l| mục tiêu về doanh thu, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, sự chuyên nghiệp 

trong phục vụ, tìm kiếm kh{ch h|ng mới< Tất cả những mục tiêu n|y cần đƣợc 

x{c định rõ r|ng, căn cứ trên tình hình thực tế của tổ chức, v| triển khai cho nh}n 

viên biết để cùng nỗ lực, phấn đấu ho|n th|nh mục tiêu đề ra. 

Tổ chức, điều hòa, phối hợp v| hƣớng dẫn hoạt động của c{c c{ nh}n 

trong tổ chức, giảm độ bất định nhằm đạt mục tiêu quản lý. Ngƣời quản lý cần 

phải đóng nhiều vai v| kiêm nhiệm nhiều công việc, vì vậy khi quản lý không 

phải chỉ chỉ tay ra lệnh m| họ cũng phải bắt tay v|o c{c công việc, thực hiện 

hƣớng dẫn, phối hợp với nh}n viên trong mọi trƣờng hợp để đảm bảo rằng 

nh}n viên sẽ l|m hiệu quả. 

Tạo động lực cho mọi c{ nh}n trong tổ chức bằng c{ch kích thích, đ{nh 

giá, khen thƣởng; uốn nắn những lệch lạc, sai sót. Qu{ trình phấn đấu, l|m việc 

của nh}n viên cũng cần đƣợc ngƣời quản lý tr}n trọng v| khen ngợi kịp thời để 

trở th|nh động lực ph{t huy trong c{c công việc tiếp theo. Bên cạnh đó, việc 

đ{nh gi{ cũng có thể kèm theo những phê bình, góp ý mang tính tích cực để 

nh}n viên nhận ra sai sót, hạn chế v| sẽ chỉnh sửa, l|m tốt hơn khi đƣợc giao 

nhiệm vụ kh{c. 

Tạo môi trƣờng v| điều kiện cho ph{t triển c{ nh}n v| tổ chức, đảm bảo 

sự ph{t triển ổn định. Môi trƣờng l|m việc l| một kh{i niệm rộng, để nói về tất 

cả c{c yếu tố liên quan đến điều kiện vật chất v| tinh thần giúp ngƣời lao động 

cảm thấy thoải m{i, h|o hứng khi tham gia v|o công việc. Môi trƣờng l|m việc 

tốt, thuận lợi, nh}n viên cũng vui vẻ, s{ng tạo, hiệu quả cao hơn. Môi trƣờng 

l|m việc thiếu thốn, cạnh tranh, {p lực, gò bó sẽ l|m nh}n viên giảm khả năng 

s{ng tạo, mệt mỏi, l|m việc kém hiệu quả, chất lƣợng. Vì vậy, để n}ng cao năng 

suất lao động, ngƣời quản lý cũng phải quan t}m x}y dựng một môi trƣờng 

l|m việc năng động, thuận lợi, hiện đại sẽ giúp nh}n viên gắn bó v| ph{t huy 

năng lực tốt nhất. 
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T{c động mạnh mẽ đến đời sống kinh tế – xã hội, n}ng cao trình độ d}n 

chủ ph{t huy tính chủ động s{ng tạo của từng th|nh viên trong xã hội. Từ một 

tổ chức nhỏ hay một tập đo|n, hay cả một xã hội rộng lớn muốn tồn tại, ph{t 

triển đều phải có ngƣời quản lý. Chủ thể quản lý ở đ}y có thể l| một ngƣời, một 

nhóm ngƣời nhƣng sẽ đóng vai trò tổ chức, điều tiết, vận h|nh bộ m{y quản lý 

để mọi hoạt động trong xã hội đƣợc diễn ra bình thƣờng, an to|n, ph{t triển. Để 

hoạt động quản lý đƣợc hiệu quả thì ngƣời quản lý sẽ sử dụng nhiều công cụ 

để t{c động v|o c{c đối tƣợng, c{c c{ nh}n trong xã hội trên cơ sở vẫn đảm bảo 

quyền lợi c{ nh}n, v| quyền lợi tổ chức. 

Mở rộng giao lƣu, hợp t{c quốc tế: Trong qu{ trình vận h|nh của bộ m{y 

quản lý thì hoạt động giao lƣu, hợp t{c quốc tế l| vô cùng quan trọng. Có giao 

lƣu, hợp t{c mới kết thêm bạn, bở đƣợc thù, mới có cơ hội học hỏi, tiếp cận c{c 

kĩ thuật, công nghệ, c{ch l|m mới để vận dụng cho tổ chức. Hiện nay, thế giới 

c|ng xích lại gần nhau khi c{c nƣớc đều gia nhập c{c tổ chức thƣơng mại, y tế, 

văn hóa, gi{o dục< quốc tế nên xu hƣớng trao đổi, chia sẻ diễn ra trên to|n 

cầu, giúp mọi tổ chức, quốc gia xích lại gần nhau hơn. Nhƣ vậy, hoạt động 

quản lý không chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ m| bao trùm to|n thế giới. 

Từ đ}y, c{c tổ chức xuyên quốc gia hình th|nh, việc quản lý cũng đứng trên góc 

nhìn to|n cảnh thế giới, chứ không hạn hẹp trong phạm vi quốc gia nữa. 

Giải quyết h|i hòa lợi ích, tạo động lực cho sự ph{t triển: Ngƣời quản lý 

vừa phải tổ chức, điều h|nh mọi hoạt động tổ chức nhƣng cũng l| ngƣời cầm 

c}n, nảy mực để giải quyết h|i hòa c{c lợi ích từ c{c bên liên quan. Khi tổ chức 

c|ng lớn thì lợi ích cũng tăng theo. Nhƣ vậy, chủ thể quản lý v| đối tƣợng quản 

lý sẽ l| ngƣời đƣợc hƣởng những lợi ích n|y. Tuy nhiên, trong một số tình 

huống, ngƣời nh}n viên chƣa biết hoặc không đƣợc giải quyết kịp thời c{c lợi 

ích đề ra thì có thể dẫn tới những mẫu thuẫn, đấu tranh trong nội bộ. Vì vậy, 

ngƣời quản lý lúc n|y cần đứng vai trò l| ngƣời ph{n xử trên cơ sở công bằng, 

kh{ch quan để giúp nh}n viên thấy đƣợc sự công t}m, tr{ch nhiệm của ngƣời 

đứng đầu, v| h|i lòng với chính s{ch đối đãi m| tổ chức d|nh cho mình. Khi 

ngƣời quản lý l|m đƣợc điều n|y thì nh}n viên sẽ rất t}m phục, khẩu phục, yên 

t}m v| tạo động lực l|m việc, ph{t triển mạnh mẽ. 
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1.1.2. Khái niệm Thiết chế  

Trong bất kì thời đại hay chế độ xã hội n|o cũng cần có thiết chế để có thể 

truyền tải v| đ{p ứng những nhu cầu sinh hoạt trong cộng đồng. Đ}y l| một 

nhu cầu thiết yếu của mỗi con ngƣời, nó cũng giống nhƣ nhu cầu sinh lý h|ng 

ng|y, nếu thiếu thì con ngƣời sẽ không sống nổi. Vì vậy, nh| nghiên cứu văn 

hóa Ho|ng Vinh đã viết: Thiết chế l| một tổ chức xã hội, có kết cấu bên trong 

kh{ chặt chẽ, nó ra đời nhằm đ{p ứng nhu cầu hằng xuyên của con ngƣời, cho 

nên nó tồn tại trong đời sống xã hội [3, tr.231]. Với quan điểm n|y, t{c giả cho 

rằng, thiết chế cần hội tụ 3 yếu tố: 

- Có bộ m{y nh}n sự đƣợc tổ chức th|nh hệ thống; 

- Có thể chế (luật, lệ) để vận hành; 

- Có trụ sở v| c{c thiết bị chuyên dùng, gọi chung l| cơ sở vật chất để tồn 

tại v| hoạt động. 

Theo tập b|i giảng Quản lý thiết chế văn hóa của t{c giả Nguyễn Hữu 

Thức có nêu: Thiết chế l| một tổ chức do con ngƣời lập ra, có mối r|ng buộc 

chặt chẽ ở bên trong giữa con ngƣời với công việc thông qua c{c quy tắc, quy 

định v| điều kiện để thực hiện công việc theo ý muốn chủ quan của con ngƣời. 

Trong cuộc sống có rất nhiều c{c thiết chế khác nhau: Thiết chế kinh tế, thiết 

chế văn hóa, thiết chế xã hội. Thiết chế xã hội bao gồm: gia đình, xóm l|ng, 

trƣờng học, y tế< Thiết chế xã hội ra đời đ{p ứng nhu cầu sinh tồn; bảo đảm an 

ninh, trật tự, an to|n; hƣớng tới c{c chuẩn mực gi{ trị tinh thần. 

Với quan điểm của t{c giả Nguyễn Hữu Thức thì thiết chế ở đ}y cũng 

bao gồm bộ m{y nh}n sự, luật lệ quy tắc v| c{c điều kiện để cho con ngƣời thực 

hiện công việc. Qua đ}y cho thấy, hai nh| nghiên cứu đều có cùng quan điểm 

nhận định rằng thiết chế cần hội tụ đầy đủ ba yếu tố, nhƣ vậy mới có thể đƣa 

v|o vận h|nh, hoạt động thực tiễn. 

1.1.3. Khái niệm về thiết chế văn hóa 

Thiết chế đƣợc hiểu là toàn bộ c{c quy định chi phối một tổ chức, một 

đo|n thể. Theo Từ điển B{ch khoa Việt Nam: Thiết chế văn hóa l| một thuật 

ngữ đƣợc sử dụng rộng rãi trong ng|nh văn hóa Việt Nam từ những năm 70 

thế kỉ 20. Thiết chế văn hóa l| chỉnh thể văn hóa hội tụ đầy đủ c{c yếu tố: cơ sở 
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vật chất, bộ m{y tổ chức, nh}n sự, quy chế hoạt động, nguồn kinh phí; chỉ riêng 

ngôi nh| hoặc công trình văn hóa chƣa đủ để gọi l| thiết chế văn hóa‛ [4] . 

Nhƣ vậy, thiết chế văn hóa không chỉ đơn thuần l| những công trình vật 

chất cụ thể m| bao h|m trong đó l| hệ thống cơ chế, chính s{ch vận h|nh; đội 

ngũ nh}n lực l|m công t{c quản lý, tổ chức; nguồn lực t|i chính v| c{c chủ thể 

hoạt động. Thiết chế văn hóa thiên về những thực h|nh, s{ng tạo v| trao truyền 

văn hóa giữa c{c thế hệ, giai tầng trong cộng đồng d}n cƣ. Không có thiết chế 

văn hóa thì việc s{ng tạo, quảng b{, trình diễn v| hƣởng thụ c{c gi{ trị văn hóa 

trở nên đơn điệu, nh|m ch{n. 

Ngoài ra, Thiết chế văn hóa cũng có thể hiểu l| những cơ quan văn hóa 

gi{o dục ngo|i nh| trƣờng, l| những trung t}m tổ chức c{c hoạt động văn hóa - 

xã hội. Có nhiệm vụ thông tin, giới thiệu v| chuyển tải những tri thức khoa học, 

truyền thống lịch sử, th|nh tựu ph{t triển kinh tế - xã hội, khoa học đời sống, 

những tinh hoa văn hóa - nghệ thuật của d}n tộc v| nh}n loại cho quần chúng 

nh}n d}n hƣởng thụ. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để quần chúng 

nh}n d}n tham gia sinh hoạt, s{ng tạo ra gi{ trị văn hóa mới; góp phần bảo tồn, 

gìn giữ truyền thống văn hóa d}n tộc v| thỏa mãn nhu cầu tinh thần của con 

ngƣời trong thời gian rỗi [5, tr8]. 

Nhƣ vậy, có thể thấy, thiết chế văn hóa l| một tổ chức văn hóa có kết cấu 

chặt chẽ, ra đời để tổ chức c{c hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng. Bất kì  

một thiết chế xã hội hay thiết chế văn hóa đều phải đƣợc cấu th|nh bởi 4 yếu tố: 

- Có bộ m{y quản lý, điều h|nh đƣợc tổ chức th|nh hệ thống thực hiện 

c{c chức năng quản lý (Bộ m{y tổ chức); 

- Có cơ sở vật chất và phƣơng tiện phục vụ hoạt động: phòng l|m việc, 

khuôn viên, m{y tính, thiết bị kĩ thuật<(Cơ sở vật chất); 

- Có thể chế vận h|nh nhằm thực hiện c{c mục tiêu, nội dung, chƣơng 

trình nhƣ: quy chế, quy định, điều lệ<(Luật, lệ vận h|nh); 

- Hoạt động cụ thể, thƣờng xuyên và công chúng tham gia sáng tạo, 

hƣởng thụ văn hóa. 

Thiết chế văn hóa cũng mang những đặc trƣng chung của thiết chế xã hội 

nhƣ: Tính khách quan, tính phổ biến, tính độc lập tƣơng đối thì thực tế lĩnh vực 
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văn hóa luôn có sự biến đổi đa dạng, phong phú hơn c{c thiết chế khác. Vì vậy, 

thiết chế văn hóa cũng mang đặc trƣng linh hoạt v| đa dạng hơn trong c{c hoạt 

động thực tế ở đời sống cộng đồng.  

1.1.4. Khái niệm về quản lý các thiết chế văn hóa 

Xét trên góc độ quản lý chung thì quản lý thiết chế l| một kh{i niệm nằm 

trong nội h|m kh{i niệm quản lý văn hóa. Nó l| một bộ phận cấu th|nh nên 

hoạt động quản lý văn hóa đa dạng, phong phú bao gồm nhiều lĩnh vực, hoạt 

động kh{c nhau. 

Có thể thấy, quản lý thiết chế văn hóa ở đ}y bản chất l| hoạt động quản 

lý nh| nƣớc về c{c thiết chế văn hóa. Sự t{c động quản lý n|y sẽ bao gồm c{c 

chính s{ch, ph{p luật từ phía nh| nƣớc v| bằng những phƣơng ph{p kh{c nhau 

để đạt hiệu quả công việc. Từ đ}y sẽ có hai c{ch hiểu kh{c nhau với kh{i niệm 

n|y nhƣng bản chất đều cùng chỉ một vấn đề. 

Quản lý nh| nƣớc về thiết chế văn hóa chính l| những hoạt động hoạch 

định chính s{ch văn hóa, cùng với việc x}y dựng kế hoạch, tổ chức, điêu h|nh 

v| kiểm tra đ{nh gi{ mọi hoạt động tại c{c thiết chế văn hóa cơ sở để đạt mọi 

mục tiêu đề ra. 

Quản lý c{c thiết chế văn hóa l| sự t{c động liên tục, có tổ chức, có chủ 

đích của Nh| nƣớc bằng hệ thống c{c quy định v| bộ m{y h|nh chính nhằm 

ph{t triển c{c thiết chế văn ho{ cơ sở, từ đó thông tin, giới thiệu v| chuyển tải 

những tri thức khoa học, truyền thống lịch sử, th|nh tựu ph{t triển kinh tế, xã 

hội, khoa học v| đời sống, ph{t huy những tinh hoa văn hóa - nghệ thuật của 

d}n tộc v| nh}n loại cho quần chúng nh}n d}n hƣởng thụ, thỏa mãn nhu cầu 

tinh thần của con ngƣời trong thời gian rỗi. 

1.2. VAI TRÒ CỦA CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

Trƣớc hết, hệ thống thiết chế văn hóa đ{p ứng nhu cầu s{ng tạo, học tập, 

trao đổi, hƣởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của c{c tầng 

lớp nh}n d}n. Thiết chế văn hóa đƣợc coi l| địa điểm sinh hoạt, giao lƣu về văn 

hóa nên mọi ngƣời d}n có thể đến đ}y học tập, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, 

nghề nghiệp<với nhau. Bên cạnh đó, nó còn l| môi trƣờng thuận lợi cho nh}n 

d}n nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí bằng những loại hình văn hóa nghệ thuật yêu 

thích hay tập luyện những môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe. Thực 
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tế chứng minh, nhờ có khoảng thời gian sinh hoạt tại c{c thiết chế văn hóa m| 

c{c loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống đã đƣợc gìn giữ, lƣu truyền từ 

thế hệ n|y sang thế hệ kh{c; ph{t hiện v| bồi dƣỡng đƣợc những năng khiếu 

nghệ thuật không chuyên; l| nơi để thƣ giãn, giải trí xả stress hiệu quả cho con 

ngƣời sau những ng|y l|m việc mệt nhọc. 

Thứ hai, hệ thống thiết chế văn hóa giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức c{c 

hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phƣơng; l| công cụ trực 

tiếp v| đắc lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo quần chúng thực hiện 

c{c nhiệm vụ chính trị. Hoạt động tuyên truyền của thiết chế văn hóa cũng 

đóng góp một phần cho mục tiêu thực hiện chức năng thông tin gi{o dục tới 

cộng đồng. Nhờ có c{c địa điểm sinh hoạt văn hóa tại c{c thiết chế đã giúp tổ 

chức, tuyên truyền hiệu quả c{c chủ trƣờng, đƣờng lối của đảng, chính s{ch 

ph{p luật của nh| nƣớc v| rất nhiều c{c chính s{ch kinh tế, chính trị, văn hóa, 

xã hội của địa phƣơng. Hoạt động n|y góp phần giúp ngƣời d}n hiểu đủ, hiểu 

đúng c{c yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nƣớc v| hạn chế nghe theo những 

thông tin xuyên tạc, kích động, chống ph{ chế độ. 

Thứ ba, c{c nh| văn hóa, trung t}m văn hóa chính l| nơi để n}ng cao đời 

sống tinh thần v| hiểu biết về ph{p luật của nh}n d}n, từ đó giảm thiểu c{c tệ 

nạn xã hội, nhƣ ma túy, mại d}m, trộm cắp, vi phạm trật tự an to|n giao thông, 

vi phạm cảnh quan đô thị. Thiết chế văn hóa l| nơi giúp con ngƣời giải tỏa cảm 

xúc, hƣởng thụ tất cả c{c gi{ trị tinh thần hấp dẫn để thấy thoải m{i, thƣ th{i 

khi quay lại bộn bề công việc. Không những thế, thiết chế văn hóa cũng l| địa 

điểm để nh}n d}n trao đổi, tìm hiểu, đƣa ra những ý kiến đóng góp v|o c{c chủ 

trƣơng, chính s{ch của đảng v| nh| nƣớc. Cùng trao đổi, hiểu rõ hơn v| {p 

dụng v|o thực tiễn cuộc sống, v|o thực tiễn sinh hoạt của từng th|nh viên 

trong gia đình. Từ đó, mỗi ngƣời d}n trở th|nh một một chiến sĩ văn hóa, một 

tấm gƣơng để tuyên truyền những điều hay lẽ phải trong cuộc sống h|ng ng|y; 

ph{t hiện những thói hƣ, tật xấu, tệ nạn ở nơi sinh sống; biết khuyên nhủ, động 

viên, giúp đỡ mọi ngƣời để hƣớng tới một môi trƣờng sống văn hóa. 

Thứ tƣ, c{c thiết chế văn hóa đang góp phần ph{t triển xã hội một c{ch 

bền vững. C{c hoạt động văn hóa phù hợp với tƣ tƣởng, chuẩn mực đạo đức, 

lối sống v| nhất l| phong tục, tập qu{n của từng vùng, miền, d}n tộc. Mỗi một 

thiết chế kh{c nhau, mỗi một chƣơng trình, sự kiện văn hóa thể thao kh{c nhau 
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đều đƣợc x}y dựng dựa trên đặc điểm tình hình kinh tế-chính trị-văn hóa-xã 

hội từng vùng miền, địa phƣơng. Vì vậy, để tạo nên những chƣơng trình, hoạt 

động văn hóa th|nh công, thu hút đông đảo quần chúng tham gia thì mọi ý 

tƣởng phải xuất ph{t từ c{c chất liệu văn hóa trong cộng đồng. Đó có thể l|  

phong tục, tập qu{n, tín ngƣỡng, nếp sống, nhu cầu h|ng ng|y< của nh}n d}n. 

Tất cả những yếu tố n|y tạo nên sức sống cho c{c hoạt động văn hóa, l|m cho 

c{c hoạt động văn hóa ở mỗi thiết chế trở nên độc đ{o, hấp dẫn nhƣng vẫn  gần 

gũi, th}n thuộc với ngƣời d}n. Đ}y chính l| lí do l|m nên hiệu quả hoạt động ở 

công t{c quản lý thiết chế văn hóa. 

Thứ năm, hệ thống thiết chế văn hóa có ý nghĩa thúc đẩy sự nghiệp công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nƣớc, nhất l| trong việc x}y dựng nông thôn mới. 

Trong công t{c quản lý tại c{c thiết chế văn hóa, hoạt động tuyên truyền, cổ 

động trực quan luôn diễn ra thƣờng xuyên, liên tục. Vì vậy, việc tuyên tuyền 

c{c chủ trƣơng, đƣờng lối, chính s{ch, ph{p luật hay c{c chiến lƣợc, chính s{ch 

ph{t triển kinh tế của đất nƣớc sẽ đƣợc c{n bộ văn hóa cung cấp, phổ biến rộng 

rãi tới quần chúng nh}n d}n qua nhiều phƣơng tiện truyền thông. Từ đ}y, 

ngƣời d}n sẽ hiểu đƣợc gi{ trị, ý nghĩa của nó đối với sự ph{t triển chung của 

địa phƣơng, của đất nƣớc v| đồng lòng quyết t}m, phối hợp với c{c cấp chính 

quyền trong việc x}y dựng, ph{t triển đất nƣớc ng|y một gi|u đẹp. 

Thứ s{u, x}y dựng v| ho|n thiện c{c thiết chế văn hóa l| góp phần x}y 

dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đ| bản sắc d}n tộc. Mỗi hoạt động 

của thiết chế văn hóa đều thực hiện những chức năng công việc quan trọng 

trong việc bảo tồn, gìn giữ, ph{t huy c{c gi{ trị văn hóa. Khi từng địa phƣơng 

có điều kiện để x}y dựng c{c thiết chế văn hóa cho ngƣời d}n đến tham dự, 

nghĩa l| mỗi ngƣời sẽ có cơ hội đƣợc giao lƣu, học tập, thƣởng thức văn hóa v| 

n}ng cao trình độ nhận thức cho bản th}n. Hơn nữa, nếu ngƣời d}n đƣợc  tham 

gia sinh hoạt, khuyến khích việc sinh hoạt thƣờng xuyên tại c{c thiết chế văn 

hóa cũng l| cơ hội giao lƣu, ph{t hiện những t|i năng về văn hóa nghệ thật, tạo 

điều kiện cho họ đƣợc s{ng tạo, ph{t triển năng khiếu của bản th}n. 

1.3. CHỨC NĂNG CỦA CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

1.3.1. Chức năng thông tin và giáo dục 

Trong lịch sử ph{t triển tiến bộ của nh}n loại đã chứng minh: hoạt động 

trao đổi chất đảm bảo v| giúp con ngƣời tồn tại nhƣ một sinh thể, nhƣng để trờ 
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th|nh nhƣ một thực thể xã hội l| nhờ sự tiếp nhận thông tin. Thông tin giúp 

con ngƣời n}ng cao nhận thức hình th|nh ph{t triển năng lực làm chủ thiên 

nhiên,l|m chủ xã hội v| l|m chủ b}n th}n, hình th|nh v| ho|n thiện nhân cách 

c{ nh}n, x}y đựng văn hóa cộng đồng, ph{t triển văn minh tiến bộ xã hội, n}ng 

cao chất lƣợng sống của con ngƣời. 

Sự chuyển tải v| tiếp nhận thông tin ở c{c thiết chế văn hóa rất phong phú 

v| đa dạng. Đó l| sự chuyển giao thông tin t|i liệu về c{c lĩnh vực nhƣ: khoa học 

kỹ thuật, công nghệ, khoa học đời sống, về c{c sự kiện chính trị, xã hội, về c{c 

th|nh tựu kinh tế, văn hóa nghệ thuật v.v... tới bạn đọc, thông qua hoạt động phục 

vụ nhu cầu đọc s{ch, b{o của quần chúng nh}n d}n ở thiết chế thƣ viện. Thiết chế 

Thƣ viện đã v| đang trở th|nh Trung t}m cung cấp v| quản trị thông tin của con 

ngƣời trong đời sống văn hóa xã hội. 

Thông tin đƣợc chuyền tải từ c{c hiện vật c{c di sản văn hóa thông qua 

những hoạt động trƣng b|y, triển lãm v| giới thiệu thuyết minh của đội ngũ 

c{n bộ t{c nghiệp ở thiết chế bảo t|ng. Thông tin t{c động đến nhận thức con 

ngƣời thông qua trực gi{c. Lƣợng thông tin h|m chứa trong c{c: hiện vật, di sản 

văn hóa <phản {nh những gi{ trị lịch sử v| trình độ thẩm mỹ của con ngƣời 

qua c{c thời đại; trong diễn trình lịch sử hình th|nh v| ph{t triển của c{c d}n 

tộc, c{c quốc gia v| của to|n nh}n loại, nhằm khơi dậy tình cảm v| tinh thần tự 

h|o d}n tộc. 

Thông tin đƣợc chuyển giao thông qua c{c hoạt động hƣởng thụ v| s{ng 

tạo của quần chúng nh}n d}n tham gia sinh hoạt c{c loại hình văn hóa nghệ 

thuật ở thiết chế nh| văn hóa, trung tâm văn hóa. Thông tin t{c động vào nhận 

thức con ngƣời bằng cảm xúc. Từ đó, ngƣời dân coi việc tham gia sinh hoạt văn 

hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, nghỉ ngơi vui chơi giải trí là một nhu cầu thiết 

yếu hàng ngày. Chính vì vậy, các nội dung thông tin có cơ hội đƣợc tiếp tục 

chuyển tải tới nhân dân, thông qua hình thức văn hóa nghệ thuật vừa chân 

thực, vừa vui tƣơi, hài hƣớc mà truyền cảm, sâu sắc đã giúp con ngƣời tự điều 

chỉnh bản thân, tự c}n bằng sinh th{i để t{i s{ng tạo sức lao động. 

Thông tin trở th|nh nền tảng phục vụ cho công t{c v| sự nghiệp gi{o dục 

v| tự gi{o dục. Sự nghiệp gi{o dục đƣợc thể hiện trên hai hình thức gi{o dục 

bắt buộc trong nh| trƣờng v| gi{o dục không bắt buộc ngo|i nh| trƣờng. 
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Gi{o dục trong nh| trƣờng l| hình thức gi{o dục bắt buộc nhằm thực 

hiện nhiệm vụ phổ cập kiến thức v| tiêu chuẩn hóa nghề nghiệp. 

Gi{o dục trong c{c thiết chế văn hóa l| gi{o dục ngo|i nh| trƣờng, với 

tinh thần tự do, tự gi{c v| tự nguyện. 

1.3.2. Chức năng sáng tạo không chuyên 

S{ng tạo l| thuộc tính của văn hóa, l| bản chất v| quyền năng trong hoạt 

động sống của con ngƣời, nhƣng sự s{ng tạo ấy phải mang gi{ trị v| hƣớng con 

ngƣời tin những gi{ trị nh}n văn, c{i đẹp. Nhƣ vậy, sự s{ng tạo ra c{c gi{ trị trở 

th|nh thực thể của văn hóa. 

Tuy nhiên, s{ng tạo đƣợc thể hiện ở hai cấp độ kh{c nhau: 

- Sự s{ng tạo ở cấp độ chuyên nghiệp, đòi hỏi chủ thể s{ng tạo đƣợc đ|o 

tạo chính quy mang tính nghề nghiệp, thực hiện nghĩa vụ v| hƣởng quyền lợi 

của xã hội theo c{c chức danh quy định. 

- S{ng tạo ở cấp độ không chuyên nghiệp l| năng lực s{ng tạo ngẫu hứng 

của đông đảo quần chúng nh}n d}n trong lao động sản xuất, trong sinh hoạt đời 

sống xã hội. 

Trong lịch sử, khi con ngƣời biết sử dụng công cụ, t{c động v|o thế giới 

tự nhiên, vật chất hóa thế giới tự nhiên để đ{p ứng nhu cầu vật chất cũng đồng 

thời xuất hiện nhu cầu tinh thần v| gi{ trị tinh thần. Khởi thủy c{c sản phẩm, 

t{c phẩm do quần chúng nh}n d}n s{ng tạo ra có nội dung không t{ch khỏi môi 

trƣờng s{ng tạo cùng với yếu tố cộng đồng hóa đã hình th|nh dòng văn hóa 

d}n gian của mỗi tộc ngƣời, của mỗi quốc gia d}n tộc v| nh}n loại. 

Từ cảm xúc ngẫu hứng c{c sản phẩm, t{c phẩm mang trong nó những gi{ 

trị tinh thần, hƣớng con ngƣời vƣơn tới c{c gi{ trị nh}n văn cao đẹp đƣợc s{ng 

tạo trong qu{ trình lao động sản xuất, trong đời sống sinh hoạt thƣờng nhật của 

con ngƣời trong hiện thực xã hội, đã hun đúc, kết tủa th|nh t}m hồn, cốt c{ch 

của d}n tộc Việt Nam, hình th|nh bản sắc diện mạo văn hóa của cộng đồng, 

văn hóa khu vực, vùng miền v| văn hóa tộc ngƣời. Đó chính l| ý nghĩa của con 

ngƣời s{ng tạo ra văn hóa, song văn hóa lại mang v{c v| phản {nh những tiêu 

chí chuẩn mực của con ngƣời. Đó cũng chính l| th|nh quả v| gi{ trị của hoạt 

động, s{ng tạo không chuyên. 
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Xuất ph{t từ nhu cầu tìm hiểu n}ng cao trình độ nhận thức v| thị hiếu 

thẩm mỹ, thông qua c{c hoạt động nghỉ ngơi v| hƣởng thụ ở c{c Thiết chế văn 

hóa đã đem lại nguồn thông tin, nền tảng tri thức, đã trở th|nh cơ sở v| động 

lực thúc đẩy năng lực s{ng tạo ra những gi{ trị văn hóa, để đ{p ứng v| thỏa 

mãn nhu cầu tinh thần của chính họ, với tƣ c{ch l| ngƣời tham gia sinh hoạt. 

1.3.3. Chức năng giao tiếp  

Giao tiếp l| chức năng cơ bản v| trở th|nh nhu cầu thiết yếu trong đời 

sống con ngƣời v| xã hội. Theo c{ch hiểu thông thƣờng giao tiếp l| sự giao lƣu 

tiếp xúc giữa con ngƣời với con ngƣời, nhằm đón nhận thông tin, trao đổi 

thông tin v| xử lý thông tin để tự điều chỉnh mình đạt tới trình độ chung của xã 

hội, đ{p ứng nhu cầu tự thể hiện mình của mọi ngƣời. Hay hiểu một c{ch kh{i 

qu{t hơn giao tiếp l| hoạt động x{c lập, vận h|nh c{c mối quan hệ giữa con 

ngƣời với con ngƣời nhằm thỏa mãn những nhu cầu nhất định. 

Giao tiếp đƣợc qui định bởi ngôn ngữ v| h|nh động, hình th|nh phƣơng 

thức ứng xử c{c h|nh vi của con ngƣời trong đời sống xã hội. Khi phân tích các 

h|nh động giao tiếp trong xã hội, chúng ta có thể ph}n chia th|nh ba loại. 

- Thứ nhất, l| giao tiếp truyền thống, tức l| giao tiếp trên cơ sở c{c mối 

quan hệ giữa ngƣời v| ngƣời đã hình th|nh l}u d|i trong qu{ trình ph{t triển 

xã hội. Đó l| quan hệ huyết thống trong họ h|ng, gia đình giữa ông b|, cha, mẹ, 

anh, chị, con c{i, cô dì chú b{c v.v... l| những quan hệ của h|ng xóm, l{ng 

giềng, nơi mọi ngƣời đều quen biết nhau. Vai trò c{ nh}n trong tiếp xúc giao 

lƣu đƣợc qui định rõ r|ng, ngôn ngữ giao tiếp đã hình th|nh l}u d|i, trở th|nh 

phong tục tập qu{n. Tất cả những điều ấy qui định v| điều chỉnh qu{ trình trao 

đổi thông tin trong quan hệ, tiếp xúc, giao lƣu. 

- Thứ hai, l| giao tiếp chức năng, tức l| giao tiếp đƣợc ph{t triển trong 

hoạt động nghề nghiệp. Loại giao tiếp n|y có tính chuyên môn hóa, ngôn ngữ 

giao tiếp đƣợc hình thức hóa không mang đƣờng nét c{ nh}n. Đó l| ngôn ngữ 

cho phép mọi ngƣời không quen biết nhau, rất kh{c nhau, nhƣng khi thực hiện 

những vai trò xã hội nhất định đều sử dụng kiểu giao tiếp nhƣ vậy (đều giống 

nhau). Chẳng hạn đó l| giao tiếp trong công t{c giữa thủ trƣởng v| nh}n viên, 

giữa b{c sỹ v| bệnh nh}n, giữa thầy cô gi{o v| học sinh sinh viên, trong c{c tổ 

chức chính trị xã hội v.v... 
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- Thứ ba, l| giao tiếp tự do, loại giao tiếp n|y mang nhiều đƣờng nét c{ 

nh}n của ngƣời giao tiếp. Ngôn ngữ giao tiếp đƣợc hình th|nh từ cảm thụ chủ 

quan, trƣớc một gi{ trị tự tại, nhƣ mục đích tự nó. Những qui tắc v| mục đích 

giao tiếp không đƣợc định trƣớc nhƣ những khuôn mẫu m| xuất hiện ngay 

trong qu{ trình giao lƣu tiếp xúc, tùy theo sự ph{t triển của c{c mối quan hệ. 

Giao tiếp tự do đòi hỏi tính chủ động c{ nh}n, nó cần thiết trong qu{ trình xã 

hội, l|m ph{t triển c{c mặt tình cảm, đạo đức, sở thích, đam mê hoặc giải tỏa 

những xung đột. 

Tổ chức hoạt động ở c{c thiết chế văn hóa, chính l| cơ hội v| môi trƣờng 

hoạt động giao tiếp tự do của công chúng. Đó l| hoạt động giao tiếp văn hóa. 

1.3.4. Chức năng nghỉ ngơi vui chơi giải trí 

Nghỉ ngơi vui chơi l| những sinh hoạt hƣởng thụ, thƣởng thức v| hoạt 

động s{ng tạo. Thông qua c{c hoạt động văn hóa nhƣ: đọc sách ở thƣ viện, tìm 

hiểu thƣởng thức c{c hiện vật lịch sử ở bảo t|ng, sinh hoạt hƣởng thụ v| hoạt 

động s{ng tạo của c{c trò chơi ở nh| văn hóa (trung t}m văn hóa) có t{c động 

l|m giải tỏa những xung đột của thần kinh, l|m thƣ giãn cơ bắp, nhằm c}n 

bằng sinh th{i để t{i s{ng tạo sức lao động của con ngƣời. 

Cùng với bốn trò chơi nhƣ: Trò chơi thể lực, Trò chơi trí tuệ, Trò chơi tính 

c{ch v| trò chơi may rủi đã thu hút đông đảo công chúng đến nh| văn hóa, 

trung t}m văn hóa tham gia sinh hoạt. Thông qua c{c trò chơi, đồ chơi v| sự 

chơi đã tìm thấy h|ng loạt biểu hiện độc đ{o những nét văn hóa của c{ nh}n, 

văn hóa nghề nghiệp, văn hóa cộng đồng, tộc ngƣời, văn hóa vùng miền, văn 

hóa quốc gia d}n tộc. 

Nhƣ vậy, các hoạt động vui chơi giải trí l| một dạng hoạt động đặc trƣng 

của con ngƣời. Trẻ em vui chơi để học l|m ngƣời lớn, ngƣời lớn vui chơi để 

ho|n thiện với chính mình. Đ}y cũng là một phƣơng thức thỏa mãn nhu cầu 

tinh thần của con ngƣời, và trong xã hội hiện đại, khi con ngƣời luôn bận rộn 

với công việc và áp lực cuộc sống thì các hoạt động vui chơi, giải trí sẽ ngày 

càng đa dạng, phong phú, đ{p ứng nhu cầu ph{t triển của con ngƣời và xã hội. 

1.3.5. Chức năng tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa 

C{c thiết chế văn hóa nhƣ Thƣ viện - Bảo tảng - Nh| văn hóa (Trung t}m 

văn hóa) l| những đơn vị sự nghiệp có thu,vừa có chức năng quản lý, vừa có 
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chức năng tổ chức c{c hoạt động sản xuất s{ng tạo, bảo quản, lƣu thông phân 

phối c{c sản phẩm văn hóa. C{c thiết chế văn hóa Thƣ viện Bảo t|ng - Nh| văn 

hóa (Trung t}m văn hóa) có nhiệm vụ thực hiện c{c chức năng cụ thể v| chuyên 

môn hóa nghiệp vụ, đ{p ứng những nhu cầu nhất định trong lĩnh vực văn hóa - 

nghệ thuật của xã hội. Về ng}n s{ch t|i chính đƣợc Nh| nƣớc bao cấp một phần 

kinh phí. 

Với tỉ lệ tổng chi phí theo kế hoạch h|ng năm của Nh| nƣớc. Tỉ lệ bao cấp 

không cố định, thay đổi tùy thuộc theo những thời gian v| điều kiện thực hiện 

nhiệm vụ.  

Nguồn ng}n s{ch kinh phí n|y để duy trì cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lí 

v| nội dung hoạt động nghiệp vụ cần thiết, thực hiện c{c nhiệm vụ chính 

trị,mang tính chiến lƣợc. Phần còn lại để duy trì v| ph{t triển sự nghiệp phải 

tạo ra nguồn thu. Lấy thu bù chi cho c{c hoạt động. Đội ngũ c{n bộ t{c nghiệp 

có một số đƣợc hƣởng thụ trong ng}n s{ch Nh| nƣớc, v| một số hƣởng lƣơng 

hợp đồng theo kỳ hạn, theo vụ việc. 

Tổ chức c{c hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, chính l| tạo ra nguồn 

thu bù chi cho c{c hoạt động nghiệp vụ kh{c, đồng thời đ{p ứng nhu cầu của 

công chúng đến sinh hoạt ở c{c thiết chế văn hóa. Đ}y chính l| cơ chế khai th{c 

nguồn nh}n lực v| cơ sở vật chất hiện có, đó cũng chính l| khai th{c c{c tiềm 

năng để ph{t huy nội lực của từng thiết chế văn hóa. 

Công chúng đến sinh hoạt ở c{c thiết chế văn hóa, nhằm thỏa mãn các nhu 

cầu n}ng cao nhận thức, hiểu biết, trình độ thẩm mỹ, hoạt động s{ng tạo, hoạt 

động giao tiếp, thực hiện nhu cầu tự thể hiện mình, nghỉ ngơi vui chơi, giải trí 

nhằm c}n bằng sinh th{i. Tổ chức c{c hoạt động kinh doanh, dịch vụ văn hóa 

chính l| tạo ra c{c điểu kiện, môi trƣờng để họ thực hiện c{c nhu cầu trên, đồng 

thời góp phần đ{p ứng sự phong phú đa dạng c{c nhu cầu của công chúng. 

Khai th{c nguồn nh}n lực l| khai th{c thế mạnh chuyên môn nghiệp vụ 

v| năng lực của đội ngũ c{n bộ t{c nghiệp, tổ chức phong phú đa dạng c{c hoạt 

động phục vụ theo yêu cầu sinh hoạt văn hóa của quần chúng nhân dân. Khai 

th{c cơ sở vật chất hiện có l| khai th{c ƣu thế diện tích mặt bằng s}n khấu, hội 

trƣờng phòng ốc v| c{c phƣơng tiện trang thiết bị kỹ thuật<. X}y dựng c{c cửa 
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h|ng, kiốt tổ chức c{c hoạt động kinh doanh dịch vụ nhƣ sao chép ghi hình, 

l|m nhạc, c{c ấn phẩm văn hóa, qu| lƣu niệm, điểm t}m giải kh{t, dịch vụ vui 

chơi giải trí, tận dụng s}n khấu, hội trƣờng phòng ốc c{c trang thiết bị cho thuê 

tổ chức c{c sự kiện văn hóa chính trị. Tất cả những hoạt động n|y phải thực 

hiện theo luật định của Nh| nƣớc v| chính quyền c{c cấp. 

1.4. CÁC LOẠI HÌNH THIẾT CHẾ VĂN HÓA - XÃ HỘI  

 Hiện nay, chƣa có một văn bản cụ thể nào của Nhà nƣớc quy định việc 

phân chia các loại hình thiết chế văn hóa – xã hội. Tuy nhiên, căn cứ vào tình 

hình thực tiễn công tác, có thể phân chia thành hai thống thiết chế để thuận lợi 

cho việc nghiên cứu và phân cấp quản lý. Vì vậy, chúng ta có thể chia các loại 

hình thiết chế văn hóa – xã hội thành 2 loại: Hệ thống thiết chế Tôn giáo, tín 

ngƣỡng; Hệ thống thiết chế Văn hóa. 

1.4.1. Hệ thống thiết chế Tôn giáo, Tín ngƣỡng 

a) Nh| thờ: 

 

Hình 1.1. Nhà thờ lớn Hà Nội  

(Nguồn: Tác giả sưu tầm) 

Đ}y là nơi thờ phụng, cầu nguyện của những ngƣời theo c{c tôn gi{o 

nhƣ: Kitô giáo (Công giáo, Tin Lành...), Hồi gi{o, đạo Cao Đ|i... Nh| thờ l| một 

https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%A1i_th%E1%BB%9D_ph%E1%BB%A5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Tin_L%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93i_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_Cao_%C4%90%C3%A0i
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trong những cơ sở xã hội quan trọng dựa trên yếu tố tinh thần để gi{o dục đạo 

đức theo một niềm tin nhất định v| đóng vai trò nhƣ l| một trung t}m thuyết 

gi{o, nơi h|nh lễ, cầu nguyện của tín đồ, nơi tổ chức lễ tang, cầu siêu cho 

những ngƣời đã khuất, v| một số vai trò kh{c. Mỗi tôn gi{o có mô hình kiến 

trúc nh| thờ riêng, dễ ph}n biệt với c{c công trình kiến trúc kh{c. 

Ví dụ nhƣ nh| thờ của Kitô giáo, nh| thờ, còn gọi l| nhà thánh, thánh 

đƣờng hay gi{o đƣờng, l| địa điểm để ngƣời theo đạo cử h|nh c{c nghi lễ thờ 

phụng Thiên Chúa. Mỗi gi{o hội Kitô gi{o đều có c{c phong c{ch, quy định x}y 

dựng nh| thờ riêng, nhƣng nhìn chung, bên ngo|i nh| thờ phải có một 

cây thánh giá đặt nơi cao v| dễ thấy nhất; bên trong thƣờng gồm hai gian 

chính: gian cung th{nh (trung t}m l| c}y th{nh gi{) v| gian gi{o d}n (có hoặc 

không có ghế quỳ). 

b) Chùa: 

Nhà chùa l| công trình kiến trúc công cộng dùng l|m nơi thờ Phật v| một 

số tín ngƣỡng d}n gian bản địa kh{c nhƣ: Tín ngƣỡng thờ cúng Tổ tiên, tín 

ngƣỡng thờ Mẫu< Chùa có thể l| nơi cƣ trú, học tập, tu luyện của những 

ngƣời xuất gia tu h|nh hoặc một số ngƣời có ho|n cảnh v| điều kiện đặc biệt kh{c 

trong xã hội. Ngôi chùa ngo|i chức năng l| một cơ sở tôn gi{o d|nh cho ngƣời tu 

h|nh còn đóng vai trò l| một ‚cơ sở kinh tế‛ mang nặng tính chất tự cấp tự túc. 

Trƣớc khi ngôi đình l|ng xuất hiện ở nông thôn l|ng xã thì hầu nhƣ thôn xã Việt 

Nam không có c{c công trình công cộng n|o ngoại trừ ngôi chùa. Chính vì vậy, m| 

có thể v|o khoảng thế kỉ XV trở về trƣớc, ngôi chùa đôi khi còn kiêm chức năng 

nhƣ một ngôi đình. Nhiều nơi, ngôi chùa đã đƣợc sử dụng nhƣ một trung t}m 

h|nh chính của c{c địa phƣơng: họp h|nh, xử kiện, phạt vạ< 

Ngôi chùa đã từng l| trƣờng học cho tăng sĩ v| cƣ d}n bản địa. Đ}y l| 

nơi truyền thụ gi{o lý Phật gi{o, vừa l| nơi truyền thụ tri thức nh}n văn cho 

nh}n d}n v| con em của họ. Hiện nay ngôi chùa Khmer Nam Bộ của Phật gi{o 

tiểu thừa vẫn l| còn l| nơi dạy chữ cho con em nh}n d}n, đồng thời l| trung 

t}m truyền b{ nếp sống v| văn hóa Phật gi{o, nơi hội tụ mọi sinh hoạt cộng 

đồng của ngƣời Khmer. 

Trong một số trƣờng hợp đặc biệt, ngôi chùa đã từng kiêm chức năng 

nhƣ l| một ‚bệnh viện‛. Trong khuôn viên nội tƣ, ngƣời ta trồng nhiều c}y 

thuốc để chữa trị cho những ngƣời ốm đau. Ngôi chùa cũng còn l| nơi nghỉ 

ngơi, an dƣỡng hoặc luyện tập để n}ng cao sức khỏe, trí lực cho một bộ phận tu 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%ADn_%C4%91%E1%BB%93&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_Gi%C3%A1
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hành v| cƣ d}n bản địa. Trên khu Di tích danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh) vẫn 

còn di tích Am Dƣợc đƣợc coi l| nơi chế biến dƣợc liệu của c{c nh| sƣ xƣa kia. 

Trong một số vƣờn chùa ở c{c địa phƣơng, hiện vẫn có trồng nhiều c}y thuốc 

v| c{c c}y cảnh. 

 

Hình 1.2. Chùa Hoa Yên tại Khu Di tích danh thắng Yên Tử 

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

Có thể thấy, Phật gi{o v| c{c công trình thờ Phật của thiết chế n|y đƣợc 

x}y dựng rất nhiều ở Việt Nam cũng bởi lẽ một thời nó đƣợc coi l| quốc gi{o 

của đất nƣớc. Phật gi{o có nguồn gốc từ Ấn Độ v| phổ biến rộng rãi trên nhiều 

quốc gia, vì vậy thiết chế Chùa đƣợc x}y dựng đa dạng, phong phú ở nhiều 

nơi, với những kiến trúc độc đ{o, đẹp mắt. Chùa l| nơi tập trung của c{c sƣ, 

tăng, ni sinh hoạt, tu h|nh, v| thuyết giảng đạo Phật. Tại nơi n|y, mọi ngƣời kể 

cả tín đồ hay ngƣời không theo đạo đều có thể đến thăm viếng, nghe giảng 

kinh hay thực h|nh c{c nghi lễ tôn gi{o. 

* Đình, đền: 

Trƣớc kia theo tình hình chung của cả nƣớc, đình của c{c l|ng mạc Việt 

Nam chỉ l| qu{n để nghỉ. Năm 1231 Trần Nh}n Tông xuống chiếu cho đắp 

tƣợng Phật ở đình qu{n. Năm 1491 nh| vua cho x}y dựng Quảng Văn đình là 

nơi để d}n chúng đ{nh trống kêu oan v| nơi ban bố, giảng giải c{c chính s{ch 

của nh| nƣớc phong kiến tại Thăng Long. 
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Ngôi đình l|ng với chức năng l| nơi thờ thành hoàng v| l| nơi hội họp 

của d}n chúng có lẽ bắt đầu v|o thời Lê sơ v| định hình v|o thời nhà Mạc. Và 

cũng có quan điểm cho rằng sự ph{t triển của Nho giáo v|o cuối thế 15 đã đƣa 

dần Th|nh ho|ng v|o đình l|ng. Nhƣng hiện nay dấu vết sớm nhất của đình 

l|ng thì Th|nh ho|ng chỉ gặp từ thế kỷ 16. Trƣớc đ}y đình thƣờng chỉ có 3 gian 

v| 2 ch{i. Gian giữa không có sạp, gian trong thờ Th|nh ho|ng. Cuối thế kỷ 

17 từ gian giữa v| kéo d|i về sau gọi l| chuôi vồ, tạo cho đình l|ng mang kiểu 

chữ Đinh. Cuối thế kỷ 17, nhất l| thế kỷ 19, đình l|ng đƣợc bổ sung tòa tiền tế. 

 

Hình 1.3. Đình Đình Bảng - Bắc Ninh 

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

Đình l|ng hình th|nh v| dần ăn s}u v|o đời sống của ngƣời d}n Việt, khi 

vừa đƣợc coi l| trung t}m h|nh chính, nơi diễn ra mọi công việc quan trọng, 

nơi hội họp, thu sƣu thuế, nơi giam giữ v| xử tội phạm< nhƣng đồng thời 

đình cũng l| 1 trung t}m văn hóa (thiết chế văn hóa) nơi tổ chức c{c hội hè, ăn 

uống, văn nghệ...của l|ng xã. Qua nhiều năm, đình l|ng còn đi v|o trong đời 

sống tinh thần của ngƣời Việt với nhiều c}u ca dao, tục ngữ ý nghĩa. Có thể 

thấy, trải qua bao thăng trầm của lịch sử v| thay đổi trong nhịp sống hiện đại, 

nhƣng đình l|ng vẫn giữ đƣợc vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa của 

cộng đồng. 

Đền l| công trình kiến trúc đƣợc x}y dựng để thờ thần th{nh hoặc những 

nhân vật lịch sử đƣợc tôn sung nhƣ thần th{nh. Ở Việt Nam phổ biến nhất l| 
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c{c đền thờ đƣợc x}y dựng để ghi nhớ công ơn của c{c vị anh hùng d}n tộc đã 

có công với đất nƣớc hay công đức của một c{ nh}n với địa phƣơng đƣợc sử 

dụng theo truyền thuyết dân gian. 

Ở Việt Nam có nhiều nh}n vật có thực trong lịch sử đƣợc x}y dựng đền 

thờ ở rất nhiều nơi l| c{c vị vua: Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Đinh Tiên 

Hoàng, Lê Đại H|nh; c{c nh}n vật lịch sử: Lý Quốc Sƣ, Lý Thƣờng Kiệt, Tô Hiến 

Thành, Thánh Tam Giang, Trần Hƣng Đạo v| c{c vị thần th{nh nhƣ Tản Viên, 

Cao Sơn, Quý Minh. C{c đền nổi tiếng có thể kể đến ở nƣớc ta nhƣ Đền Hùng, 

đền Kiếp Bạc, đền Sóc, đền Trần, đền Cửa Ông< thờ c{c anh hùng d}n tộc. 

 

Hình 1.4. Đền Cửa Ông - Quảng Ninh 

 (Nguồn tác giả sưu tầm) 

Cũng theo truyền thống của ngƣời Việt, đền cũng l| một cơ sở tín 

ngƣỡng đƣợc ngƣời d}n thƣờng xuyên lui tới h|nh lễ, đặc biệt trong c{c ng|y 

lễ lớn thu hút h|ng triệu ngƣời đến từ nhiều vùng miền kh{c nhau. Ngoài ra, ở 

Việt Nam còn nhiều các cơ sở thiết chế phục vụ niềm tin tín ngƣỡng của nhân 

dân nhƣ: Phủ, điện, nghè, miếu< Có thể thấy, các thiết chế t}m linh n|y cũng 

giúp ngƣời d}n có cơ hội đƣợc tham gia sinh hoạt tinh thần đa dạng, phong 

phú; đồng thời đƣợc hiểu hơn về những gi{ trị đạo đức, truyền thống h|o hùng 

của d}n tộc, của cha ông v| giúp quảng b{, lan tỏa tốt hơn c{c gi{ trị văn hóa 

d}n tộc tới mọi thế hệ. 

1.4.2. Hệ thống các thiết chế văn hóa  
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Hiện nay, các thiết văn hóa nằm ngoài hệ thống thiết chế tín ngƣỡng, tôn 

giáo cũng đƣợc sự quản lý của Nhà nƣớc và phân cấp từ Trung ƣơng tới địa 

phƣơng. Các thiết chế văn hóa này đƣợc xây ở khắp mọi miền đất nƣớc để 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hƣởng thụ của mọi đối tƣợng nhân dân trong các tổ 

chức, đoàn thể, 

a) Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ cộng đồng thuộc 

ng|nh Văn hóa, Thể thao v| Du lịch quản lý, bao gồm: 

- Trung t}m Văn hóa cấp tỉnh, th|nh phố trực thuộc Trung ƣơng (gọi tắt 

l| cấp tỉnh); 

- Trung t}m Văn hóa - Thể thao ở huyện, quận, thị trấn, th|nh phố trực 

thuộc tỉnh (gọi tắt l| cấp huyện); 

- Trung t}m Văn hóa - Thể thao ở xã, phƣờng, thị trấn (gọi tắt l| cấp xã); 

- Nh| Văn hóa - Khu Thể thao ở thôn v| tƣơng đƣơng (gọi chung l| thôn). 

b) Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ thanh niên, thiếu 

niên v| nhi đồng, bao gồm: 

- Cung Thiếu nhi, Nh| Thiếu nhi hoặc Trung t}m hoạt động Thanh Thiếu 

nhi cấp tỉnh; 

- Nh| Thiếu nhi cấp huyện. 

c) Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ công nh}n viên 

chức, ngƣời lao động, bao gồm: 

- Cung Văn hóa Lao động, Nh| Văn hóa Lao động cấp tỉnh; 

- Nh| Văn hóa Lao động cấp huyện; 

- Trung t}m Văn hóa - Thể thao ở Khu chế xuất, Khu công nghiệp và 

trong c{c doanh nghiệp lớn. 

d) Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở thuộc c{c Bộ, ng|nh, đo|n 

thể v| lực lƣợng vũ trang; các thiết chế văn hóa, thể thao đƣợc đầu tƣ bằng 

nguồn vốn xã hội hóa. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

C}u 1. Quản lý l| gì? Trình b|y những yếu tố cơ bản cấu th|nh hoạt động 

quản lý? 

Câu 2. Phân tích kh{i niệm v| vai trò của quản lý? 

Câu 3. Thiết chế văn hóa l| gì? Hãy trình b|y những yếu tố cơ bản cấu 

th|nh v| vai trò của thiết chế văn hóa? 

C}u 4. Quản lý thiết chế văn hóa l| gì? Ph}n tích vai trò, chức năng của 

các thiết chế văn hóa? 

Câu 5. Trình bày các hệ thống thiết chế thiết chế tôn giáo tín ngƣỡng và 

thiết chế văn hóa? 

 

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN 

Câu 1. Hãy tìm hiểu hoạt động của một thiết chế tôn giáo? 

Câu 2. Hãy tìm hiểu hoạt động của một thiết chế tín ngƣỡng? 
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Chƣơng 2 

CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA Ở VIỆT NAM  

NỘI DUNG CHÍNH 

* Nội dung 1: Thiết chế Thƣ viện 

* Nội dung 2: Thiết chế Bảo t|ng 

* Nội dung 3: Thiết chế Nh| văn hóa – Trung t}m văn hóa 

* Nội dung 4: C{c thiết chế kh{c 

2.1. THIẾT CHẾ THƢ VIỆN 

2.1.1. Lƣợc sử hình thành và phát triển của hệ thống thƣ viện Việt Nam 

Trên thế giới, các thƣ viện đã trải qua h|ng ng|n năm lịch sử - từ một 

trong những thƣ viện đầu tiên - Thƣ viện Alexandria - ra đời thế kỷ III trƣớc 

Công nguyên cho đến c{c thƣ viện ng|y nay. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, c{c yếu 

tố cấu th|nh nên thƣ viện đều có nhiều đổi thay, đặc biệt những năm gần đ}y 

khi thƣ viện ứng dụng công nghệ thông tin v| truyền thông. 

Trong buổi bình minh của thƣ viện thế giới, t|i liệu - tri thức của lo|i 

ngƣời đƣợc khắc, ghi trên một số chất liệu - đó l| c{c khối đ{, đất sét. Sau đó l| 

c{c tấm da, thanh tre, l{... Giấy đƣợc ph{t minh v|o thế kỷ II trƣớc công nguyên 

đã dần dần thay thế c{c chất liệu trên để tạo ra t|i liệu. Đặc biệt, khi m{y in 

đƣợc ph{t minh v|o thế kỷ XV thì t|i liệu giấy đã chiếm địa vị độc tôn v| tồn 

tại nhiều thế kỷ cho đến ng|y nay. V|o nửa cuối thế kỷ XX, với sự ph{t triển 

của công nghệ thông tin, một dạng t|i liệu mới - t|i liệu số - đã xuất hiện. 

Cùng với thế giới thƣ viện gắn liền với lịch sử ph{t triển nh}n loại. Với 

chức năng xã hội quy định, gi{o dục, khai trí v| n}ng cao tri thức con ngƣời 

trong đời sống xã hội về c{c lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học, văn hóa 

nghệ thuật< 

Ở Việt Nam, cùng với sự thống trị của c{c triều đại, nh| nƣớc phong kiến 

Việt Nam qua c{c thời kỳ lịch sử đều hình th|nh c{c hình thức hoạt động thƣ 

viên, song ph{t triển rộng khắp v| đồng bộ. Đến năm 1954 miền Bắc ho|n to|n 

đƣợc giải phóng, chủ trƣơng đƣờng lối của Đảng, Nh| nƣớc Việt Nam d}n chủ 
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cộng hòa ban sắc lệnh x}y dựng hình th|nh v| ph{t triển hệ thống thƣ viện từ 

Trung ƣơng xuống c{c tỉnh th|nh phố, quận huyện theo địa chỉ h|nh chính và 

x}y dựng mạng lƣới thƣ viên chuyên ng|nh ở c{c trung t}m, Viện, Trung t}m 

nghiên cứu khoa học ở c{c trƣờng đại học, song song đ|o tạo nghiệp vụ chuyên 

môn thƣ viện ở c{c trình độ kh{c nhau nhƣ: Trung cấp v| đại học đến năm 1960 

ho|n thiện hệ thống thƣ viện đại chúng từ Trung ƣơng đến c{c địa phƣơng nhƣ 

tỉnh, th|nh phố; quận, huyện trên phạm vi to|n miền Bắc. Đến năm 1975 giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc Đại hội Đảng to|n quốc lần thứ 4 

đƣờng lối văn hóa văn nghệ của Đảng Nh| nƣớc tiếp tục củng cố ho|n thiện hệ 

thống thiết chế thƣ viện đại chúng từ Trung ƣơng đến c{c tỉnh th|nh phố, 

quận, huyện đồng thời chủ trƣơng x}y dựng thƣ viện cấp xã, phƣờng, ph{t 

triển rộng rãi c{c thƣ viện khoa học, thƣ viện chuyên ng|nh ở c{c Trung t}m, 

c{c Viện nghiên cứu khoa học thƣ viện phổ thông ở c{c đơn vị cơ quan, xí 

nghiệp trƣờng học. Cho đến nay, đang từng bƣớc ho|n thiện v| ổn định ph{t 

triển theo nhiệm vụ chiến lƣợc x}y dựng v| bảo vệ tố quốc của Đảng, Nh| nƣớc 

ta hiện nay. 

Trong xu thế bùng nổ thông tin, những th|nh tựu ph{t triển rực rỡ v| tiến 

bộ của khoa học thông tin thế giới, ở Việt Nam đã v| đang xuất hiện tiến h|nh, 

x}y dựng c{c Trung t}m thông tin thƣ viện điện tử ở c{c trung t}m khoa học lớn 

v| thƣ viện quốc gia. Sự ph{t triển tiến bộ vƣợt bậc cùa công nghệ thống tin 

internet, đã tạo ra sự cạnh tranh giữa thƣ viện truyền thống v| thƣ viện điện tử 

trong xã hội hiện đại ở nƣớc ta nói riêng v| trên to|n thế giới nói chung. 

2.1.2. Định nghĩa về thiết chế Thƣ viện 

Theo tiếng Hy Lạp: Thƣ viện đƣợc cấu tạo bởi hai từ: Biblion = s{ch, 

theke = kho. Theo tiếng H{n: Thƣ là sách, viện l| nơi t|ng trữ. Vậy thƣ viện 

hiểu khái quát là kho sách hay nơi tàng trữ sách. 

Đến năm 1970, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc 

(UNESCO) đƣa ra định nghĩa về thƣ viện: Thƣ viện, không phụ thuộc v|o tên 

gọi của nó, l| bất cứ bộ sƣu tập có tổ chức n|o của s{ch, ấn phẩm định kỳ hoặc 

c{c t|i liệu kh{c, kể cả đồ hoạ, nghe – nhìn, v| nh}n viên phục vụ có tr{ch 

nhiệm tổ chức cho bạn đọc sử dụng c{c t|i liệu đó nhằm mục đích thông tin, 

nghiên cứu khoa học, gi{o dục hoặc giải trí. 
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Thƣ viện xuất hiện ở nƣớc ta v|o đầu thế kỷ XX. Đó l| Thƣ viện Trung 

ƣơng Đông Dƣơng th|nh lập v|o ng|y 29/11/1917, tiền th}n của Thƣ viện Quốc 

gia Việt Nam. 

Theo điều 3, chƣơng I, Luật Thƣ viện ban h|nh năm 2019: Thƣ viện là 

thiết chế văn hóa, thông tin, gi{o dục, khoa học thực hiện việc x}y dựng, xử lý, 

lƣu giữ, bảo quản, cung cấp t|i nguyên thông tin phục vụ nhu cầu của ngƣời sử 

dụng [7] . 

Ngo|i định nghĩa trên thì chúng ta cũng cần tìm hiểu về một số kh{i 

niệm liên quan đến Thƣ viện nhƣ: 

Thƣ viện số l| thƣ viện hoặc bộ phận của thƣ viện có t|i nguyên thông 

tin đƣợc xử lý, lƣu giữ dƣới dạng số m| ngƣời sử dụng thƣ viện truy cập, khai 

th{c thông qua thiết bị điện tử v| không gian mạng. 

Tài nguyên thông tin l| tập hợp c{c loại hình t|i liệu, dữ liệu gồm t|i liệu 

in, t|i liệu viết tay, t|i liệu nghe, nhìn, t|i liệu số, t|i liệu vi dạng gồm vi phim, 

vi phiếu, t|i liệu đặc biệt cho ngƣời khuyết tật v| t|i liệu, dữ liệu kh{c. 

Tiện ích thƣ viện là trang thiết bị phục vụ nhu cầu của ngƣời sử dụng, 

ngƣời l|m công t{c thƣ viện trong việc thu thập, xử lý, lƣu giữ, bảo quản, khai 

th{c t|i nguyên thông tin v| ph{t huy gi{ trị của thƣ viện. 

Dịch vụ thƣ viện l| hoạt động do thƣ viện tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 

nhằm phục vụ nhu cầu của ngƣời sử dụng thƣ viện. 

Thƣ viện đƣợc cấu th|nh từ bốn yếu tố: 

- Vốn t|i liệu: l| t|i sản quý gi{, l| tiềm lực, l| sức mạnh v| niềm tự h|o 

của thƣ viện. 

- C{n bộ thƣ viện: l| linh hồn của thƣ viện, l| trung gian của c{c mối 

quan hệ giữa vốn t|i liệu với bạn đọc. 

- Bạn đọc (ngƣời sử dụng): Thƣ viện chỉ đƣợc gọi l| thƣ viện khi có phục 

vụ bạn đọc. Phục vụ bạn đọc l| mục tiêu cuối cùng của thƣ viện. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật: Tạo nên uy tín của thƣ viện đối với bạn đọc v| 

xã hội; giúp c{n bộ thƣ viện tự h|o, say mê s{ng tạo trong công việc. 

Nói tới không gian thƣ viện l| nói tới việc tạo lập, bố trí sắp xếp không 

gian thích hợp cho bốn yếu tố trên. Bất kỳ thay đổi n|o của bốn yếu tố n|y đều 

ảnh hƣởng tới sự thay đổi của không gian thƣ viện. 
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Từ định nghĩa trên thì thiết chế Thƣ viện có thể đƣợc hiểu l| cơ quan gi{o 

dục văn hóa, là một Trung t}m thông tin khoa học có nhiệm vụ cung cấp, thu 

thập xử lý v| bảo quản những dữ liệu Tri thức khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ 

- Văn hóa - Nghệ thuật nhằm tổ chức sử dụng chung vốn t|i liệu một c{ch khoa 

học, đạt hiệu quả phục vụ cho qu{ trình học tập nghiên cứu, đ{p ứng nhu cầu 

nâng cao dân trí - trình độ nhận thức, thị hiếu thẩm mỹ của con ngƣời trong đời 

sổng xã hội. 

2.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của thiết chế Thƣ viện 

Theo điều 4, chƣơng 1, Luật Thƣ viện 2019 quy định chức năng, nhiệm 

vụ của thƣ viện nhƣ sau [7]:  

- X}y dựng, xử lý, lƣu giữ, bảo quản, kết nối v| ph{t triển t|i nguyên 

thông tin phù hợp với ngƣời sử dụng thƣ viện. 

- Tổ chức sử dụng chung t|i nguyên thông tin, sản phẩm thông tin v| 

dịch vụ thƣ viện; truyền b{ tri thức, gi{ trị văn hóa của d}n tộc v| nh}n loại; 

phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; góp phần hình th|nh v| ph{t 

triển kiến thức, kỹ năng, phẩm chất, năng lực của ngƣời sử dụng thƣ viện. 

- Ứng dụng thành tựu khoa học v| công nghệ, hiện đại hóa thƣ viện. 

- Ph{t triển văn hóa đọc v| góp phần tạo môi trƣờng học tập suốt đời cho 

Nhân dân, x}y dựng xã hội học tập, n}ng cao d}n trí, x}y dựng con ngƣời Việt 

Nam to|n diện. 

2.1.4. Tổ chức hoạt động của thiết chế thƣ viện 

Tổ chức thƣ viện nhằm thiết lập lên hệ thống c{c phòng, ban, quy định 

chức năng, nhiệm vụ v| mối quan hệ giữa c{c phòng ban trong hoạt động thƣ 

viện. Tổ chức hoạt động của thiết chế thƣ viện đƣợc ph}n ra th|nh 2 lĩnh vực: 

- Lĩnh vực 1: Công t{c kỹ thuật nghiệp vụ thƣ viện gồm 3 vấn đề chính 

đƣợc gọi l| chu trình: 

+ Chu trình đƣờng đi của s{ch 

+ Chu trình phục vụ theo yêu cầu của độc giả 

+ Chu trình tra cứu 

- Lĩnh vực 2: Công t{c quản lý gồm:  

+ Lập kế hoạch hoạt động gồm: x}y dựng cơ sở vật chất, phƣơng tiện kỹ 

thuật v| mua sắm trang thiết bị. 
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+ Công t{c thống kê tên s{ch vốn có c{c hạng mục thể loại, lên kế hoạch 

đầu tƣ s{ch mới theo nhu cầu xã hội. 

+ Công t{c b{o c{o tổng kết hoạt động. 

2.1.5. Quy trình hoạt động nghiệp vụ kĩ thuật thƣ viện 

Đối với quy trình kỹ thuật Thƣ viện l| sự tổng hợp tất cả c{c qu{ trình 

nhằm đảm bảo cho sự hoạt động đạt hiệu quả. Quy trình kỹ thuật Thƣ viện 

đƣợc chia ra th|nh c{c chu trình: Chu trình thƣ viện, qu{ trình thƣ viện, thao 

tác thƣ viện, sự ho|n thiện c{c chu trình thƣ viện. 

2.1.5.1. Chu trình Thư viện 

Chu trình thƣ viện bao gồm nhiều qu{ trình nhiều thao t{c, có mối liên 

hệ chặt chẽ với nhau, có cùng chung một mục đích v| đƣợc tiến h|nh lặp đi lặp 

lại với mỗi đối tƣợng mới. 

- Chu trình đƣờng đi của s{ch đƣợc gọi l| chu trình xử lý s{ch, chu trình 

xử lý s{ch bao gồm c{c qu{ trình sau: 

+ Tiếp nhận s{ch mới. 

+ Đăng ký, ph}n loại, miêu tả. 

+ Xử lý kỹ thuật (gia công kỹ thuật) v| xếp lên gi{. 

Việc xử lý này cần phần phải tuân thủ theo các quy tắc, quy chuẩn của 

nghiệp vụ thƣ viện; tận dụng kết quả xử lý nội dung tài liệu của các thƣ viện 

lớn, đầu ngành để đảm bảo tính chính xác, thống nhất và tiết kiệm thời gian, 

công sức và kinh phí của thƣ viện. 

- Chu trình thực hiện yêu cầu của độc giả, hay còn gọi l| đƣờng đi của 

phiếu yêu cầu bao gồm những qu{ trình sau: 

+ Thủ thƣ nhận v| kiểm tra phiếu yêu cầu của ngƣời đọc; 

+ Chuyển phiếu yêu cầu v|o kho, chọn s{ch theo yêu cầu; 

+ Chuyển s{ch ra phòng đọc hoặc mượn v| l|m thủ tục cho mượn sách. 

- Chu trình tra cứu thƣ mục cũng gần giống nhƣ chu trình thực hiện yêu 

cầu của ngƣời đọc, song kh{c ở chỗ phiếu yêu cầu nằm dƣới dạng c}u hỏi tr{ cứu. 

Do đó bắt buộc ngƣời thủ thƣ phải tra cứu tìm t|i liệu gốc để tra cứu thƣ mục. 

Ngo|i việc kiểm tra phiếu yêu cầu, còn phải tính nguồn gốc t|i liệu để tra 

cứu sau đó phải ghi lại kết quả tìm đƣợc rồi trao cho bạn đọc. 
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Hiện nay, t|i liệu trong thƣ viện cũng đƣợc đa dạng hóa dƣới nhiều hình 

thức, nhƣ t|i liệu giấy, t|i liệu số, t|i liệu đa phƣơng tiện. Vì vậy, bộ máy tra 

cứu cũng đƣợc đa dạng về hình thức để đ{p ứng nhu cầu độc giả, nó bao gồm: 

Hệ thống tra cứu mục lục truyền thống giúp ngƣời sử dụng tra cứu, tìm t|i liệu 

có trong thƣ viện qua phích mô tả t|i liệu, bao gồm: mục lục chữ c{i (tên t{c giả, 

tên t|i liệu); mục lục ph}n loại; mục lục chủ đề; Hệ thống tra cứu điện tử giúp 

ngƣời sử dụng tra cứu, tìm t|i liệu có trong v| ngo|i thƣ viện thông qua m{y 

tính v| mạng m{y tính truy nhập đƣợc tới c{c cơ sở dữ liệu thƣ mục, to|n văn 

cho từng loại hình t|i liệu: s{ch; b{o, tạp chí, b|i trích v| c{c loại hình t|i liệu 

khác; Kho t|i liệu tra cứu. 

Ngoài các chu trình trên, trong các thƣ viện cỡ lớn còn có thêm một số c{c 

chu trình kh{c nhƣ: Biên soạn c{c t|i liệu hƣớng dẫn v| chỉ đạo nghiệp vụ biên 

soạn c{c thƣ mục chỉ dẫn v.v... 

Trong tất cả c{c chu trình của thƣ viện, chu trình n|o cũng bao gồm 

nhiều qu{ trình thƣ viện. 

2.1.5.2. Quá trình thư viện 

L| những đoạn việc của chu trình thƣ viện, mỗi qu{ trình thực hiện một 

đoạn công việc nhất định. 

Chẳng hạn: Khi ph}n loại, miêu tả l| c{c qu{ trình của chu trình xử lí s{ch 

(chu trình đƣờng đi của s{ch) nhƣ: 

- V|o sổ tổng qu{t. 

- Phân chia theo kho. 

- V|o sổ đăng ký c{ biệt. 

- Ph}n loại t|i liệu: 

+ Đ{nh chỉ số ký hiệu t|i liệu 

+ Viết phích mô tả t|i liệu. 

- Lập biên bản về s{ch mới nhập. 

Hoặc nhận phiếu yêu cầu v| kiểm tra, chọn s{ch theo yêu cầu l| c{c qu{ 

trình của chu trình thực hiện yêu cầu ngƣời đọc v.v... 

Ví dụ: Qu{ trình tiếp nhận s{ch mới bao gồm c{c thao t{c kiểm tra s{ch 

mới nhập với c{c hóa đơn chứng từ kèm theo đóng dấu. 
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2.1.5.3. Thao tác thư viện 

L| phần việc của qu{ trình thƣ viện, mỗi thao t{c cụ thể do một hoặc 

nhiều nh}n viên thƣ viện thực hiện. Ví dụ: Khi xử lý tài liệu sách ngƣời nhân 

viên thƣ viện phải đóng dấu, tạo lập kí hiệu xếp giá, cắt d{n nhãn, tem, mã 

vạch, hoặc một số dạng thức khác.  

C{c thao t{c thƣ viện phần lớn chỉ đƣợc thực hiện ở c{c thƣ viện cỡ lớn 

có khối công việc v| số lƣợng biên chế c{n bộ đông, còn c{c thƣ viện vừa v| 

nhỏ phần nhiều l| kiêm nhiệm c{c thao t{c. Vì vậy, số lƣợng công việc của một 

cán bộ thƣ viện cũng tăng thêm v| đòi hỏi  

Tóm lại tổ chức quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thƣ viện đƣợc tổ chức theo 

sơ đồ sau: 
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Bởi vì khi x}y dựng thƣ viện, phải căn cứ dựa v|o c{ch bố trí c{c chu 

trình, c{c qu{ trình của Thƣ viện l|m sao để c{c qu{ trình có sự liên quan mật 

thiết với nhau đƣợc thực hiện trong c{c phòng ban liền nhau nhƣ một d}y 

chuyền sản xuất. Để l|m nền t|ng của điều kiện cho phép có thể tiến h|nh sử 

dụng hệ thống cơ giới hóa v| tự động hóa. 

2.1.5.4. Sự hoàn thiện các chu trình thư viện 

- Mục đích của việc hoàn thiện các chu trình thư viện: 

Qua nghiên cứu thực tế, khoảng 50 đến 60% số thời gian c{n bộ thƣ viện 

sử dụng v|o việc thực hiện qui trình kỹ thuật thƣ viện, tức l| thực hiện 3 chu 

trình cơ bản nêu trên. Nhƣng ngo|i việc xử lý s{ch v| phục vụ thụ động theo 

yêu cầu của ngƣời đọc, c{n bộ thƣ viện còn phải chủ động tuyên truyền giới 

thiệu, c{c t{c phẩm mới, tuyên truyền chủ trƣơng, đƣờng lối, chính s{ch ph{p 

luật của Đảng Nh| nƣớc, hƣớng dẫn, đọc: s{ch b{o, đẩy mạnh việc phục vụ 

thông tin thƣ mục cho ngƣời đọc, đồng thời tiến h|nh c{c biện ph{p nghiên cứu 

thăm dò nhu cầu quần chúng v.v... Do đó việc ho|n thiện c{c chu trình thƣ viện 

l| việc l|m cơ bản v| cấp thiết. 

Để ho|n thiện chu trình thƣ viện trong một chừng mực nhất định phụ 

thuộc v|o 2 yếu tố. 

+ Yếu tố kh{ch quan: tức l| phụ thuộc v|o sự trợ giúp của c{c thƣ viện 

Trung ƣơng, c{c thƣ viện lớn nằm trong hệ thống v| c{c chuyên gia giỏi đồng 

thời phải nắm bắt nhanh nhậy những kiến thức, vận dụng, th|nh tựu của khoa 

học công nghệ v|o c{c công việc trong c{c chu trình, qu{ trình, {p dụng v| xử 

lý s{ch tập trung đƣa c{c biện ph{p cơ giới hóa, tự động hóa v|o c{c qu{ trình, 

thao t{c. Đồng thời tổng kết, đúc rút kinh nghiệm, cải tiến v| phổ biến rộng rãi, 

+ Yếu tố chủ quan: tức l| phụ thuộc v|o bản th}n của từng thiết chế thƣ 

viện. Phải nghiên cứu tổ chức một c{ch hợp lý những chu trình chủ yếu của 

thƣviện mình. 

- Những nguyên tắc nhằm hoàn thiện chu trình thư viện: 

+ Nguyên tắc tối ƣu l| đảm bảo sự thống nhất chặt chẽ to|n bộ cơ cấu của 

chu trinh theo một trật tự nhất định có tính logíc v| biện chứng có nghĩa trong 

bất cứ ho|n cảnh điều kiện n|o việc ph}n chia lựa chọn những qu{ trình, 
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những thao, t{c phải đƣợc tiến h|nh một c{ch hợp lý, đảm bảo sự sắp xếp bố trí 

theo một trật tự nhất định v| chúng nhất định phải đƣợc thực hiện. 

+ Nguyên tắc liên tục của chu trình, có ảnh hƣởng rất lớn đến tốc độ 

nhanh hay chậm của chu trình. Nguyên tắc n|y đòi hỏi c{c qu{ trình, c{c thao 

t{c của chu trình phải đƣợc thực hiện theo một đƣờng thẳng, không bị gấp 

khúc gi{n đoạn trong tay một nh}n viên thƣ viện, trong một bộ phận hay một 

nhóm.Chúng chỉ đƣợc diễn ra một lần v| không lặp lại lần thứ hai. 

+ Nguyên tắc đều đặn, nhịp nh|ng của chu trình 

Nguyên tắc n|y đòi hỏi sự ph}n công khối lƣợng công việc giữa c{c c{n 

bộ công nh}n viên v| giữa c{c bộ phận phải đồng đều, c}n đối, tr{nh tình trạng 

lúc qu{ nhiều, lúc qu{ ít việc. Với thiết chế thƣ viện có những đặc trƣng riêng, 

cụ thể công việc của thƣ viện gắn liền với ngƣời đọc, vì vậy khối lƣợngv| nội 

dung công việc phần lớn phụ thuộc v|o ngƣời đọc. Trên thực tế ngƣời đọc đến 

thƣ viện theo từng không gian, thời gian kh{c nhau. Nhƣ mùa hè đông hơn 

mùa đông, ng|y thứ bảy, chủ nhật đông hơn ng|y thƣờng, buổi s{ng ít hơn 

buổi chiều hoặc ngƣợc lại. 

+ Nguyên tắc rút ngắn thời gian: L| nguyên tắc l|m giảm số thời gian chi 

phí cho một công việc đến mức tối đa. Theo nguyên tắc n|y c{c qu{ trình, c{c 

thao t{c phải đƣợc thực hiện một c{ch nhanh v| chính x{c nhất, ở đ}y, chính số 

thời gian đầu tƣ ít nhất cho mỗi công việc l| tiêu chuẩn đ{nh gi{ chất lƣợng về 

năng lực tổ chức công việc v| trình độ chuyên môn nghiệp vụ, l|nh nghề 

củac{n bộ thƣ viện. 

- Các biện pháp hoàn thiện chu trình: 

+ Xử lý s{ch tập trung l| thực hiện một số c{c qúa trình của chu trình xử 

lý s{ch nhƣ: bổ sung v|o biên mục tại một nơi nhất định. Đ}y l| một biện pháp 

rất tốt đem lại hiệu quả chính xác vừa giảm nhẹ đƣợc sức lao động cho 

ngƣờic{n bộ thƣ viện. 

Hiện nay, việc xử lý s{ch tập trung đã đƣợc {p dụng ở rất nhiều nƣớc 

trên thế giới, có nƣớc lấy thƣ viện trung t}m, có nƣớc lấycơ quan ph}n phối 

s{ch hoặc nh| in l|m nơi xử lý s{ch tập trung, nhƣng cũng có nƣớc tiến h|nh 

công t{c xử lý s{ch tập trung không phải tiến h|nh cùng một lúc đồng thờicả 2 

qu{ trình tức l| cả bổ sung tập trung v| biên mục tập trung. Do đó dẫn đến tình 
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trạng s{ch đƣợc bổ sung v| nhập từ c{c cơ quan ph{t h|nh, hiệu s{ch, c{c thƣ 

viện v.v... v| những biên mục từ ởcơ quan xử lý s{ch tập trung không ra cùng 

một thời gian. Vì vậy, có lúc có s{ch m| chƣa có phích v| ngƣợc lại có phích m| 

chƣa có s{ch v.v... 

Ở nƣớc ta cơ quan xử lý s{ch tập trung cho c{c thƣ viện to|n quốc l| Thƣ 

viện Quốc gia. Ngo|i ra Thƣ viện Th|nh phố Hồ Chí Minh l| cơ quan xử lý 

sách tập trung cho c{c thƣ viện ở c{c tỉnh th|nh phố quận huyện phía Nam. 

Thƣ viện th|nh phố H| Nội l| cơ quan xử lý s{ch tập trung cho c{c thƣ viện 

quận huyện nội v| ngoại th|nh. 

+ Cơ giới hóa v| tự động hóa trong c{c qu{ trình thƣ viện. Cơ giới hóa v| 

tự động hóa l| những nh}n tố chủ ỵếu để n}ng cao hiệu suất công t{c thƣ viện, 

góp phần mở rộng phạm vi hoạt động của thƣ viện v| giảm số lƣợng từ chối 

c{c yêu cầu của ngƣời đọc, bằng c{ch cung cấp cho ngƣời đọc những bản in sao 

chép lại những t|i liệu không có trong thƣ viện hoặc phải chờ đợi mƣợn từ c{c 

thƣ viện kh{c. Cơ giới hóa v| tự động hóa còn góp phần l|m giảm nhẹ hoặc giải 

phóng sức lao động của c{n bộ thƣ viện rút ngắn đƣợc chu trình xử lý s{ch v| 

chu trình phục vụ theo yêu cầu ngƣời đọc, tiết kiệm đƣợc diện tích kho t|ng v| 

công t{c bảo quản tốt kho s{ch, t|i liệu quí hiếm. 

Phƣơng tiện kỹ thuật dùng trong thƣ viện rất nhiều loại. Để ph}n biệt và 

sử dụng chúng ta chia th|nh 5 nhóm: 

Nhóm 1: C{c m{y dùng để in, sao chụp, m{y phóng to, thu nhỏ, m{y đọc 

t|i liệu. Nhóm n|y có t{c dụng l|m tăng số lƣợng s{ch, t|i liệu quí hiếm, tiết 

kiệm diện tích kho chứa v| dễ bảo quản. 

Nhóm 2: Gồm c{c phƣơng tiện m{y móc sử dụng vận chuyển nhƣ bộ 

đ|m truyền tin, cầu thang m{y d}y truyền vận chuyển móc nối các kho, xây 

dựng xe đẩv tay. 

Nhóm 3: C{c loại m{y dọc xén, đóng sổ s{ch, m{y chữ. 

Nhóm 4: Gồm c{c m{y thu ph{t nhƣ ghi }m, vô tuyến, quay chụp 

phim ảnh. 

Nhóm 5: Máy tính điện tử v| m{y đục lỗ cho phỉếu lỗ (công t{c thƣ mục, 

l|m phích) góp phần tìm tin v| thông b{o tin một c{ch nhanh v| chính x{c nhất. 
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2.1.6. Một số hoạt động khác trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của thƣ 

viện để đáp ứng nhu cầu phát triển 

Trong c{c hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ tại thƣ viện, những hoạt 

động thuộc về công t{c kỹ thuật nghiệp vụ thƣ viện đóng vai trò quan trọng, 

chủ chốt đối với thƣ viện. Tuy nhiên, để đ{p ứng nhu cầu phát triển và sự thay 

đổi nhanh chóng của xã hội, đặc biệt là trong thời kì hội nhập thì thƣ viện cũng 

cần phải nâng cấp, bổ sung thêm các hoạt động chuyên nghiệp nghiệp vụ để 

tăng khả năng cạnh tranh, thu hút độc giả và phát triển hệ thống. Chính vì vậy, 

thƣ viện hiện nay có thêm các hoạt động dịch vụ; tốc độ nhanh và đa dạng biên 

soạn ấn phẩm thông tin thƣ viện; xây dựng hoạt động truyền thông, vận động; 

hay đa dạng, hiện đại công tác bảo quản tài liệu. 

Thứ nhất, chúng ta cùng tìm hiểu về công tác bảo quản t|i liệu hay còn 

gọi là bảo quản tài nguyên thông tin. Trong thực tế, tài liệu thƣ viện phần lớn l| 

dƣới dạng giấy, t|i liệu số v| c{c dạng kh{c nên việc hƣ hại, xuống cấp xảy ra 

thƣờng xuyên. Vì vậy, công t{c bảo quản tài nguyên thông tin tại thƣ viện l| 

một nhiệm vụ thiết yếu để đảm bảo tính nguyên vẹn, kéo dài tuổi thọ và giá trị 

sử dụng của tài nguyên thông tin. 

Công tác bảo quản phải tuân thủ theo các nguyên tắc nhƣ sau:  

- Hoạt động bảo quản t|i nguyên thông tin đƣợc thực hiện từ kh}u chọn 

vị trí, thiết kế x}y dựng trụ sở thƣ viện, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, bố trí 

kho v| gắn với thƣ viện trong suốt qu{ trình tồn tại v| hoạt động. 

- Tu}n thủ c{c quy tắc về điều kiện kỹ thuật, môi trƣờng v| c{c điều kiện 

kh{c bảo đảm an to|n cho t|i nguyên thông tin. 

- Chú trọng bảo quản dự phòng nhằm ngăn chặn triệt để những căn 

nguyên g}y hại v| phù hợp với từng loại hình t|i nguyên thông tin. Việc bảo 

quản dự phòng phải tiến h|nh liên tục, thƣờng xuyên theo định kỳ tối thiểu 06 

th{ng 01 lần. 

- Giữ nguyên dạng, nguyên bản của t|i liệu gốc, không thêm bớt, cắt xén 

hình ảnh l|m ảnh hƣởng đến nội dung thông tin của t|i liệu gốc khi thực hiện 

bảo quản phục chế. 
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- X}y dựng cơ sở dữ liệu c{c t|i nguyên thông tin đƣợc chuyển dạng, bảo 

đảm khả năng truy cập, an to|n, x{c thực, bảo mật, dễ tìm kiếm, quản lý v| cập 

nhật đối với vật mang tin đƣợc chuyển dạng từ t|i nguyên thông tin gốc. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin v| những th|nh tựu khoa học, công 

nghệ trong bảo quản t|i nguyên thông tin trong thƣ viện. 

Điều kiện kho, trang thiết bị và dụng cụ bảo quản tài nguyên thông tin 

cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Kho bảo quản t|i nguyên thông tin phải bảo đảm c{c yêu cầu sau: 

+ Đƣợc đặt ở nơi khô r{o theo điều kiện của thƣ viện; 

+ Có môi trƣờng không khí trong sạch bảo đảm điều kiện nhiệt độ, độ 

ẩm, {nh s{ng thích hợp với từng loại hình t|i nguyên thông tin; 

+ Địa chất công trình ổn định, có độ chịu tải cao; 

+ Thuận tiện cho di chuyển, bảo vệ, phòng ch{y, chữa ch{y v| tổ chức 

khai th{c sử dụng t|i nguyên thông tin. 

- Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản t|i nguyên thông tin trong thƣ viện 

bao gồm: 

+ Hệ thống phòng ch{y, chữa ch{y theo quy định của ph{p luật về phòng 

ch{y, chữa ch{y; 

+ Hệ thống m{y đo độ ẩm, đo nhiệt độ v| m{y điều hòa nhiệt độ, quạt 

thông gió, m{y hút ẩm v| c{c trang thiết bị bảo đảm an to|n kh{c; 

+ Hệ thống gi{ kệ, hộp để t|i nguyên thông tin; 

+ M{y móc, dụng cụ vệ sinh v| bảo quản t|i nguyên thông tin; 

+ Hệ thống m{y chủ, thiết bị lƣu trữ dữ liệu, bảo quản t|i nguyên thông 

tin l| t|i liệu số v| c{c dạng t|i liệu đặc thù kh{c. 

Thứ hai, hoạt động dịch vụ thƣ viện. Tổ chức dịch vụ thƣ viện l| một 

trong những hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ quan trọng nhất của thƣ viện, 

nhằm cung cấp thông tin, tri thức đ{p ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, công 

t{c v| giải trí của ngƣời sử dụng. 

Dịch vụ thƣ viện đƣợc tổ chức theo phƣơng thức dịch vụ thƣ viện truyền 

thống, hoặc dịch vụ thƣ viện điện tử, bao gồm c{c dịch vụ chủ yếu sau: 
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- Dịch vụ cung cấp thông tin, t|i liệu: cung cấp t|i liệu; thông tin về t|i 

liệu; tra cứu, tìm, phổ biến v| xử lý thông tin, t|i liệu; 

- Dịch vụ hỗ trợ việc học tập ngo|i nh| trƣờng: hƣớng dẫn sử dụng thƣ 

viện; tổ chức c{c chƣơng trình gi{o dục theo nhu cầu của cộng đồng, ngƣời sử 

dụng; hội thảo, toạ đ|m, nói chuyện chuyên đề; 

- Dịch vụ văn ho{ v| giải trí; 

- Dịch truy nhập m{y tính cộng cộng; 

- Dịch vụ tƣ vấn, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thƣ viện v| một số 

dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động của thƣ viện. 

Việc tổ chức dịch vụ thƣ viện phải phù hợp, đ{p ứng nhu cầu của đối 

tƣợng ngƣời sử dụng m| thƣ viện có tr{ch nhiệm phục vụ; bảo đảm việc tiếp 

cận bình đẳng, thuận lợi, dễ d|ng cho ngƣời sử dụng. 

Thứ ba, biên soạn ấn phẩm thông tin thƣ viện. Biên soạn ấn phẩm thông 

tin thƣ viện nhằm phổ biến, quảng b{, giới thiệu vốn t|i liệu thƣ viện; t|i liệu 

mới xuất bản, bổ sung v|o thƣ viện; đồng thời cũng chỉ chỗ nguồn t|i liệu, giúp 

ngƣời sử dụng tiếp cận đƣợc t|i liệu phù hợp với nhu cầu. 

Ấn phẩm thông tin thƣ viện đƣợc biên soạn dƣới dạng giấy, điện tử, bao 

gồm một số loại hình chủ yếu sau: 

- Thông tin thƣ mục: Thƣ mục Quốc gia do Thƣ viện Quốc gia Việt Nam 

biên soạn; thƣ mục thông b{o t|i liệu mới bổ sung v|o thƣ viện; thƣ mục 

chuyên đề; thƣ mục c{c b|i trích b{o, tạp chí; 

- Thông tin chọn lọc, chuyên đề có tóm tắt nội dung t|i liệu; 

- Một số loại hình kh{c. 

Việc biên soạn ấn phẩm thông tin thƣ viện phải kịp thời, thƣờng xuyên; 

phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình thƣ viện v| đối tƣợng 

ngƣời sử dụng m| thƣ viện có tr{ch nhiệm phục vụ. 

Thứ bốn, họat động truyền thông, vận động. Hoạt động n|y của thƣ viện 

nhằm thu hút ngƣời sử dụng tới thƣ viện, sử dụng dịch vụ thƣ viện. Nó bao 

gồm một số hình thức chủ yếu sau: 
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- Trƣng b|y, triển lãm giới thiệu s{ch mới, chuyên đề tại thƣ viện, ngo|i 

thƣ viện, trên c{c phƣơng tiện thông tin đại chúng v| một số hình thức kh{c 

nhằm giới thiệu vốn t|i liệu thƣ viện; 

- Tổ chức c{c sự kiện văn hóa tại thƣ viện nhằm thu hút ngƣời sử dụng 

đến thƣ viện, từ đó khuyến khích đọc, x}y dựng thói quen đọc; 

- Tổ chức lấy ý kiến đ{nh gi{ của công chúng, ngƣời sử dụng về hoạt 

động, dịch vụ của thƣ viện; 

- X}y dựng mạng lƣới tổ chức, c{ nh}n có liên quan để ph{t triển hoạt 

động thƣ viện. 

Hoạt động truyền thông, vận động của thƣ viện phải phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ, phạm vi, đối tƣợng phục vụ của thƣ viện v| tu}n thủ c{c quy 

định của ph{p luật có liên quan. 

2.1.7. Phân loại thƣ viện Việt Nam 

Căn cứ điều 9, chƣơng II, Luật Thƣ viện 2019, Thƣ viện Việt Nam đƣợc 

phân loại nhƣ sau [7]: 

- Thƣ viện Quốc gia Việt Nam; 

- Thƣ viện công cộng; 

- Thƣ viện chuyên ng|nh; 

- Thƣ viện lực lƣợng vũ trang nh}n d}n; 

- Thƣ viện cơ sở gi{o dục đại học (sau đ}y gọi l| thƣ viện đại học); 

- Thƣ viện cơ sở gi{o dục mầm non, cơ sở gi{o dục phổ thông, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp v| cơ sở gi{o dục kh{c; 

- Thƣ viện cộng đồng v| thƣ viện tƣ nh}n có phục vụ cộng đồng; 

- Thƣ viện của tổ chức, c{ nh}n nƣớc ngo|i có phục vụ ngƣời Việt Nam. 

Từ phân loại trên, các thƣ viện đƣợc tổ chức theo mô hình sau đ}y: 

- Thƣ viện công lập do Nh| nƣớc đầu tƣ, bảo đảm điều kiện hoạt động v| 

đại diện chủ sở hữu đƣợc tổ chức theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc 

phù hợp với mô hình của cơ quan, tổ chức chủ quản; 
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- Thƣ viện ngo|i công lập do tổ chức, c{ nh}n Việt Nam hoặc tổ chức, c{ 

nh}n nƣớc ngo|i, cộng đồng d}n cƣ đầu tƣ, bảo đảm điều kiện hoạt động v| 

đƣợc tổ chức theo mô hình doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp ngo|i công lập 

hoặc mô hình kh{c. 

2.1.7.1. Thư viện Quốc gia Việt Nam 

Thƣ viện Quốc gia Việt Nam l| đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ 

Văn hóa, Thể thao v| Du lịch; đ}y là thƣ viện trung t}m của cả nƣớc và thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ nhƣ sau: 

- Tiếp nhận, bảo quản, lƣu giữ vĩnh viễn xuất bản phẩm, ấn phẩm b{o chí 

đƣợc xuất bản tại Việt Nam theo quy định của ph{p luật; luận {n tiến sĩ của 

công d}n Việt Nam bảo vệ ở trong nƣớc v| nƣớc ngo|i; luận {n tiến sĩ của 

ngƣời nƣớc ngo|i bảo vệ tại Việt Nam; 

- Bổ sung v| phổ biến t|i liệu về Việt Nam, t|i liệu tiêu biểu của nƣớc ngo|i; 

- X}y dựng hệ thống thông tin thƣ mục quốc gia; chủ trì, phối hợp với 

thƣ viện của c{c Bộ, ng|nh và thƣ viện kh{c trong nƣớc x}y dựng Tổng mục lục 

Việt Nam; công bố, chia sẻ thông tin thƣ mục quốc gia, t|i nguyên thông tin số 

cho thƣ viện có nhu cầu, trừ t|i nguyên thông tin hạn chế sử dụng theo quy 

định của Luật n|y v| ph{p luật về bảo vệ bí mật nh| nƣớc, tiếp cận thông tin, 

lƣu trữ; 

- Nghiên cứu khoa học thông tin thƣ viện; 

- Thực hiện biên mục tập trung; chủ trì, phối hợp với c{c thƣ viện x}y 

dựng v| ph{t triển cơ sở dữ liệu to|n văn, thƣ viện số; 

- Hợp t{c, trao đổi t|i nguyên thông tin với thƣ viện trong nƣớc v| nƣớc 

ngo|i; tham gia diễn đ|n, tổ chức xã hội - nghề nghiệp về thƣ viện theo quy 

định của ph{p luật; 

- Hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho c{c thƣ viện trong cả nƣớc theo 

ph}n công v| thực hiện nhiệm vụ kh{c do Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao v| 

Du lịch giao.  
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Hình 2.2. Thư viện Quốc gia  

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

Thƣ viện hiện có hơn 2,5 triệu đơn vị tƣ liệu v| bộ sƣu tập số khoảng 8 

triệu trang t|i liệu do TVQG tạo lập với nhiều bộ sƣu tập kh{c nhau. Trong vốn 

di sản văn hiến to lớn đó, có sự góp mặt của c{c bộ sƣu tập tƣ liệu quý gi{ từ 

thế kỷ 17 đến nay. Thƣ viện Quốc gia Việt Nam đã, đang v| phấn đấu để trở 

th|nh nơi lƣu truyền tri thức v| khơi nguồn cảm hứng thực sự tin cậy, th}n 

thiện của bạn đọc trong v| ngo|i nƣớc, có uy tín v| vị thế xứng đ{ng trong 

cộng đồng thƣ viện Việt Nam, khu vực v| thế giới. 

2.1.7.2. Thư viện công cộng 

Thƣ viện công cộng l| thƣ viện có t|i nguyên thông tin tổng hợp phục vụ 

nhân dân nhƣ thƣ viện cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, thƣ viện cấp tỉnh 

đƣợc coi là thƣ viện trung t}m của tỉnh, th|nh phố trực thuộc trung ƣơng, thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ sau đ}y: 

- Thu thập t|i liệu cổ, quý hiếm; t|i nguyên thông tin về tiếng nói, chữ 

viết của ngƣời d}n tộc thiểu số; t|i nguyên thông tin của địa phƣơng v| về địa 

phƣơng; 

- X}y dựng cơ sở dữ liệu, thƣ viện số về địa phƣơng; phổ biến tài nguyên 

thông tin phục vụ ph{t triển kinh tế - xã hội địa phƣơng; 
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- Hỗ trợ, hƣớng dẫn, trang bị kỹ năng tìm kiếm, khai th{c v| sử dụng 

thông tin cho ngƣời sử dụng thƣ viện; 

- Tổ chức khu vực đọc phục vụ trẻ em, ngƣời khuyết tật; 

- Tham gia xây dựng thƣ viện công cộng huyện, quận, thị xã, th|nh phố 

thuộc tỉnh, th|nh phố thuộc th|nh phố trực thuộc trung ƣơng (sau đ}y gọi l| 

thƣ viện cấp huyện), thƣ viện công cộng xã, phƣờng, thị trấn (sau đ}y gọi l| thƣ 

viện cấp xã); 

- Tổ chức thƣ viện lƣu động, lu}n chuyển t|i nguyên thông tin, tiện ích 

thƣ viện; 

- Tổ chức triển lãm v| hoạt động kh{c nhằm ph{t triển văn hóa đọc; 

- Thực hiện liên thông với thƣ viện trong nƣớc v| nƣớc ngo|i; 

- Hƣớng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho thƣ viện trên địa b|n theo ph}n 

công v| thực hiện nhiệm vụ kh{c do cơ quan nh| nƣớc có thẩm quyền giao. 

 

Hình 2.3. Thư viện Quảng Ninh  

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

Ví  dụ  nhƣ: Thƣ viện tỉnh Quảng Ninh l| đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Văn ho{ v| Thể thao tỉnh Quảng Ninh, có chức năng thu thập, giữ gìn 

di sản thƣ tịch của d}n tộc; bổ sung, bảo quản, tổ chức khai th{c v| sử dụng 

chung vốn t|i liệu trong xã hội nhằm truyền b{ tri thức, cung cấp thông tin 

phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công t{c v| giải trí của mọi tầng lớp nh}n 
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d}n; góp phần n}ng cao d}n trí, đ|o tạo nh}n lực, bồi dƣỡng nh}n t|i, ph{t 

triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn ho{, phục vụ sự nghiệp x}y dựng v| 

ph{t triển tỉnh Quảng Ninh trong thời kỳ công nghiệp ho{, hiện đại ho{ đất 

nƣớc. Thƣ viện tỉnh Quảng Ninh đƣợc trang trị một hệ thống trang thiết bị hiện 

đại v| đồng bộ nhằm mục đích đ{p ứng nhu cầu xã hội nhƣ: C{c phòng phục 

vụ bạn đọc, phòng l|m việc c{n bộ, cảnh quan, kho t|ng khang trang sạch, 

đẹp... Hiện nay, thƣ viện Quảng Ninh trở thành một điểm đến tin cậy, hấp dẫn 

của tất cả độc giả trong và ngoài tỉnh. 

Đối với thƣ viện cấp huyện, dù là tuyến dƣới nhƣng cũng thực hiện 

nhiều chức năng, nhiệm vụ cụ thể nhƣ: 

- Tiếp nhận t|i nguyên thông tin, tiện ích thƣ viện từ thƣ viện cấp tỉnh; 

- Lu}n chuyển t|i nguyên thông tin đến thƣ viện trên địa b|n; 

- Tổ chức hoạt động phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của nhân dân trên 

địa b|n; 

- Thực hiện nhiệm vụ kh{c do cơ quan nh| nƣớc có thẩm quyền giao. 

Cuối cùng là thƣ viện cấp xã, đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống thƣ viện 

công cộng cũng đóng góp c{c chức năng, nhiệm vụ sau đ}y: 

- Tiếp nhận t|i nguyên thông tin, đơn vị nhỏ nhất trong hệ thống thƣ 

viện tiện ích thƣ viện từ thƣ viện cấp tỉnh, thƣ viện cấp huyện v| c{c nguồn 

hợp ph{p kh{c; 

- Lu}n chuyển t|i nguyên thông tin đến thƣ viện cộng đồng, thƣ viện tƣ 

nh}n có phục vụ cộng đồng trên địa b|n; 

- Tham gia x}y dựng văn hóa đọc, hình th|nh thói quen đọc cho Nh}n 

d}n trên địa b|n; 

- Thực hiện nhiệm vụ kh{c do cơ quan nh| nƣớc có thẩm quyền giao. 

2.1.7.3. Thư viện chuyên ngành 

Thƣ viện chuyên ng|nh l| thƣ viện có t|i nguyên thông tin chuyên s}u về 

một ng|nh, lĩnh vực hoặc nhiều ng|nh, lĩnh vực phục vụ c{n bộ, công chức, 

viên chức, ngƣời lao động của cơ quan, tổ chức chủ quản. 
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Thƣ viện chuyên ng|nh gồm thƣ viện của cơ quan nh| nƣớc; thƣ viện 

của tổ chức khoa học v| công nghệ; thƣ viện của tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; thƣ viện của tổ chức 

kinh tế. 

Thƣ viện chuyên ng|nh thực hiện chức năng, nhiệm sau đ}y: 

- Ph{t triển t|i nguyên thông tin phù hợp với chuyên ng|nh phục vụ; tiếp 

nhận, bổ sung v| tổ chức khai th{c t|i nguyên thông tin từ hoạt động nghiên 

cứu, công bố khoa học, t|i liệu hội nghị, hội thảo, b{o c{o nghiên cứu, khảo s{t 

của c{n bộ nghiên cứu, cơ quan, tổ chức chủ quản v| đề {n, dự {n, tạp chí 

chuyên ng|nh của cơ quan, tổ chức chủ quản; 

- X}y dựng cơ sở dữ liệu, thƣ viện số chuyên ng|nh nội sinh; bổ sung v| 

mua quyền truy cập t|i nguyên thông tin chuyên ng|nh nƣớc ngo|i; 

- Thực hiện liên thông với thƣ viện trong nƣớc v| nƣớc ngo|i; 

- Thực hiện nhiệm vụ kh{c do cơ quan, tổ chức chủ quản giao. 

Một số thƣ viện chuyên ngành đầu ngành phục vụ công tác nghiên cứu 

trong lĩnh vực văn hóa phải kể đến nhƣ: Thƣ viện Viện Nghiên cứu Văn hóa, 

Thƣ viện Viện Dân tộc học, Thƣ viện Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Thƣ viện Viện 

Sử học, Thƣ viện Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam< 

2.1.7.4. Thư viện lực lượng vũ trang nhân dân 

Thƣ viện lực lƣợng vũ trang nh}n d}n l| thƣ viện của c{c đơn vị Qu}n 

đội nh}n d}n và Công an nhân dân, có tài nguyên thông tin tổng hợp, chuyên 

ngành quốc phòng, an ninh phục vụ c{n bộ, chiến sĩ v| Nh}n d}n trên địa b|n, 

ngƣời đang chấp h|nh hình phạt tù, học tập, cải tạo trong cơ sở giam giữ, 

trƣờng gi{o dƣỡng. 

Thƣ viện lực lƣợng vũ trang nh}n d}n thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

sau đ}y: 

- Ph{t triển t|i nguyên thông tin phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đƣợc 

giao; tiếp nhận, bổ sung v| tổ chức khai th{c t|i nguyên thông tin chuyên 

ngành quốc phòng, an ninh trong nƣớc v| nƣớc ngo|i; t|i liệu hội nghị, hội 

thảo, b{o c{o nghiên cứu, khảo s{t v| đề {n, dự {n, tạp chí chuyên ng|nh của 

lực lƣợng vũ trang nh}n d}n theo quy định; 
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- X}y dựng cơ sở dữ liệu, thƣ viện số chuyên ng|nh nội sinh; bổ sung v| 

mua quyền truy cập t|i nguyên thông tin chuyên ng|nh quốc phòng, an ninh; 

- Thực hiện liên thông giữa c{c thƣ viện trong cùng hệ thống, chia sẻ t|i 

nguyên thông tin với thƣ viện trong nƣớc v| nƣớc ngo|i; 

- Thực hiện nhiệm vụ kh{c do cơ quan chủ quản giao. 

 

Hình 2.4. Thư viện quân đội  

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

Trong hệ thống thƣ viện lực lƣợng vũ trang nh}n d}n, Thƣ viện quân đội 

l| thƣ viện khoa học tổng hợp về qu}n sự cấp nh| nƣớc, l| cơ quan nghiệp vụ 

đầu ng|nh của hệ thống thƣ viện Qu}n đội nh}n d}n Việt Nam. Thƣ viện đƣợc 

th|nh lập ng|y 15 th{ng 11 năm 1957, theo chỉ thị của Tổng qu}n ủy – trực tiếp 

l| đồng chí Đại tƣớng Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. H|ng 

năm, Thƣ viện quân đội nhập v|o kho trung bình gần 4.000 tên tài liệu với 

khoảng gần 11.000 bản, hơn 300 loại b{o, tạp chí trong v| ngo|i nƣớc. Ngo|i ra, 

thƣ viện còn tập trung đặt mua c{c loại bản tin, b{o, tạp chí ph{t h|nh trong nội 

bộ qu}n đội, c{c loại nguồn tin điện tử, ấn phẩm điện tử, CD – ROM, băng đĩa, 

cơ sở dữ liệu,< Đến nay, Thƣ viện quân đội có hơn 40 vạn bản s{ch, gần 2.000 

loại b{o, tạp chí, gần 10.000 t|i liệu điện tử, t|i liệu số hóa về lĩnh vực qu}n sự, 

lực lƣợng vũ trạng, chiến tranh, c{ch mạng, t|i liệu nghiên cứu khoa học, B{o – 

tạp chí Qu}n sự nƣớc ngo|i online (Thƣ viện Qu}n đội mua quyền truy cập)... 

Thƣ viện quân đội thƣờng xuyên phối hợp với c{c cơ quan, đơn vị trong v| 
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ngo|i qu}n đội tổ chức  c{c cuộc trƣng b|y, triển lãm v| hội thi tuyên truyền 

giới thiệu s{ch, giao lƣu toạ đ|m t{c giả - t{c phẩm, tham gia hội chợ s{ch,< 

Thông qua hoạt động s{ch b{o đã góp phần tuyên truyền s}u rộng quan điểm, 

đƣờng lối, chủ trƣơng, chính s{ch của Đảng, Nh| nƣớc v| qu}n đội, đã tạo ra 

c{c hoạt động văn ho{ l|nh mạnh v| bổ ích, góp phần gi{o dục chính trị tƣ 

tƣởng, lòng yêu nƣớc v| tự h|o d}n tộc, x}y dựng phong tr|o đọc, học v| làm 

theo s{ch b{o, góp phần khẳng định gi{ trị truyền thống của văn ho{ đọc trong 

quân đội v| xã hội. 

2.1.7.5. Thư viện đại học 

Thƣ viện đại học l| thƣ viện có t|i nguyên thông tin phục vụ ngƣời học 

và ngƣời dạy trong cơ sở gi{o dục đại học. 

Thƣ viện đại học thực hiện chức năng, nhiệm nhƣ sau: 

- Ph{t triển t|i nguyên thông tin phù hợp với mục tiêu, nội dung, chƣơng 

trình, lĩnh vực, ng|nh đ|o tạo, nghiên cứu khoa học v| ph{t triển công nghệ 

của cơ sở gi{o dục đại học; 

- Tiếp nhận, bổ sung v| tổ chức khai th{c khóa luận, đồ {n, luận văn, luận 

{n, kết quả nghiên cứu khoa học của ngƣời học v| ngƣời dạy trong cơ sở gi{o 

dục đại học; x}y dựng t|i liệu nội sinh, cơ sở dữ liệu học liệu, t|i nguyên học 

liệu mở; 

- Tổ chức không gian đọc; hƣớng dẫn sử dụng sản phẩm thƣ viện v| dịch 

vụ thƣ viện; ho|n thiện kỹ năng tìm kiếm, khai th{c v| sử dụng thông tin; củng 

cố, mở rộng kiến thức cho ngƣời học, ngƣời dạy v| c{n bộ quản lý; 

- Thực hiện liên thông với thƣ viện trong nƣớc v| nƣớc ngo|i; 

- Thực hiện nhiệm vụ kh{c do cơ sở gi{o dục đại học giao. 

Năm 2020, cả nƣớc có khoảng 460 trƣờng đại học và cao đẳng [5], và 

tƣơng ứng với đó sẽ là các thƣ viện đại học, cao đẳng đƣợc thành lập, đầu tƣ, 

xây dựng hiện đại để đ{p ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của ngƣời học. Có 

thể kể đến một số thƣ viện đại học đứng đầu Việt Nam hiện nay nhƣ: Thƣ viện 

Đại học Quốc gia Hà Nội, Thƣ viện Tạ Quang Bửu - Đại học Bách khoa Hà Nội, 

Thƣ viện Đại học Thăng Long, Thƣ viện Đại học FPT, Thƣ viện Đại học Tôn 

Đức Thắng< 
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Hình 2.5. Không gian của Thư viện Đại học Tôn Đức Thắng 

(Nguồn: Tác giả sưu tầm) 

2.1.6.6. Thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác 

Thƣ viện cơ sở gi{o dục mầm non, cơ sở gi{o dục phổ thông, cơ sở gi{o 

dục nghề nghiệp v| cơ sở gi{o dục kh{c l| thƣ viện có t|i nguyên thông tin 

phục vụ ngƣời học v| ngƣời dạy trong cơ sở gi{o dục. 

Thƣ viện cơ sở gi{o dục mầm non thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhƣ sau: 

- Ph{t triển t|i nguyên thông tin phù hợp với độ tuổi, t}m lý của trẻ em 

mầm non; nhu cầu thông tin, t|i liệu của ngƣời dạy, c{n bộ quản lý v| chƣơng 

trình gi{o dục của cơ sở gi{o dục; 

- Tổ chức hoạt động l|m quen với s{ch v| hình th|nh thói quen đọc 

của trẻ em mầm non; hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện, trang bị kỹ năng tìm kiếm, 

khai th{c, sử dụng thông tin cho ngƣời dạy v| c{n bộ quản lý; 

- Thực hiện nhiệm vụ kh{c do cơ sở gi{o dục giao. 

Đối với thƣ viện thuộc cơ sở gi{o dục phổ thông cũng là đơn vị hoạt 

động tích cực, hỗ trợ cung cấp nhiều tài liệu tốt tới học sinh để giúp các em có 

cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu, hình thành thói quen, niềm đam mê với sách. Hiện 

nay, thƣ viện thuộc cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện c{c chức năng, nhiệm 

vụ sau: 
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- Ph{t triển t|i nguyên thông tin phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên 

cứu của ngƣời học, ngƣời dạy, c{n bộ quản lý v| mục tiêu, nội dung, chƣơng 

trình học tập, giảng dạy của từng cấp học, chƣơng trình học; 

- Tổ chức hoạt động khuyến đọc, hình th|nh thói quen, kỹ năng đọc của 

ngƣời học; hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện, trang bị kỹ năng tìm kiếm, khai th{c, 

sử dụng thông tin cho ngƣời học, ngƣời dạy v| c{n bộ quản lý; 

- Hỗ trợ việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu v| tổ chức c{c hoạt động 

gi{o dục khác; 

- Thực hiện nhiệm vụ kh{c do cơ sở gi{o dục giao. 

Thƣ viện cơ sở gi{o dục nghề nghiệp v| cơ sở gi{o dục kh{c cũng là một 

đơn vị cung cấp nhiều tài liệu cho học sinh và nó thực hiện các chức năng, 

nhiệm vụ sau đ}y: 

- Ph{t triển t|i nguyên thông tin phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên 

cứu của ngƣời học, ngƣời dạy, c{n bộ quản lý v| mục tiêu, nội dung, chƣơng 

trình đ|o tạo của cơ sở gi{o dục; 

 

Hình 2.6. Thư viện trường Tiểu học Thăng Long, Thái Bình 

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

- Tổ chức hoạt động khuyến đọc; hƣớng dẫn sử dụng thƣ viện, trang bị 

kỹ năng tìm kiếm, khai th{c, sử dụng thông tin cho ngƣời học, ngƣời dạy v| 

c{n bộ quản lý; 
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- Thực hiện nhiệm vụ kh{c do cơ sở gi{o dục giao. 

2.1.7.7. Thư viện cộng đồng và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 

Thƣ viện cộng đồng l| thƣ viện, có t|i nguyên thông tin tổng hợp do cộng 

đồng d}n cƣ th|nh lập tại trung t}m học tập cộng đồng, trung t}m văn hóa, thể 

thao xã, phƣờng, thị trấn; điểm bƣu điện văn hóa xã; nh| văn hóa thôn, ấp, bản, 

l|ng, buôn, phum, sóc; khu chung cƣ; nơi sinh hoạt chung của cộng đồng. 

Thƣ viện tƣ nh}n có phục vụ cộng đồng l| thƣ viện có t|i nguyên thông 

tin tổng hợp hoặc chuyên ng|nh do tổ chức, c{ nh}n Việt Nam th|nh lập, 

tự bảo đảm kinh phí hoạt động. 

Thƣ viện cộng đồng v| thƣ viện tƣ nh}n có phục vụ cộng đồng thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ nhƣ sau: 

- Cung cấp t|i nguyên thông tin cho nh}n d}n trên địa b|n; tiếp nhận t|i 

nguyên thông tin lu}n chuyển từ thƣ viện công cộng c{c cấp để phục vụ nhân dân; 

- Tổ chức hoạt động thƣ viện theo nội dung đã thông b{o cho cơ quan 

nh| nƣớc có thẩm quyền; 

- X}y dựng v| tham gia ph{t triển văn hóa đọc cho nhân dân trên địa b|n. 

 

Hình 2.7. Thư viện Tư nhân Nguyễn Văn Hưởng  

(Nguồn tác giả sưu tầm) 
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Hiện nay, ở phía bắc đang nổi lên hoạt động của thƣ viện tƣ nhân  

Nguyễn Văn Hƣởng. Thƣ viện do Thƣợng tƣớng Nguyễn Văn Hƣởng thành 

lập năm 2019, đã hình th|nh một thƣ viện với nguồn tƣ liệu vô cùng phong phú 

v| quý gi{ với nhiều hình thức kh{c nhau: s{ch, b{o tạp chí, bản đồ, công văn 

v| hiện vật. Với diện tích 500m2, Thƣ viện Nguyễn Văn Hƣởng hiện lƣu giữ v| 

trƣng b|y hơn 14.000 bản s{ch, gần 1.000.000 tƣ liệu c{c loại. Nhiều t|i liệu 

đƣợc xuất bản bằng tiếng Anh của c{c t{c giả l| chính trị gia, c{c nh| sử học 

v| có cả c{c quan chức chính phủ, c{c tƣớng lĩnh qu}n đội Mỹ nghiên cứu, 

viết về chiến tranh Việt Nam; nhiều tờ b{o, tạp chí của c{c viện nghiên cứu v| 

c{c loại ấn phẩm kh{c. Thƣ viện đã thu thập đƣợc nhiều bản đồ về địa lý Việt 

Nam v| Đông Nam Á từ xƣa đến nay ở dạng số hóa; trong đó có 2 bộ sƣu tập 

bản đồ to|n thể lãnh thổ, v| c{c th|nh phố lớn của Việt Nam do Cơ quan Địa 

chính Hoa Kỳ v| Qu}n đội Hoa Kỳ vẽ v| ấn h|nh trong Chiến tranh Việt 

Nam. Thƣ viện Nguyễn Văn Hƣởng còn hƣớng tới hình th|nh bộ sƣu tập số 

v| th|nh lập một trang thông tin điện tử riêng để phục vụ tốt nhất cho đông 

đảo công chúng. 

2.1.7.8. Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam 

Thƣ viện của tổ chức, c{ nh}n nƣớc ngo|i có phục vụ ngƣời Việt Nam l| 

thƣ viện có t|i nguyên thông tin tổng hợp, chuyên ng|nh do tổ chức, c{ nh}n 

nƣớc ngo|i th|nh lập tại Việt Nam; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; hoạt động 

theo quy định của Luật Thƣ viện 2019 và ph{p luật có liên quan. 

Thƣ viện của tổ chức, c{ nh}n nƣớc ngo|i có phục vụ ngƣời Việt Nam 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau: 

- Tổ chức hoạt động thƣ viện theo nội dung đã thông b{o cho cơ quan 

nh| nƣớc có thẩm quyền; 

- Tham gia ph{t triển văn hóa đọc. 

* C{c bộ phận thƣ viện: 

Bộ phận chức năng: thực hiện những chức năng riêng biệt trong chu 

trình xử lý s{ch hoặc phục vụ ngƣời đọc bao gồm c{c phòng, bổ sung, biên 

mục, ph}n loại bảo quản thƣ mục phòng đọc, phòng mƣợn, phòng công t{c 

tuyên truyền. 
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Bộ phận tổng hợp: l| bộ phận thực hiện tất cả c{c chức năng có liên quan 

đến công t{c bổ sung, xử lý những t|i liệu đặc biệt. Bộ phận n|y gồm c{c 

phòng: phòng s{ch t|i liệu quí hiếm, t|i liệu chép tay, phòng s{ch nƣớc ngo|i, 

phòng s{ch văn hóa nghệ thuật v.v... 

Bộ phận chuyên ng|nh: tập trung phục vụ ngƣời đọc bằng c{c t|i liệu 

theo từng ng|nh tri thức nhất định bao gồm c{c phòng s{ch khoa học xã hội v| 

nh}n văn, phòng s{ch kỹ thuật nông nghiệp, phòng văn học, phòng văn hóa 

nghệ thuật v.v... 

Bộ phận giao dịch bao gồm c{c phòng: phòng nghiệp vụ, phòng hiệu 

đính v| xuất bản, phòng trao đổi giữa c{c thƣ viện. 

Bộ phận h|nh chính - quản trị bao gồm c{c phòng văn thƣ, t|i vụ, tổ chức 

c{n bộ, phòng cung ứng vật tƣ . 

Bộ phận hỗ trợ: bao gồm c{c phòng đ{nh m{y, sao chụp, in ấn, đóng 

s{ch, xƣởng mộc, nề. 

2.1.8. Những nét mới của hoạt động thƣ viện 

Hiện nay, Thƣ viện có rất nhiều thay đổi để thu hút, phục vụ, đ{p ứng 

nhu cầu của ngƣời đọc. Điều n|y giúp cho số lƣợng độc giả đến với Thƣ viện 

nhiều hơn v| đ}y l| động lực giúp Thƣ viện luôn luôn đổi mới, s{ng tạo để có 

thể đem nguồn tri thức khổng lồ đến với bạn đọc khắp nơi trên thế giới. 

a) Thƣ viện ảo 

Thuật ngữ tiếng Anh l| virtual library nhấn mạnh đến tính chất ‚phi 

không gian‛ của loại hình thƣ viện n|y về phƣơng diện vốn tƣ liệu v| dịch vụ. 

Theo từ điển tiếng Việt: Thƣ viện đƣợc x}y dựng trên công nghệ hiện thực - ảo. 

Hiện nay, tại một số nƣớc trên thế giới, hệ thống thƣ viện ảo đã đƣợc tổ chức 

thực nghiệm v| khai th{c sử dụng dƣới hình thức c{c sản phẩm CD - ROM bao 

gói, nhƣng hầu hết c{c hệ thống thƣ viện ảo tiên tiến chỉ tồn tại trong những hệ 

thống máy tính tinh vi đƣợc nối mạng Internet hoặc Intranet với c{c thiết bị 

truyền thông hiện đại. 

Để tiếp cận c{c thƣ viện n|y, cần có c{c giao diện hai chiều dựa v|o c{c 

trạm m{y tính truyền thông hoặc c{c giao diện ba chiều với c{c m|n hình chữ 

to và các thiết bị ngoại vi trợ giúp. Trong một thời gian d|i nữa, hệ thống thƣ 

https://vtudien.com/viet-viet/dictionary/nghia-cua-tu-m%C3%A1y%20t%C3%ADnh
https://vtudien.com/viet-viet/dictionary/nghia-cua-tu-thi%E1%BA%BFt%20b%E1%BB%8B%20ngo%E1%BA%A1i%20vi
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viện truyền thống v| thƣ viện ảo sẽ vẫn song song tồn tại trong việc lƣu giữ v| 

chuyển tải thông tin cho ngƣời sử dụng. 

b) Thư viện điện tử 

Thƣ viện điện tử (Electronic Libarary) sử dụng c{c phương ph{p điện tử 

trong thu thập, lưu trữ, xử lý, tìm kiếm v| phổ biến thông tin. Thư viện điện tử 

hướng về mục tiêu cung cấp cho ngƣời sử dụng có thể truy cứu t|i liệu ở mọi 

lúc, mọi nơi. 

C{c dữ liệu dạng chữ, hình ảnh }m thanh<sử dụng trên m{y tính v| 

đƣợc m{y tính nhận biết đúng định dạng, đƣợc gọi chung l| dữ liệu số. Qu{ 

trình chuyển c{c dạng dữ liệu truyền thống nhƣ bản viết tay, bản in trên giấy, 

hình ảnh sang chuẩn dữ liệu trên m{y tính v| đƣợc m{y tính nhận biết gọi l| số 

ho{ t|i liệu. Nhƣ vậy, số hóa t|i liệu l| chuyển đổi t|i liệu thƣ viện từ dạng 

truyền thống sang dạng điện tử v| lƣu trữ trên m{y tính nhằm bảo quản chia sẻ 

v| phục vụ trực tuyến. Việc số hóa t|i liệu sẽ giúp lƣu trữ, truy xuất, chia sẻ, 

tìm kiếm thông tin một c{ch nhanh chóng dễ d|ng nhất. 

Thƣ viện điện tử l| phần mềm quản lý những ngƣời tham gia v|o việc 

mƣợn s{ch tại thƣ viện thông qua việc sử dụng những phƣơng tiện công nghệ 

v| internet để truy cập, thống kê thông tin của ngƣời đang mƣợn t|i liệu từ thƣ 

viện. Đồng thời, sử dụng thƣ viện điện tử hiệu quả còn nhờ v|o việc sử dụng 

những mã code đƣợc cấp riêng cho từng c{ nh}n có nhu cầu thuê s{ch. 

Sự tiện lợi của thƣ viện điện tử đƣợc thể hiện trong kh}u quản lý t|i liệu 

có mặt trong thƣ viện, quản lý s{ch vở trong thƣ viện, quản lý c{c đối tƣợng 

tham gia sử dụng những t|i liệu trong thƣ viện để đ{p ứng cho nhu cầu sử 

dụng t|i liệu trong học tập. 

Thƣ viện điện tử l| một phần mềm hiện đại giúp bạn có thể truy xuất 

đƣợc thông tin ngƣời sử dụng t|i liệu trong thƣ viện một c{ch nhanh chóng v| 

hiệu quả giúp việc thất tho{t t|i liệu không thể xảy ra đƣợc. Tuy nhiên, trong 

thƣ viện điện tử thì s{ch truyền thống vẫn tiếp tục tồn tại để giúp độc giả có 

nhiều cơ hội đƣợc sử dụng t|i liệu theo c{ch tốt nhất. 

c) Thư viện số 

Từ những năm 2005, thuật ngữ thƣ viện điện tử đã bị trở nên mờ nhạt, 

thay v|o đó l| thƣ viện số (Digital Library). 
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Theo định nghĩa về thƣ viện số của Hiệp hội Thƣ viện số Hoa Kỳ (Digital 

Library Federation): Thƣ viện số l| c{c tổ chức cung cấp t|i nguyên, gồm c{c 

nh}n viên chuyên biệt giúp lựa chọn, tổ chức, cung cấp khả năng truy xuất 

thông minh, chỉ dẫn, ph}n phối, bảo quản tính to|n vẹn v| sự thống nhất của 

c{c bộ sƣu tập theo thời gian để đảm bảo sao cho chúng luôn sẵn có để truy 

xuất một c{ch dễ d|ng v| kinh tế nhất đối với một cộng đồng ngƣời dùng hoặc 

một nhóm cộng đồng ngƣời dùng. 

Theo Luật Thƣ viện 2019, Thƣ viện số l| thƣ viện hoặc bộ phận của thƣ 

viện có t|i nguyên thông tin đƣợc xử lý, lƣu giữ dƣới dạng số m| ngƣời sử 

dụng thƣ viện truy cập, khai th{c thông qua thiết bị điện tử v| không gian 

mạng [7]. 

Hay hiểu một c{ch chi tiết hơn Thƣ viện số l| một thƣ viện điện tử cao 

cấp trong đó to|n bộ c{c t|i liệu của thƣ viện đã đƣợc số hóa v| đƣợc quản lý 

bằng một phần mềm chuyên nghiệp có tổ chức giúp ngƣời dùng dễ d|ng truy 

cập, tìm kiếm v| xem đƣợc nội dung to|n văn của chúng từ xa thông qua 

hệ thống mạng thông tin v| c{c phƣơng tiện truyền thông. 

Vậy khi thƣ viện số là thư viện điện tử cao cấp, nó cho phép đọc được 

thông tin to|n văn sau khi đã số ho{ hầu hết tư liệu, đặc biệt l| c{c tư liệu dưới 

dạng đồ họa (như tranh ảnh, bản đồ<.) v| đa phương tiện (multimedia) nói 

chung. Cụ thể hơn, thƣ viện số ng|y nay còn l| sự kết hợp t|i nguyên bao gồm 

không những t|i liệu in ấn truyền thống, m| còn có cả s{ch điện tử v| tạp chí 

điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến v| những bộ sƣu tập điện tử do thƣ viện x}y 

dựng hay do nh| thầu cung cấp từ bên ngo|i. Vì vậy, thƣ viện số còn đƣợc gọi 

l| ‚thƣ viện không có s{ch‛. 

d) Thƣ viện lai 

Chúng ta đều nhận thấy, v|o nửa cuối thế kỷ XX, với sự ph{t triển mạnh 

mẽ của công nghệ thông tin, một dạng t|i liệu mới, t|i liệu số đã xuất hiện. Với 

tính năng nhỏ gọn v| có thể tổ chức tra cứu nhanh, chính x{c v| đầy đủ, đã có 

lúc, có ngƣời cho rằng t|i liệu số sẽ thay thế t|i liệu giấy nhƣng thực tế đã 

không xảy ra nhƣ vậy. Mặc dù t|i liệu số đƣợc bổ sung ng|y c|ng nhiều trong 

c{c thƣ viện nhƣng t|i liệu giấy vẫn l| loại t|i liệu chủ yếu với những ƣu thế 

m| t|i liệu số chƣa thể thay thế đƣợc. V| nhƣ vậy, vốn t|i liệu thƣ viện hiện 
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nay v| trong thời gian tới sẽ l| vốn t|i liệu lai - hay có thể gọi là thƣ viện lai. 

Nếu khái quát lại, ta có thể hiểu thƣ viện lai sẽ là xây dựng các thƣ viện điện tử 

cùng với các kho tƣ liệu, sách truyền thống. Nguồn lực của thƣ viện lại bao 

gồm cả tài liệu in giấy và tài liệu đã đƣợc số hóa. 

đ) S{ch điện tử 

S{ch điện tử l| s{ch được số ho{, có thể đọc v| lưu trữ trên m{y, có thể 

liên kết với c{c s{ch điện tử kh{c trong thư viện số. Việc số hóa sách cho phép 

thực hiện việc tìm kiếm theo chủ đề dễ d|ng m| s{ch truyền thống không bao 

giờ đạt được bởi mỗi cuốn s{ch truyền thống l| một đơn vị độc lập. Và sách 

điện tử cũng có khả năng chèn hình ảnh, }m thanh sinh động giúp ngƣời đọc 

cảm thấy hấp dẫn, thú vị, đồng thời độc giả cũng có thể lƣu trữ file đọc trên 

nhiều thiết bị công nghệ, đơn giản nhƣ điện thoại, ipad<từ đó mang theo khắp 

nơi v| đọc ở bất kì đ}u. Đặc biệt hơn, việc đọc s{ch điện tử rất tiện v| dễ d|ng, 

đồng thời thì kinh phí cũng rẻ hơn so với việc đọc truyền thống nên hiện nay, 

việc đọc s{ch điện tử trở th|nh một xu hƣớng trong cộng đồng. 

Có thể thấy việc ra đời của nhiều loại hình thƣ viện v| hình thức đọc s{ch 

hiện đại đã đem lại sức hấp dẫn lớn của thiết chế thƣ viện với độc giả. Để bắt 

kịp những xu hƣớng mới trên thế giới v| đem lại cơ hội trải nghiệm thƣ viện 

một c{ch hiệu quả nhất, nhiều năm gần đ}y, Bộ VHTTDL đã quan t}m x}y 

dựng v| ban h|nh nhiều văn bản nhằm định hƣớng cho c{c thƣ viện Việt Nam 

ph{t triển, từng bƣớc hiện đại hóa, chuẩn hóa, đổi mới phƣơng thức hoạt động. 

C{c văn bản chỉ đạo kịp thời, định hƣớng cho hệ thống thƣ viện công cộng c{c 

cấp đổi mới trong hoạt động, cụ thể nhƣ: Đổi mới, đa dạng hóa c{c phƣơng 

thức phục vụ, triển khai c{c dịch vụ mới, l|m mới c{c dịch vụ truyền thống 

trong thƣ viện; cải c{ch thủ tục v| hoạt động cấp thẻ thƣ viện; hƣớng dẫn c{c 

thƣ viện x}y dựng quy chế hoạt động của thƣ viện, từng bƣớc đổi mới hoạt 

động, tăng cƣờng truyền thông vận động, n}ng cao chất lƣợng phục vụ của thƣ 

viện đ{p ứng nhu cầu của bạn đọc... 

Tiếp theo, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã x}y dựng trình Thủ 

tƣớng Chính phủ phê duyệt ‚Quy hoạch tổng thể ph{t triển ng|nh thƣ viện 

Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030‛. Công t{c x}y dựng tiêu 

chuẩn quốc gia trong lĩnh vực thƣ viện cũng đƣợc đẩy mạnh, trong đó việc ứng 

dụng công nghệ thông tin đƣợc tăng cƣờng ở mọi loại hình thƣ viện. Tổng số 
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m{y tính hiện có trong c{c thƣ viện công cộng khoảng trên 9.700 m{y, bình 

qu}n 52 m{y/thƣ viện tỉnh. Đ}y l| bƣớc tiến đột ph{ so với những năm trƣớc. 

Cho đến nay, 100% thƣ viện cấp tỉnh, 80% thƣ viện đại học, viện nghiên cứu đã 

triển khai ứng dụng công nghệ thông tin với c{c mức độ kh{c nhau, nhiều thƣ 

viện đã tin học hóa 60% - 80% hoạt động của thƣ viện. Một số mô hình mới đã 

đƣợc triển khai, thu hút đông đảo bạn đọc nhƣ Thƣ viện Tạ Quang Bửu, mỗi 

ng|y thu hút đƣợc trên 5.000 lƣợt bạn đọc; Trung t}m Học liệu Đại học Cần 

Thơ, Thƣ viện Đại học Quốc gia H| Nội thu hút trên 2 triệu lƣợt bạn đọc tại thƣ 

viện v| qua c{c trang web của thƣ viện... [8]. 

Có thể thấy, c{c thƣ viện hiện đại ứng dụng công nghệ phục vụ bạn đọc  

đang trở th|nh xu hƣớng ng|y nay. Vì vậy, nó cũng đòi hỏi sự thay đổi nhanh 

chóng trong c{ch nhìn nhận, quản lý v| đầu tƣ c{c nguồn lực xứng đ{ng để thƣ 

viện thực hiện đầy đủ sứ mệnh, chức năng của mình v| trong tƣơng lai, thƣ 

viện luôn trở th|nh kho t|ng tri thức cung cấp không chỉ độc giả trong nƣớc m| 

còn kết nối, chia sẻ to|n cầu. 

2.2. THIẾT CHẾ BẢO TÀNG 

2.2.1. Lƣợc sử hình thành và phát triển các thiết chế Bảo tàng ở Việt Nam 

2.2.1.1. Thời kỳ phong kiến quân chủ 

* Quan điểm Nh| nƣớc phong kiến: 

Về mặt ph{p luật: Nh| nƣớc phong kiến không có kh{i niệm về Bảo t|ng 

học hay Di sản văn hóa nhƣ hiện nay m| cho rằng tất cả những gì đời ngƣời để 

lại l| di sản. 

Theo Luật Hồng Đức1 v| Luật Gia Long2 có nhiều điều khoản về việc bảo 

vệ c{c di sản văn hóa cụ thể: 

 + Cấm ph{ hủy, x}m phạm đình, chùa, miếu, lăng, mộ, bia, ký; 

+ Bảo quản không đúng định kỳ, g}y thiệt hại bị xử tội; 

                                              

1 Luật Hồng Đức l| bộ luật ra đời dƣới thời vua Lê Th{nh Tông, có niên hiệu Hồng Đức (1470-1497). Đ}y l| bộ luật chính thức của 

nh| nƣớc Đại Việt thời Lê sơ, nó bao gồm nhiều c{c quy phạm ph{p luật thuộc nhiều lĩnh vực. 

2 Luật Gia Long l| bộ luật ra đời dƣới thời vua Gia Long, do Tổng t|i Nguyễn Văn Th|nh chủ trì biên soạn từ năm 1811, ban h|nh 

năm 1815. Đ}y l| bộ luật đầy đủ v| ho|n chỉnh nhất trong hệ thống luật cổ của nƣớc ta v| l| bộ luật đầu tiên trong lịch sử phong 

kiến có sự thống nhất từ Bắc v|o Nam. 



QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

53 

+ Chăm sóc, quan t}m c{c quyền lợi, tồn tại, bảo tồn. 

- Nh| nƣớc phong kiến: 

+ Ghi công trạng gọi l| tự điển. Ph}n cấp có bộ lễ l|m v| theo dõi lĩnh 

vực n|y: trong bộ lễ đƣợc chia ra nhiều nh{nh nhỏ nhƣ: bộ phận lo việc phong 

sắc thần h|ng năm, bộ phận ghi chép tự điển l|m công việc đăng ký để bảo vệ 

gia phong mỹ tục hoặc ban thƣởng mấy chữ v|ng. 

+ Viết s{ch sử ký để ghi nhận công đức. 

+ Ban h|nh một số }n điển đối với một số di tích đặc biệt nhƣ ban thƣởng 

v|ng, miễn phu tạp dịch. 

- Làng xã trong xã hội Việt Nam truyền thống: 

+ Chùa l|ng đều có nhà Chùa; 

+ Đình l|ng l| nơi l|m việc của l|ng nhƣ hội hợp, thu tô, thu thuế, sinh 

hoạt văn hóa v| tín ngƣỡng, ngo|i ra còn cử ngƣời trông coi gọi l| ‚Từ‛. 

Những xã lớn ở đình còn có c{o văn ghi tên những ngƣời đỗ tủ t|i, cử nh}n .. .  

+ Bảo vệ đóng góp x}y dựng bảo tồn đình, chùa, miếu còn đƣợc ghi trong 

điều khoản hƣơng ƣớc của l|ng xã [9, tr 35]. 

2.2.1.2. Thời Pháp thuộc 

Trong thời kì này, ngoài việc tiến hành một số hoạt động có ý nghĩa tích 

cực nhƣ kiểm kê các di tích lịch sử văn hóa, phát hiện khai quật các di tích khảo 

cổ, ngƣời Pháp đã cho xây dựng một số Bảo tàng ở nƣớc ta: 

-  Ở miền Bắc bao gồm: Bảo tàng Louis-Finot xây dựng năm 1926, khánh 

thành năm 1932 (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam), Bảo tàng Địa chất 

thành lập năm 1914, Bảo tàng Động vật thành lập năm 1928. 

- Ở miền Trung có: Bảo tàng Parmentier xây dựng năm 1915, mở rộng 

năm 1936, khánh thành năm 1939 (nay là Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc 

Chăm), Bảo tàng Khải Định thành lập năm 1923 (nay là Bảo tàng Mỹ thuật cung 

đình Huế). 

- Ở miền Nam: Bảo tàng Hải Dƣơng học thành lập năm 1923 (nay là Bảo 

tàng Sinh vật biển), Bảo tàng Blanchard de la Brosse thành lập năm 1929 (nay là 

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh) [7]. 
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2.2.1.3. Từ năm 1954 đến nay 

Sau ng|y tuyên ngôn độc lập, ng|y 23/11/1945 Hồ Chủ tịch đã ban bố sắc 

lệnh số 65 về việc bảo tồn c{c di sản văn hóa, th|nh lập cơ quan quản lý về c{c 

di sản văn hóa có tên l| Viễn Đông Bắc cổ Viện, chỉ thị cấm ph{ hủy x}m phạm 

đình, chùa, miếu, lăng mộ, c{c quần thể di tích, c{c công trình kiến trúc, c{c văn 

bản ngôn ngữ mang tính lịch sử ... 

Năm 1954 miền Bắc ho|n to|n giải phóng: Từ năm 1954 đến 1960 Đảng 

v| Nh| nƣớc ta khôi phục v| x}y dựng c{c Bảo t|ng nhƣ: Bảo t|ng Lịch sử Việt 

Nam, Bảo t|ng C{ch mạng Việt Nam, Bảo t|ng Mỹ thuật, Bảo t|ng Qu}n đội 

vv.. x}y dựng v| ho|n thiện hệ thống bảo t|ng từ Trung ƣơng đến tỉnh, th|nh 

phố v| một số quận, huyện... 

Từ năm 1960 đến năm 1975 nhiệm vụ chiến lƣợc của Đảng Nh| nƣớc tất 

cả cho sự nghiệp c{ch mạng d}n tộc đấu tranh giải phóng thống nhất đất nƣớc, 

độc lập d}n tộc. 

Từ năm l975 đến nay, đất nƣớc ho|n to|n độc lập thống nhất. Để tiếp nối 

sự nghiệp gi{o dục truyền thống yêu nƣớc, khơi dậy tính tự h|o d}n tộc. Đảng 

v| Nh| nƣớc luôn quan t}m đầu tƣ n}ng cấp ho|n thiện hệ thống c{c thiết chế 

bảo t|ng từ Trung ƣơng đến c{c tỉnh th|nh phố (trực thuộc Trung ƣơng) v| một 

số quận huyện trên phạm vi cả nƣớc. 

Ngo|i hệ thống c{c thiết chế bảo t|ng do Bộ Văn hóa Thể thao v| Du lịch 

quản lý, c{c thiết chế bảo t|ng của c{c bộ, ban, ng|nh v| c{c tổ chức đo|n thể 

cũng đƣợc củng cố, x}y dựng ho|n thiện v| ph{t triển nhƣ Bảo t|ng Qu}n đội, 

bảo t|ng c{c quản khu, binh chủng, quản chủng, Bảo t|ng Bộ Công an, Bảo t|ng 

D}n tộc học Việt Nam, Bảo t|ng Hải dƣơng học, Bảo t|ng Địa chất, Bảo t|ng 

Khoa học tự nhiên, Bảo t|ng Phụ nữ. 

2.2.2. Định nghĩa về thiết chế Bảo tàng 

Bảo t|ng l| một từ ghép, ‚Bảo‛ đƣợc hiểu l| bảo quản, bảo vật, vật linh, 

t{c phẩm nghệ thuật. ‚Tàng‛ nghĩ l| t|ng trữ. Vậy Bảo t|ng đƣợc hiểu l| nơi 

t|ng trữ, bảo quản c{c bảo vật, c{c vật linh hay t{c phẩm nghệ thuật. 

Một số học giả cho rằng bảo t|ng ra đời l| do trời phú cho con ngƣời ‚c{i 

bản năng yêu thích c{i đẹp‛. Con ngƣời luôn có nhu cầu tìm kiếm, thu thập 

những đồ vật đ{p ứng mĩ cảm của bản th}n. Quan điểm mỹ học chủ quan. 
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Một số kh{c lại đƣa ra quan điểm, con ngƣời có bản năng sƣu tầm 

‚những hiện vật lạ‛, đó l| tính ‚hiếu kỳ‛ của con ngƣời. 

Theo Hiệp hội Bảo t|ng thế giới (ICOM): Bảo t|ng l| một tổ chức phi lợi 

nhuận, hoạt động thƣờng xuyên phục vụ công chúng tham quan, phục vụ cho 

xã hội v| sự ph{t triển của xã hội, có chức năng sƣu tầm, bảo quản, nghiên cứu, 

giao tiếp v| trƣng b|y c{c di sản vật thể v| phi vật thể của nh}n loại cùng với 

môi trƣờng sống của con ngƣời cho c{c mục đích gi{o dục, nghiên cứu và 

thƣởng thức. (ICOM, kì họp đại hội đồng thứ 22 tại Vienna, 2007) [11]. 

Theo Điều 47, chƣơng IV, Luật Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2001 định 

nghĩa: Bảo t|ng l| nơi bảo quản v| trƣng b|y c{c sƣu tập về lịch sử tự nhiên v| 

xã hội (sau đ}y gọi l| sƣu tập) nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, gi{o dục, 

tham quan v| hƣởng thụ văn hóa của nh}n d}n. 

Năm 2013, Luật di sản văn hóa sửa đổi, bổ sung một số điều, Bảo tàng 

đƣợc hiểu đầy đủ nhƣ sau: Bảo t|ng l| thiết chế văn hóa có chức năng sƣu tầm, 

bảo quản, nghiên cứu, trƣng b|y, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất 

về thiên nhiên, con ngƣời v| môi trƣờng sống của con ngƣời, nhằm phục vụ 

nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan v| hƣởng thụ văn hóa của công chúng. 

Bảo t|ng l| nơi sƣu tầm, bảo quản v| trƣng b|y c{c hiện vật lịch sử về tự 

nhiên cũng nhƣ về xã hội, để l|m cở sở cho việc nghiên cứu khoa học v| truyền 

b{ khoa học. Tuy nhiên, cần l|m rõ một số định nghĩa liên quan đến Bảo t|ng 

nhƣ: Bảo tồn, nh| lƣu niệm, phòng truyền thống. 

- Bảo tồn: L| bảo lƣu, bảo vệ, gìn giữ những gi{ trị có nguy cơ biến mất 

đển nó có thể tồn tại với xã hội. Ví dụ nhƣ: Bảo tồn t|i nguyên nƣớc, bảo tồn di 

sản văn hóa Việt Nam, bảo tồn c{c khu di tích lịch sử địa phƣơng<. 

- Nh| lƣu niệm: L| nơi lƣu giữ những kí ức, kỉ niệm, hiện vật gắn liền với 

một danh nh}n, c{ nh}n kiệt xuất của địa phƣơng hoặc thế giới. Ví dụ nhƣ Nh| 

lƣu niệm Đại tƣớng Võ Nguyên Gi{p (xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng 

Bình), Nh| lƣu niệm Cố Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh (xã Xu}n Hồng, Xu}n 

Trƣờng, Nam Định)< 

- Phòng truyền thống: L| nơi lƣu giữ những hình ảnh, hiện vật, th|nh 

tích của một tổ chức chính trị, đo|n thể hoặc đơn vị doanh nghiệp tƣ nh}n đã 

đạt đƣợc trong một qu{ trình l}u d|i. 
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* Đặc trƣng của Bảo tàng: 

Theo Từ điển Tiếng Việt năm 2004, đặc trƣng l| chỉ những nét riêng biệt v| 

tiêu biểu đƣợc xem l| dấu hiệu để ph}n biệt với những sự vật kh{c. Hoặc, có tính 

chất riêng biệt v| tiêu biểu, l|m cho ph}n biệt đƣợc với những sự vật kh{c [12] . 

Tóm lại, đặc trƣng chỉ những nét riêng biệt nhất, những dấu hiệu cơ bản 

nhất để một sự vật, một hiện tƣợng n|y ph}n biệt đƣợc với sự vật v| hiện 

tƣợng kh{c. 

Nhóm t{c giả cuốn s{ch Cơ sở bảo t|ng học (2008) - Đại học Văn ho{ H| 

Nội đƣa ra c{c đặc trƣng cơ bản của bảo t|ng l| [13]: 

- Sƣu tầm, gìn giữ c{c hiện vật gốc, sƣu tập hiện vật gốc về những sự 

kiện, hiện tƣợng tiêu biểu của lịch sử tự nhiên, lịch sử xã hội. 

+ Hiện vật gốc thể khối (di vật văn hóa vật thể); 

+ T|i liệu văn bản gốc có chữ viết; 

+ T{c phẩm nghệ thuật gốc tạo hình; 

+ Phim ảnh gốc, băng đĩa ghi }m, ghi hình gốc. 

- Tổ chức trƣng b|y triển lãm giới thiệu c{c hiện vật gốc, sƣu tập hiện vật 

gốc về c{c sự kiện, hiện tƣợng của lịch sử tự nhiên v| lịch sử xã hội nhằm phục 

vụ thoả mãn c{c nhu cầu hiểu biết – kh{m ph{ của công chúng. 

- Bảo t|ng v| duy nhất chỉ có bảo t|ng mới có thể tạo ra c{c điều kiện 

thuận lợi để cho công chúng cảm nhận – ‚mục sở thị‛ đích thực những hiện vật 

gốc, sƣu tập gốc ít có, hoặc ho|n to|n không có ngo|i bảo t|ng cùng trong thời 

gian ấy của một sự kiện, hiện tƣợng xã hội, hoặc thiên nhiên n|o đó. 

2.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của thiết chế Bảo tàng 

2.2.3.1. Chức năng: 

a) Chức năng nghiên cứu khoa học 

Một trong những chức năng cơ bản, quan trọng nhất l|m cơ sở cho mọi 

hoạt động của bảo t|ng l| nghiên cứu khoa học. 

Từ điển thuật ngữ bảo t|ng viết: ‚Công t{c nghiên cứu khoa học l| cơ sở 

của tất cả c{c hoạt động của bảo t|ng từ sƣu tầm, kiểm kê, bảo quản, trƣng b|y 



QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

57 

v| gi{o dục khoa học, khai th{c kho bảo t|ng v| hội thảo khoa học<đều trên cơ 

sở nghiên cứu khoa học‛. 

Đối tƣợng nghiên cứu của bảo t|ng l| hiện vật gốc v| hiện vật, sƣu tập 

hiện vật bảo t|ng với tƣ c{ch v| l| nguồn sử liệu cho công t{c nghiên cứu khoa 

học. Nghiên cứu khoa học phải nhằm mục đích phục vụ trƣng b|y. Công t{c 

trƣng b|y của bảo t|ng dựa trên cơ sở hiện vật gốc, sƣu tập hiện vật gốc có giá 

trị bảo t|ng. Không có hiện vật gốc thì không có trƣng b|y bảo t|ng, bởi vì sƣu 

tập hiện vật gốc, hiện vật gốc l| ngôn ngữ của trƣng b|y bảo t|ng. 

Nghiên cứu để thực hiện có hiệu quả việc sƣu tầm, bảo quản v| trƣng 

b|y đ{p ứng nhu cầu tham quan v| thƣởng thức của nh}n d}n. 

b) Chức năng bảo quản di sản văn ho{ 

Di sản văn ho{ l| t|i sản quý gi{ của mỗi quốc gia, mỗi d}n tộc. Di sản 

văn ho{ bao gồm di sản văn ho{ vật thể v| di sản văn ho{ phi vật thể. 

Mở đầu cuốn ‚Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ICOM‛, năm 2004, viết: 

‚Bảo t|ng chịu tr{ch nhiệm bảo tồn, giới thiệu, ph{t huy đối với c{c di sản vật 

thể v| phi vật thể, di sản văn ho{ v| di sản thiên nhiên của nh}n loại‛ [11]. 

c) Chức năng gi{o dục tuyên truyền 

Bảo t|ng thuộc hệ thống gi{o dục văn ho{ ngo|i nh| trƣờng có chức năng 

gi{o dục, tuyên truyền góp phần ho|n thiện nh}n c{ch con ngƣời. Lê nin từng 

nói ‚Bảo t|ng phải thực hiện chức năng của nh| nƣớc l| gi{o dục‛. ‚Tất cả c{c 

bảo t|ng đều có tr{ch nhiệm gi{o dục công chúng m| bảo t|ng phục vụ‛ - Cẩm 

nang bảo tàng – Gary Edson và David Dean [14]. 

Thông qua c{c hình thức hoạt động, bảo t|ng chuyển giao có mục đích rõ 

r|ng c{c thông tin, những tri thức về khoa học, lịch sử, văn hóa giúp cho việc 

hình th|nh thế giới quan, gi{o dục tƣ tƣởng đạo đức, thẩm mĩ cho con ngƣời 

ph{t triển to|n diện. Có thể gi{o dục con ngƣời về: lịch sử, truyền thống, nh}n 

c{ch; tuyên truyền đƣờng lối, chính s{ch của Đảng, Nh| nƣớc; tuyên truyền lý 

tƣởng c{ch mạng, tình yêu thiên nhiên, đất nƣớc... 

d) Chức năng thông tin, giải trí v| thƣởng thức 

Bảo t|ng l| một thiết chế văn ho{ vừa động, vừa tĩnh. 
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Bảo t|ng nhƣ một trung t}m thông tin bởi nó cung cấp thông tin nhanh, 

chính x{c, cụ thể, ngắn gọn đến với số đông quảng đại quần chúng. 

Thông tin của bảo t|ng rất đa dạng, phong phú, liên quan đến nhiều 

ng|nh khoa học. 

Nguồn thông tin h|m chứa trong bản th}n hiện vật gốc, sƣu tập hiện vật 

gốc đƣợc lƣu giữ trong kho, trên hệ thống trƣng b|y v| ngo|i bảo t|ng. 

Nguồn thông tin chứa trong c{c loại sổ s{ch, hồ sơ, t|i liệu ghi chép về 

hiện vật gốc, sƣu tập hiện vật gốc. 

C{c hoạt động của bảo t|ng phải hƣớng tới công chúng đ{p ứng nhu cầu 

giải trí, thƣởng thức của công chúng, l|m cho thời gian rảnh rỗi của họ đƣợc sử 

dụng hữu ích khi tham gia v|o c{c sinh hoạt văn ho{ ở bảo t|ng< 

đ) Chức năng kinh tế 

Bảo t|ng l| đơn vị sự nghiệp có thu, hoạt động phi lợi nhuận. Tuy nhiên 

trong nền kinh tế thị trƣờng để tạo sự hấp dẫn thu hút đông đảo công chúng 

đến bảo t|ng, nh| nƣớc cho phép thu vé tham quan hay tổ chức c{c hoạt động 

dịch vụ phụ trợ trong khuôn viên bảo t|ng. Chẳng hạn nhƣ bảo t|ng cung cấp 

c{c dịch vụ bản đồ lƣu niệm, s{ch b{o; dịch vụ ăn nhanh; dịch vụ chụp ảnh; 

dịch vụ vui chơi, giải trí< V| ng|y nay, bảo t|ng cũng đƣợc khai th{c mạnh mẽ 

cho hoạt động ph{t triển du lịch của địa phƣơng. 

Tất cả c{c hoạt động dịch vụ n|y góp phần cung cấp một phần kinh phí hiệu 

quả để trả lƣơng cho nh}n viên hay duy trì hoạt động sự nghiệp của bảo t|ng. 

2.2.3.2. Nhiệm vụ 

Bảo tàng thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 

- Sƣu tầm, kiểm kê, bảo quản v| trƣng b|y c{c sƣu tập hiện vật. 

- Nghiên cứu khoa học phục vụ việc bảo vệ v| ph{t huy gi{ trị di sản văn hóa. 

- Tổ chức ph{t huy gi{ trị di sản văn hóa phục vụ xã hội. 

- X}y dựng, đ|o tạo, bồi dƣỡng nguồn nh}n lực của bảo t|ng. 

- Quản lý cơ sở vật chất v| trang thiết bị kỹ thuật. 

- Thực hiện hợp t{c quốc tế theo quy định của ph{p luật. 
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- Tổ chức hoạt động dịch vụ phục vụ kh{ch tham quan phù hợp với 

nhiệm vụ của bảo t|ng. 

- Thực hiện c{c nhiệm vụ kh{c theo quy định của ph{p luật. 

2.2.4. Hoạt động nghiệp vụ của thiết chế Bảo tàng 

2.2.4.1. Nghiên cứu khoa học 

Công t{c nghiên cứu l| tìm ra những thông tin mới, thông tin n|y có thể 

do quan s{t, thử nghiệm hay tổng hợp tƣ liệu. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của bảo t|ng đƣợc thực hiện thƣờng 

xuyên thông qua việc triển khai đề t|i khoa học c{c cấp, c{c chƣơng trình, dự 

{n, đề {n kh{c theo kế hoạch ngắn hạn, d|i hạn. 

Đặc điểm nghiên cứu khoa học của Bảo t|ng đó l| vừa nghiên cứu cơ trên 

cơ sở lý thuyết của Bảo t|ng học, vừa nghiên cứu khoa học tƣơng ứng với bảo 

t|ng để định hƣớng sƣu tầm v| trƣng b|y hiện vật. Đồng thời nghiên cứu ứng 

dụng kết quả th|nh tựu của nhiều ng|nh khoa học kh{c nhƣ Mỹ thuật học, 

T}m lý học, D}n tộc học v.v... 

Hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn kết v| n}ng cao chất lƣợng 

hoạt động của bảo t|ng để phục vụ công chúng v| góp phần ph{t triển lý luận 

bảo t|ng học. 

Bảo t|ng đƣợc liên kết với c{c tổ chức, c{ nh}n ở trong v| ngo|i nƣớc để 

triển khai c{c chƣơng trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt 

động bảo t|ng theo quy định của ph{p luật. 

2.2.4.2. Hoạt động sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi 

vật thể 

Bảo t|ng đƣợc sƣu tầm, tƣ liệu hóa t|i liệu, hiện vật v| di sản văn hóa phi 

vật thể ở trong v| ngo|i nƣớc phù hợp với phạm vi, đối tƣợng, nội dung hoạt 

động của bảo t|ng. 

Công tác sƣu tầm hiện vật của Bảo t|ng cần có sự kết hợp đa ng|nh, liên ng|nh: 

- Khảo cổ học: chủ yếu đ|o bới ph}n tích mẫu. 

- D}n tộc học: ph}n tích sự kiện dữ liệu mẫu gốc. 

- Lịch sử học: sƣu tầm sử liệu v| c{c hiện vật lịch sử. 
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- Sinh th{i học: nghiên cứu khoa học tự nhiên nhƣ quặng, nham thạch, 

thú động vật 

Bảo t|ng tổ chức việc sƣu tầm, tƣ liệu hóa t|i liệu, hiện vật v| di sản văn 

hóa phi vật thể thông qua c{c phƣơng thức sau đ}y: 

- Khảo s{t điền dã sƣu tầm, tƣ liệu hóa t|i liệu, hiện vật v| di sản văn hóa 

phi vật thể; 

- Khai quật khảo cổ; 

- Tiếp nhận t|i liệu, hiện vật do tổ chức, c{ nh}n chuyển giao, hiến tặng; 

- Mua, trao đổi t|i liệu, hiện vật với tổ chức, c{ nh}n. 

Việc sƣu tầm, tƣ liệu hóa t|i liệu, hiện vật v| di sản văn hóa phi vật thể 

phải tu}n theo c{c quy định của ph{p luật hiện h|nh v| c{c điều ƣớc quốc tế 

m| Việt Nam l| th|nh viên. 

T|i liệu, hiện vật của bảo t|ng đƣợc chuyển giao, thanh lý, hủy trong c{c 

trƣờng hợp sau: 

- Không phù hợp với phạm vi, đối tƣợng v| nội dung hoạt động của bảo t|ng; 

- Bị hƣ hỏng không còn khả năng phục hồi; 

- Đƣợc x{c định g}y hại cho con ngƣời v| môi trƣờng; 

- Đƣợc x{c định không chính x{c về lịch sử, văn hóa, khoa học; 

- Đƣợc x{c định không phù hợp chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; 

- Đƣợc x{c định nguồn gốc bất hợp ph{p. 

Căn cứ ý kiến tƣ vấn của Hội đồng khoa học của bảo t|ng v| quy định 

ph{p luật có liên quan, Gi{m đốc bảo t|ng ngo|i công lập quyết định việc 

chuyển giao, thanh lý, hủy t|i liệu, hiện vật; Gi{m đốc bảo t|ng công lập đề 

nghị ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp của bảo t|ng quyết 

định việc chuyển giao, thanh lý, hủy t|i liệu, hiện vật. 

2.2.4.3. Hoạt động kiểm kê 

Đ}y l| công t{c kiểm tra từng loại hiện vật đã đăng ký v| kiểm tra c{c 

hiện vật, đồng thời kiểm định từng loại về gi{ trị v| chất lƣợng của từng hiện 

vật theo định kỳ. 
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Bảo t|ng tổ chức kiểm kê t|i liệu, hiện vật theo Quy chế kiểm kê hiện vật 

bảo t|ng đƣợc Bộ trƣởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban h|nh kèm theo Quyết 

định số 70/2006/QĐ-BVHTT ng|y 15 th{ng 9 năm 2006. 

Hồ sơ kiểm kê t|i liệu, hiện vật đƣợc lập, quản lý ổn định, l}u d|i; đƣợc 

lƣu trữ bằng văn bản v| lƣu trữ bằng công nghệ thông tin. 

2.2.4.4. Hoạt động bảo quản 

Bảo quản c{c hiện vật l| công t{c quan trọng v| thiết yếu của thiết chế 

Bảo t|ng, công t{c n|y đƣợc tiến h|nh vận dụng c{c kinh nghiệm của hoạt động 

thực tiễn v| d}n gian kết hợp với công t{c ứng dụng th|nh tựu ph{t triển tiến 

bộ của khoa học kỹ thuật v| công nghệ trong qu{ trình gìn giữ bảo quản c{c 

hiện vật, nhằm l|m tăng tuổi thọ của c{c hiện vật. 

Hoạt động bảo quản t|i liệu, hiện vật bao gồm: 

- Sắp xếp t|i liệu, hiện vật v| tổ chức kho để bảo quản; 

- Lập hồ sơ về hiện trạng t|i liệu, hiện vật v| môi trƣờng bảo quản; 

- Tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống tai 

họa, rủi ro cho t|i liệu, hiện vật. 

Việc bảo quản phải đƣợc thực hiện với mọi t|i liệu, hiện vật khi trƣng 

bày, khi lƣu giữ trong kho v| khi đƣa ra ngo|i bảo t|ng. 

Việc bảo quản t|i liệu, hiện vật phải tu}n thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ 

thuật bảo quản v| phù hợp với phong tục, tập qu{n, tín ngƣỡng có liên quan 

đến t|i liệu, hiện vật. 

2.2.4.5. Hoạt động trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi 

vật thể 

Hoạt động trƣng b|y c{c hiện vật là l|m sao phù hợp với c{c ng|nh khoa 

học tƣơng ứng vừa đảm bảo logic mang tính lịch sử, vừa có tính khoa học v| 

thẩm mỹ. C{c sản phẩm trƣng b|y phải l| những hiện vật đƣợc gi{m định. 

Hoạt động trƣng b|y t|i liệu, hiện vật v| giới thiệu di sản văn hóa phi vật 

thể của bảo t|ng bao gồm: 

- Trƣng b|y d|i hạn, ngắn hạn tại bảo t|ng; 

- Trƣng b|y, triển lãm lƣu động ở trong v| ngo|i nƣớc; 
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- Tổ chức giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể. 

Trƣng b|y t|i liệu, hiện vật v| giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của 

bảo t|ng phải bảo đảm: 

- Phù hợp với phạm vi, đối tƣợng, nội dung hoạt động của bảo t|ng; 

- Chú trọng trƣng b|y t|i liệu, hiện vật gốc; 

- Việc giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể phải gắn với t|i liệu, hiện vật, 

nội dung trƣng b|y của bảo t|ng, góp phần bảo vệ v| ph{t huy gi{ trị di sản 

văn hóa phi vật thể; 

- Thuyết minh trƣng b|y cung cấp đầy đủ, rõ r|ng, chính x{c thông tin về 

t|i liệu, hiện vật v| phù hợp với đối tƣợng kh{ch tham quan; 

- Bản phục dựng, bản sao t|i liệu, hiện vật phải chính x{c, khoa học v| 

đƣợc ghi chú rõ r|ng; 

- Thuận lợi cho việc tham quan v| giữ gìn an ninh, an to|n cho t|i liệu, 

hiện vật, kh{ch tham quan; 

- Tu}n thủ c{c quy định của ph{p luật về bảo vệ chính trị, trật tự an to|n 

xã hội. 

2.2.4.6. Hoạt động giáo dục 

Công t{c gi{o dục l| những hoạt động tuyên truyền giới thiệu lịch sử, 

tiểu sử, nguồn gốc, qu{ trình hình th|nh ph{t triển v| sự tồn tại, những gi{ trị 

của hiện vật thông qua c{c hoạt động nhƣ: 

Hoạt động gi{o dục của bảo t|ng bao gồm: 

- Hƣớng dẫn tham quan; 

- Tổ chức chƣơng trình gi{o dục; 

- Tổ chức hội thảo, tọa đ|m khoa học, nói chuyện chuyên đề; 

- Xuất bản ấn phẩm liên quan đến hoạt động gi{o dục của bảo t|ng. 

Chƣơng trình gi{o dục của bảo t|ng phải phù hợp với nội dung hoạt 

động v| đối tƣợng công chúng của bảo t|ng. 

Chƣơng trình gi{o dục của bảo t|ng nhằm tạo cơ hội v| khuyến khích c{c 

hình thức học tập v| hƣởng thụ văn hóa của công chúng. 
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2.2.4.7. Hoạt động truyền thông 

a) Hoạt động truyền thông của bảo t|ng bao gồm: 

- Giới thiệu nội dung v| hoạt động của bảo t|ng trên phƣơng tiện thông 

tin đại chúng; 

- Tổ chức chƣơng trình quảng b{, ph{t triển công chúng v| xã hội hóa 

hoạt động của bảo t|ng; 

- Tổ chức lấy ý kiến đ{nh gi{ của công chúng về hoạt động của bảo t|ng; 

- X}y dựng mạng lƣới tổ chức, c{ nh}n có liên quan để ph{t triển hoạt 

động của bảo t|ng ở trong v| ngo|i nƣớc. 

b) Hoạt động truyền thông của bảo t|ng phải phù hợp với phạm vi, đối 

tƣợng, nội dung hoạt động của bảo t|ng v| tu}n thủ c{c quy định của ph{p luật 

có liên quan. 

Ngo|i c{c hoạt động nghiệp vụ thì hiện nay, bảo t|ng còn tổ chức một số 

c{c hoạt động dịch vụ để tăng nguồn thu cho tổ chức, bao gồm: Tổ chức dịch vụ 

ăn, uống, nghỉ ngơi, giải trí v| dịch vụ kh{c; Tổ chức ph{t triển sản phẩm lƣu 

niệm, xuất bản ấn phẩm của bảo t|ng; Tổ chức c{c sự kiện văn hóa, gi{o dục, 

thể thao v| du lịch; Cung cấp thông tin, tƣ liệu; Tƣ vấn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo 

tàng; Gi{m định, thẩm định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Bảo quản, phục hồi, 

l|m bản sao t|i liệu, hiện vật; Hợp t{c khai quật khảo cổ; Hợp t{c bồi dƣỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ về bảo t|ng. 

Những hoạt động dịch vụ của bảo t|ng phải phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của bảo t|ng v| quy định của ph{p luật có liên quan nhằm đ{p ứng 

nhu cầu học tập, tham quan, hƣởng thụ văn hóa của công chúng hoặc đơn đặt 

h|ng của tổ chức, c{ nh}n. 

2.2.5. Phân loại Bảo tàng 

Ph}n loại thực chất l| sự ph}n chia c{c sự vật, hiện tƣợng th|nh c{c 

nhóm, loại, hạng, bậc dựa trên những tiêu chí nhất định. C{c nh| nghiên cứu 

bảo t|ng đã sử dụng nhiều tiêu chí để ph}n loại bảo t|ng. Trong cuốn Cơ sở 

bảo t|ng của Hiệp hội Bảo tàng thế giới (ICOM) (1991) do Bảo t|ng C{ch mạng 

dịch nêu 5 tiêu chí cụ thể nhƣ sau: 

a) Ph}n loại theo đối tƣợng kh{ch tham quan: 
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- C{c bảo t|ng nghiên cứu 

- C{c bảo t|ng học đƣờng 

- C{c bảo t|ng công cộng 

b) Ph}n loại theo loại hình (hay sƣu tập): 

- C{c bảo t|ng tổng hợp 

- C{c bảo t|ng khảo cổ học 

- C{c bảo t|ng nghệ thuật 

- Các bảo t|ng d}n tộc học 

- C{c bảo t|ng loại hình lịch sử - xã hội 

- C{c bảo t|ng loại hình lịch sử tự nhiên 

<<. 

c) Ph}n loại bảo t|ng theo đối tƣợng chủ quan: 

- C{c bảo t|ng Trung ƣơng 

- C{c bảo t|ng địa phƣơng 

- C{c bảo t|ng trong c{c trƣờng học 

- C{c bảo t|ng qu}n đội 

- C{c bảo t|ng tƣ nh}n 

- C{c bảo t|ng ở c{c cơ quan, c{c tổ chức đo|n thể xã hội. 

d) Ph}n loại bảo t|ng theo phạm vi nội dung bao qu{t: 

- C{c bảo t|ng quốc gia 

- C{c bảo t|ng chuyên ng|nh 

- C{c bảo t|ng địa phƣơng, vùng 

- C{c bảo t|ng sự kiện 

- C{c bảo t|ng danh nh}n 

- C{c bảo t|ng ng|nh nghề thủ công 

đ) Ph}n loại bảo t|ng theo c{c phƣơng ph{p trƣng b|y sƣu tập của bảo t|ng: 

- C{c bảo t|ng truyền thống 
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- C{c bảo t|ng ngo|i trời 

- C{c bảo t|ng l| những to| nh|, c{c di tích lịch sử văn ho{. 

Theo Luật Di sản Văn hóa 2013, Bảo t|ng Việt Nam đƣợc ph}n loại theo 

hệ thống nhƣ sau [15]: 

* Hệ thống bảo t|ng bao gồm bảo t|ng công lập v| bảo t|ng ngo|i công lập. 

- Bảo t|ng công lập bao gồm: 

+ Bảo t|ng quốc gia: 

Bảo tàng quốc gia là những bảo tàng với nhiều hoạt động trƣng bày và 

một số bộ sƣu tập hiện vật tiêu biểu, mang đặc trƣng riêng, bao gồm: Bảo tàng 

lịch sử quốc gia, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo 

tàng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng 

Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. 

 

Hình 2.8. Bảo tàng Hồ Chí Minh  

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

Ví dụ nhƣ: Bảo tàng Hồ Chí Minh là một trong những đơn vị sự nghiệp 

công lập đi đầu cả nƣớc về hoạt động nghiên cứu, sƣu tầm, bảo quản, trƣng 

bày và giáo dục khoa học thông qua các hiện vật, di tích liên quan đến cuộc đời 

và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  
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Bảo tàng trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao v| Du lịch và thực hiện nhiều 

nhiệm vụ, quyền hạn nhƣ: Trình Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

chiến lƣợc phát triển, kế hoạch hoạt động; Nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, 

tƣ tƣởng đạo đức c{ch mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua c{c t|i liệu, 

hiện vật liên quan đến Ngƣời. Sƣu tầm, kiểm kê, bảo quản, trƣng b|y v| giới 

thiệu c{c t|i liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp, tƣ tƣởng, đạo đức c{ch mạng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hƣớng dẫn, phục vụ nh}n d}n trong nƣớc v| kh{ch 

nƣớc ngo|i tham quan, nghiên cứu tại Bảo t|ng; thực hiện c{c hình thức tuyên 

truyền, gi{o dục về cuộc đời, sự nghiệp, tƣ tƣởng, đạo đức c{ch mạng của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh thông qua t|i liệu, hiện vật của Bảo t|ng. Hƣớng dẫn chuyên 

môn nghiệp vụ cho c{c bảo t|ng, di tích lƣu niệm v| c{c phần trƣng b|y về Chủ 

tịch Hồ Chí Minh trong cả nƣớc theo sự ph}n công của Bộ trƣởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao v| Du lịch hoặc yêu cầu của địa phƣơng, đơn vị theo chức năng, 

nhiệm vụ đƣợc giao v| quy định của ph{p luật< 

+ Bảo t|ng chuyên ng|nh thuộc bộ, ng|nh, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội ở trung ƣơng: 

 

Hình 2.9. Bảo tàng Phụ nữ  

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

Một số bảo tàng chuyên ngành hiện nay đang đƣợc các cơ quan thuộc bộ, 

ngành, tổ chức chính trị quản lý gồm có: Bảo tàng lịch sử quốc gia, Bảo tàng 

Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo 

t|ng Phụ nữ< 
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Ví dụ nhƣ: Bảo t|ng Phụ nữ Việt Nam đƣợc th|nh lập v|o năm 1987, 

thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ngƣời đặt nền móng cho sự ra đời của 

Bảo t|ng Phụ nữ Việt Nam l| b| Nguyễn Thị Định, nguyên Phó Chủ tịch Hội 

đồng Nh| nƣớc Việt Nam, nguyên chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Bảo t|ng Phụ nữ Việt Nam ra đời để lƣu giữ những t|i liệu, kỷ vật, chứng 

tích< của thời kỳ lịch sử. 

Năm 1991, Bảo t|ng Phụ nữ Việt Nam đƣợc khởi công x}y dựng. Năm 

1995, Bảo t|ng chính thức mở cửa đón kh{ch tham quan. Cuối năm 2010, Bảo 

t|ng Phụ nữ Việt Nam mở cửa trở lại, ra mắt công chúng một diện mạo mới với 

hệ thống hệ thống trƣng b|y thƣờng xuyên gồm ba 3 chủ đề: Phụ nữ trong Gia 

đình; Phụ nữ trong Lịch sử; Thời trang nữ v| trƣng b|y chuyên đề: Trƣng b|y 

Tín ngƣỡng thờ Mẫu gồm 4 nội dung: Mẫu, T}m, Đẹp, Vui. 

Bảo t|ng đã ph{t triển c{c bộ sƣu tập với hơn 40.000 t|i liệu hiện vật liên 

quan đến phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh hệ thống trƣng b|y thƣờng xuyên, Bảo 

t|ng tổ chức nhiều cuộc trƣng b|y chuyên đề với phƣơng ph{p tiếp cận mới, 

phản {nh sự ph{t triển v| thay đổi của xã hội đƣơng đại bằng c{c dự {n hƣớng 

tới nhiều đối tƣợng kh{c nhau, đặc biệt l| nhóm phụ nữ v| trẻ em. Trải qua 

chặng đƣờng ph{t triển s{ng tạo v| không ngừng đổi mới, Bảo t|ng Phụ nữ 

Việt Nam đƣợc đông đảo công chúng trong nƣớc v| quốc tế đón nhận.  

+ Bảo t|ng chuyên ng|nh thuộc c{c đơn vị trực thuộc bộ, ng|nh, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ƣơng: 

Một số bảo tàng nổi tiếng nhƣ: Bảo t|ng Lịch sử qu}n sự Việt Nam trực 

thuộc Tổng cục chính trị Bộ Quốc Phòng, Bảo t|ng Địa chất trực thuộc Tổng 

cục Địa chất v| Kho{ng sản Việt Nam, Bảo t|ng Hải Dƣơng học trực thuộc Viện 

Hải dƣơng học, Bảo t|ng Công binh, Bảo t|ng Phòng không – Không quân < 

Bảo tàng Hải dƣơng học trực thuộc Viện Hải dƣơng học Nha Trang, đ}y 

là một địa điểm đặc biệt nổi tiếng bởi các khu vực nhƣ: Khu nuôi thuần hóa 

sinh vật biển, rừng ngập mặn nhân tạo, khu tai biến thiên nhiên, khu mẫu sinh 

vật biển lớn, thiết bị nghiên cứu hải dƣơng học, tài nguyên phi vật thể. Đặc biệt, 

bảo tàng đang lƣu giữ, bảo quản, trung bày bộ xƣơng các voi khổng lồ dài gần 

26m, cao 3m đã bị chôn vùi trong lòng đất ở đồng bằng sông Hồng ít nhất hơn 

200 năm. Bảo tàng còn giới thiệu về các đặc điểm tự nhiên của vùng biển Đông, 

giới thiệu những khoáng sản, tài nguyên giá trị, những cảnh quan môi trƣờng 
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ven biển và hệ sinh thái giàu có nhƣ rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển< 

Bảo tàng đã truyền bá hiệu quả những thành tựu của ngành hải dƣơng học, là 

trung tâm di sản văn hóa biển và giúp tuyên truyền ý thức bảo vệ đại dƣơng 

cho mỗi ngƣời dân. 

 

Hình 2.10. Bảo tàng Hải dương học  

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

+ Bảo t|ng cấp tỉnh: 

Hiện nay, trên cả nƣớc có rất nhiều các bảo tàng cấp tỉnh, hoạt động của 

bảo tàng giúp nghiên cứu, sƣu  tầm, bảo quản đƣợc rất nhiều hiện vật giá trị, ý 

nghĩa liên quan đến văn hóa, kinh tế, chính trị< của cả tỉnh. Một số bảo tàng có 

hoạt động nổi bật nhƣ: Bảo tàng Quảng Ninh, Bảo tàng tỉnh Hòa Bình, Bảo tàng 

tỉnh Sơn La, Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Thừa Thiên Huế, Bảo t|ng Đ| Nẵng, Bảo 

t|ng Th|nh phố Hồ Chí Minh< 

Hiện nay, Bảo tàng Quảng Ninh là một bảo tàng cấp tỉnh nổi tiếng về 

kiến trúc, bộ sƣu tập trƣng bày đa dạng và các hoạt động hiệu quả gắn liền với 

phát triển du lịch trong tỉnh. Bảo t|ng Quảng Ninh đƣợc kiến trúc sƣ nổi tiếng 

thế giới ngƣời T}y Ban Nha tên là Salvador Perez Arroyo thiết kế, dựa trên cảm 

hứng từ hình tƣợng than đ{ - loại kho{ng sản đặc trƣng của đất mỏ. Đặc biệt, 

tòa nh| đƣợc lắp 14.000m  kính b{n cƣờng lực có khả năng chống tự vỡ do biến 
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đổi nhiệt. Bằng những thủ ph{p kiến trúc t{o bạo, công trình nhƣ một tấm 

gƣơng khổng lồ phản chiếu hình ảnh di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long.  

 

Hình 2.11. Bảo tàng Quảng Ninh 

 (Nguồn tác giả sưu tầm) 

Tầng trệt của khối nh| bảo tàng trƣng b|y bộ xƣơng c{ voi v| mô hình 

thuyền buồm. Tầng 1 bố trí c{c cột trƣng b|y dạng ống núi đƣợc l|m từ những 

chất liệu hiện đại nhƣ hệ khung thép, lan can kính cƣờng lực v| đặc biệt l| lớp 

vải bao phủ in hình ảnh núi đ{ vịnh Hạ Long kết hợp với công nghệ trình chiếu 

{nh s{ng tạo hiệu ứng nƣớc có cảm gi{c nhƣ đang đi trong không gian vịnh Hạ 

Long thu nhỏ. Tầng 2 của khối nh| thiết kế theo mô hình con thuyền bằng gỗ 

nhằm giới thiệu Quảng Ninh qua c{c thời kỳ tiền sử, sơ sử, chiến thắng Bạch 

Đằng, kh{ng chiến chống Ph{p, chống Mỹ v| văn hóa Phật gi{o Trúc L}m Yên 

Tử. Tầng 3, du kh{ch sẽ đƣợc tham quan không gian trƣng b|y c{c th|nh tựu 

kinh tế, bản sắc văn hóa đặc trƣng của c{c d}n tộc tỉnh Quảng Ninh; những 

hình ảnh B{c Hồ về thăm v| l|m việc tại Quảng Ninh; những hiện vật đƣợc sử 

dụng trong hoạt động khai th{c mỏ, đặc biệt l| ng|nh than qua mô phỏng hệ 

thống hầm lò khai th{c than với những cột gỗ, vì kèo, xe kéo,< nhằm giúp 

ngƣời xem có những trải nghiệm thực tế về ng|nh công nghiệp n|y. Bảo t|ng 

Quảng Ninh đƣợc đ{nh giá là lƣu giữ v| trƣng b|y c{c hiện vật mang dấu ấn 

lịch sử v| đậm nét đặc trƣng của vùng đất mỏ Quảng Ninh.  
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- Bảo tàng ngoài công lập: Hiện nay, trong luật Di sản năm 2013 chƣa đƣa 

ra phân loại cụ thể hệ thống bảo tàng ngoài công lập. Tuy nhiên, mọi hoạt 

động, tổ chức của Bảo tàng ngoài công lập vẫn căn cứ theo đúng quy định của 

nhà nƣớc. Cụ thể là Thông tƣ số 18/2010/TT-BVHTTDL ban hành ngày 

31/12/2010 đã nêu rõ quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng công lập, 

bảo tàng ngoài công lập; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam tham gia 

việc thành lập, tổ chức và hoạt động bảo tàng tại Việt Nam. 

Theo thống kê năm 2015, Việt Nam có khoảng 24 bảo tàng tƣ nhân, và các 

chuyên gia đ{nh giá cao về sự hấp dẫn, có điểm nhấn và tiềm năng phát triển. 

Ví dụ nhƣ: Bảo t|ng ‚Không gian văn hóa Mƣờng‛. Đ}y l| một bảo t|ng tƣ 

nh}n lấy ‚không gian văn ho{ Mƣờng‛ l|m trung t}m. Tất cả c{ch b|y trí 

những hiện vật, đồ dùng đều gần gũi không cầu kỳ nhƣng không trƣng b|y 

trong tủ kính. Thủ đô H| Nội phải kể tới bảo t|ng tƣ nh}n ‚Chiến sĩ c{ch mạng 

bị địch bắt tù đ|y‛. Tại bảo t|ng n|y hiện nay lƣu giữ hơn 3.000 hiện vật, kỷ vật 

vô gi{ của c{c chiến sĩ c{ch mạng từng bị giam cầm tại c{c nh| tù trong cả nƣớc 

thời chiến tranh.  

 

Hình 2.12. Bảo tàng Áo dài 

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

Khu vực phía Nam thì có bảo t|ng ‚Áo d|i‛ (phƣờng Long Phƣớc, quận 

9, thành phố Hồ Chí Minh) do nh| thiết kế thời trang Sỹ Ho|ng x}y dựng v| 

kh{nh th|nh năm 2014. Nh| trƣng b|y c{c mẫu {o d|i rộng khoảng 200 m2, 
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đƣợc thiết kế theo kiểu nh| d|i với hệ khung gỗ v| m{i ngói }m dƣơng. Đ}y l| 

nơi trƣng b|y những chiếc {o d|i Việt từ lúc hình th|nh cùng với những đổi 

thay trong đời sống xã hội, đi cùng lịch sử đất nƣớc, gắn bó với ngƣời phụ nữ 

Việt Nam [16].  

2.3. THIẾT CHẾ NHÀ VĂN HÓA – TRUNG TÂM VĂN HÓA 

2.3.1. Lƣợc sử hình thành và phát triển của hệ thống Nhà văn hóa – Trung tâm 

văn hóa 

2.3.1.1. Lược sử hình thành các hệ thống Nhà văn hóa ở Việt Nam  

Cùng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Hiệp định 

Giơnevơ đƣợc ký kết miền Bắc nƣớc ta đƣợc ho|n to|n giải phóng. Năm 1956 

đƣờng lối x}y dựng v| ph{t triển văn hóa của Đảng, Nh| nƣớc, Bộ Văn hóa 

Thông tin chủ trƣơng x}y dựng Nh| văn hóa xã, c}u lạc bộ văn hóa ở c{c cơ 

quan, đơn vị, công trƣờng, xí nghiệp. Năm 1959, ở miên Bắc x}y dựng đƣợc 507 

nh| văn hóa xã v| 265 c}u lạc bộ văn hóa. Tuy qu{ trình x}y dựng, tổ chức v| 

hoạt động còn có nhiều hạn chế do nhận thức, quan niệm của c{c chính quyền 

v| cơ quan chức năng chƣa đầy đủ về tính chất, đặc điểm v| vai trò của Nh| 

văn hóa trong đời sống xã hội, những c{c nh| văn hóa, c}u lạc bộ n|y đã góp 

phần đ{p ứng đời sống văn hóa cho nh}n d}n, trong điều kiện xã hội mới, đồng 

thời từng bƣớc x{c lập những hình thức, phƣơng ph{p hoạt động để khẳng 

định nội dung của một thiết chế văn hóa của một nền văn hóa d}n chủ mới. 

Sau chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 to|n thắng, giải phóng miền Nam 

thống nhất đất nƣớc đến năm 1976, Bộ Văn hóa Thông tin ra quyết định th|nh 

lập Nh| văn hóa Trung ƣơng với chức năng chủ yếu l| hƣớng dẫn phƣơng 

ph{p công t{c tổ chức hoạt động cho hệ thống c{c nh| văn hóa trên cả nƣớc, 

điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức hệ thống Nh| văn hóa, nó đã 

tạo ra bƣớc chuyển biến mạnh mẽ trong sự ph{t triển số lƣợng v| chất lƣợng 

hoạt động của to|n hệ thống nh| văn hóa trên phạm vi cả nƣớc. 

Từ năm 1976 đến năm 1980, trong hệ thống nh| văn hóa do Bộ Văn hóa 

Thông tin quản lý v| đã x}y dựng đƣợc 31 nh| văn hóa cấp tỉnh, th|nh phố, 225 nh| 

văn hóa cấp quận, huyện, củng cố x}y dựng v| ho|n thiện nh| văn hóa cấp xã; 

phƣờng, cho đến nay hệ thống n|y ng|y c|ng ph{t triển đồng bộ v| ho|n chỉnh nhất 
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từ tỉnh th|nh phố đến quận, huyện, xã, phƣờng nằm trong hệ thống quản lý h|nh 

chính Nh| nƣớc. 

Từ năm 1980 đến 1985 x}y dựng v| ho|n thiện c{c hệ thống nh| văn hóa 

Tổng Liên đo|n Lao động, Đo|n Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Qu}n đội 

Nh}n d}n Việt Nam. Từ đó đến nay, ba hệ thống n|y luôn tổ chức vận h|nh ổn 

định v| ph{t triển bền vững. 

Các hệ thống Nh| văn hóa ở Việt Nam tổ chức vận h|nh v| không ngừng 

ph{t triển trong những năm qua đã đạt đƣợc những th|nh tựu rực rỡ về văn 

hóa, x}y dựng đời sống văn hóa, có quy mô rộng lớn, cơ cấu tƣơng đối đồng 

bộ, ho|n chỉnh, tổ chức hoạt động có nội dung phong phú, có hình thức thể 

hiện đa dạng, mang đậm bản sắc d}n tộc v| tính nh}n d}n s}u rộng, khoa học 

v| tiến bộ, phục vụ tích cực cho công t{c gi{o dục chính trị tƣ tƣởng, x}y dựng 

ph{t triển văn hóa xã hội của đất nƣớc v| n}ng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của nh}n d}n lao động. 

2.3.1.2. Xu hướng và xu thế phát triển hệ thống Nhà văn hóa ở Việt Nam 

Xuất ph{t từ những đặc điểm: chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nƣớc 

trong thời kỳ qu{ độ đi lên chủ nghĩa xã hội có thể dự b{o xu hƣớng v| xu thế 

ph{t triển của c{c hệ thống Nh| văn hóa ở nƣớc ta nhƣ sau: 

- Hệ thống Nh| văn hóa - Trung t}m văn hóa do Bộ Văn hóa Thể thao quản 

lý sẽ từng bƣớc ho|n thiện từ tình, th|nh phố xuống quận, huyện v| trở th|nh hệ 

thống có vị trí chiến lƣợc trong việc x}y dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Nh| văn 

hóa phƣờng ở c{c th|nh phố, thị xã có thể sẽ không tồn tại nhƣ hiện nay do cơ cấu 

d}n cƣ v| mật độ x}y dựng thiết chế văn hóa. Nh| văn hóa xã, phƣờng sẽ từng 

bƣớc đƣợc củng cố thích hợp trong điều kiện kinh doanh sản xuất công - nông - 

ngƣ nghiệp mới. 

- Hệ thống c{c Nh| văn hóa của Đo|n thanh niên, Tổng Liên đo|n Lao động, 

Qu}n đội Nh}n d}n sẽ vận động theo đặc thù riêng, nhƣng ở xu thế ổn định. 

- Hệ thống c{c Nh| văn hóa - Trung t}m văn hóa từ trƣớc tới nay chủ yếu 

do Nhà nƣớc v| c{c tổ chức đo|n thể tổ chức quản lý vận h|nh đã v| đang xuất 

hiện một số hoạt động văn hóa mang tính đặc thù Nh| văn hóa nhƣng do c{c c{ 

nh}n tổ chức quản lý v| vận h|nh. 
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2.3.2. Định nghĩa Nhà văn hóa - Trung tâm văn hóa 

Địa điểm sinh hoạt ban đầu của thiết chế n|y chính l| ‚Đình l|ng‛. Đình 

l|ng l| công trình kiến trúc công cộng cảu l|ng xã, dung l|m nơi diễn ra c{c 

hoạt động chính trị - tinh thần, văn hóa – xã hội của nh}n d}n ở nông thôn l|ng 

xã dƣới thời phong kiến. Tất cả c{c công việc, sự vụ, xử kiện, c{c hoạt động 

chính trị, văn hóa< đều thực hiện ở đình l|ng. Vì vậy, nó tổng hợp rất nhiều 

chức năng nhƣ: L| trung t}m h|nh chính của cả l|ng, l| trung t}m tôn gi{o – tín 

ngƣỡng, l| trung t}m văn hóa xã hội ở địa phƣơng, l| trung t}m văn hóa ẩm 

thực. Hay nói c{ch kh{c, đình l|ng giống nhƣ một nh| đa năng theo c{ch hiểu 

ng|y nay. Đình l|ng đã xuất hiện từ l}u đời trong cuộc sống cộng đồng v| đến 

hôm nay, nó vẫn tồn tại, ng|y c|ng phục hồi chức năng để phục vụ đời sống tín 

ngƣỡng văn hóa cho nh}n d}n. 

Khu vực miền trung, T}y Nguyên thì thiết chế Nhà văn hóa đƣợc gọi l| 

‚Nh| Rông‛ - l| nơi thực thi c{c luật tục, nơi tiếp kh{ch, nơi diễn ra c{c sự kiện 

trọng đại của buôn l|ng, nơi gi| l|ng tập hợp ngƣời d}n để b|n luận những 

việc quan trọng của buôn l|ng, đất nƣớc. Đ}y cũng l| nơi diễn ra c{c lễ hội t}m 

linh cộng đồng v| nơi c{c thế hệ nghệ nh}n gi| truyền đạt lại cho thế hệ trẻ 

những gi{ trị văn hóa truyền thống. 

Đứng trên góc độ kinh tế học nhìn nhận văn hóa với tƣ c{ch l| sản phẩm 

h|ng hóa văn hóa đặc thù thì Nh| văn hóa – Trung t}m văn hóa l| một đơn vị 

vừa sản xuất s{ng tạo, vừa ph}n phối, lƣu thông; vừa bảo quản tiêu dùng c{c 

sản phẩm đó. 

Nh| văn hóa – Trung t}m văn hóa l| một thiết chế văn hóa tổng hợp, đa 

chức năng đƣợc chính quyền c{c cấp th|nh lập để đảm bảo những hoạt động 

chuyên môn do ng|nh dọc hƣớng dẫn, nhằm tuyên truyền gi{o dục v| cổ vũ 

động viên nh}n d}n thực hiện c{c nhiệm vụ chính trị của Trung ƣơng v| địa 

phƣơng; đồng thời tạo điều kiện cho nh}n d}n tham gia hƣởng thụ v| s{ng tạo 

ra c{c gi{ trị văn hóa. 

2.3.3. Chức năng, nhiệm vụ của thiết chế Nhà văn hóa – Trung tâm văn hóa 

2.3.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của Nhà văn hóa  

a) Chức năng 

* Chức năng gi{o dục: 
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Thời đại c{ch mạng khoa học kĩ thuật ng|y nay đã l|m xuất hiện c{c 

phƣơng tiện truyền thông hiện đại nhƣ: B{o chí, ph{t thanh, truyền hình, 

internet, điện ảnh< có t{c dụng mạnh mẽ trong việc định hƣớng cộng đồng xã 

hội. Chúng ta đều nhận thấy, c{c cơ quan truyền thông đại chúng n|y cũng nhƣ 

nh| văn hóa, sử dụng c{c phƣơng tiện đặc thù để tiến h|nh c{c hoạt động văn 

hóa - gi{o dục phục vụ cho mục đích chung l| tuyên truyền c{c chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, chính s{ch v| ph{p luật của Nh| nƣớc, hay nói gọn lại l| 

hoạt động gi{o dục nh}n d}n. 

Với phƣơng tiện thông tin đại chúng, con ngƣời chủ yếu đƣợc tiếp nhận 

thông tin gi{n tiếp còn sinh hoạt tại nh| văn hóa thì qu{ trình trao đổi diễn ra 

trực tiếp. Đ}y l| một c{ch trao đổi rất đặc thù, giúp con ngƣời có thể chia sẻ, 

cảm thông, tuyên truyền, cổ vũ hay tham gia rất hiệu quả. 

Xét về mặt tổ chức - phƣơng ph{p, có thể chia công t{c gi{o dục tại nh| 

văn hóa th|nh c{c dạng hoạt động nhƣ sau: Hoạt động tuyên truyền, cổ động; 

hoạt động văn nghệ quần chúng; hoạt động của c{c c}u lạc bộ; hoạt động vui 

chơi, giải trí. 

Trong c{c hoạt động trên đ}y, tuyên truyền v| cổ động mang tính chất 

gi{o dục trực tiếp, c{c dạng hoạt động kh{c l| sự gi{o dục dựa trên tinh thần tự 

nguyện tham gia của quần chúng. Đó l| sự tự bồi dƣỡng, tự ho|n thiện, tự gi{o 

dục. Nội dung gi{o dục tại nh| văn hóa cũng mang tính chất to|n diện bao gồm 

‚Trí, Đức, Mĩ, Thể‛ nhƣ c{c ng|nh gi{o dục kh{c. 

* Chức năng giao tiếp: 

Giao tiếp đƣợc xem l| chức năng đặc thù của hoạt động nh| văn hóa, nó 

thể hiện thông quan hoạt động của c{c hiệp hội C}u lạc bộ. Đƣơng nhiên, mọi 

hoạt động gi{o dục, khai trí tại nh| văn hóa đều thông qua giao tiếp. Xem tivi, 

nghe đ|i, xem tranh, đọc s{ch b{o, v|o mạng xã hội< cũng l| giao tiếp nhƣng 

đó l| sự giao tiếp gi{n tiếp, còn sinh hoạt nh| văn hóa, c}u lạc bộ l| thuộc dạng 

giao tiếp trực tiếp. 

Trƣớc đ}y, khi truyền hình chƣa xuất hiện, phim ảnh còn rất hiếm thì 

mỗi lần đi xem h{t, xem phim, ngƣời ta có dự cảm về một c{i gì đó thật sự có ý 

nghĩa sắp xảy ra. Còn b}y giờ, khi truyền hình, mạng xã hội, trò chơi tr|n ngập 

thì sự thụ hƣởng c{c món ăn tinh thần trở nên thụ động hơn. Không hiếm 
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những ngƣời suốt ng|y ngồi trƣớc ti vi xem phim, suốt ng|y ngồi trƣớc m{y 

tính v|o mạng hay chơi c{c trò chơi trên điện thoại thông minh<Để khắc phục 

đƣợc tình trạng trên, nh| văn hóa cũng cần có c{c hoạt động để thu hút mọi 

ngƣời h|o hứng tham gia c{c hoạt động tại đ}y. Có thể l| những hội thảo, 

chƣơng trình văn nghệ, tuyên truyền về đạo đức lối sống, c{c c}u lạc bộ sinh 

hoạt định kì, chia sẻ về kiến thức khoa học - kĩ thuật<Cuộc gặp gỡ, đối thoại, 

giao lƣu c|ng sôi nổi bao nhiêu thì c|ng kích thích khả năng s{ng tạo của con 

ngƣời bấy nhiêu. 

* Chức năng ph{t triển khả năng s{ng tạo của quần chúng: 

Hoạt động s{ng tạo không chuyên không chỉ tập trung v|o c{c hoạt động 

văn nghệ m| còn thể hiện trong nghiên cứu khoa học - kĩ thuật, khoa học ứng 

dụng v| nhiều lĩnh vực hoạt động xã hội kh{c. Tuy nhiên, hoạt động văn nghệ 

không chuyên vẫn đƣợc xem l| có vai trò chủ chốt trong hoạt động s{ng tạo của 

nh| văn hóa. 

Tìm hiểu về hoạt động s{ng tạo không chuyên của quần chúng, ta có thể 

có ba dạng hoạt động chủ yếu sau: 

- Biểu diễn văn nghệ, hoạt động n|y mang tính chất quần chúng nhất. 

- S{ng t{c văn nghệ; 

- Sƣu tầm văn nghệ d}n gian ghi chép lịch sử địa phƣơng nhƣ: Viết về 

địa danh lịch sử, viết về tiểu sử danh nh}n, viết địa phƣơng chí. 

Hai hƣớng hoạt động trên đã đạt tới sự ph{t triển, còn hƣớng thứ ba tuy 

chƣa phổ biến nhƣng l| một dạng hoạt động có triển vọng trong tƣơng lai. Nó 

có thể thu hút đông đảo c{n bộ hƣu trí tham gia công việc n|y. Ngo|i ra, nh| 

văn hóa cũng phải quan t}m tổ chức c{c c}u lạc bộ khoa học - kĩ thuật, khoa học 

ứng dụng. Nếu nhƣ nhiệm vụ chủ yếu của c{c đội ngũ văn nghệ sĩ chuyên 

nghiệp l| s{ng tạo ra những t{c phẩm đ{p ứng nhu cầu thầm mĩ của quần 

chúng, thì nhiệm vụ của những ngƣời tham gia nghệ thuật không chuyên (cả 

s{ng t{c v| biểu diễn) l| sự thể hiện mình, tự khẳng định nh}n c{ch xã hội của 

mình. Qua đó, họ đạt tới sự trƣởng th|nh về tƣ tƣởng, đạo đức v| cả tri thức 

nghề nghiệp. 

Tham gia hoạt động s{ng tạo không chuyên không đòi hỏi phải có qu{ 

trình đ|o tạo nghề nghiệp công phu, ngƣời tham gia tiến h|nh c{c hoạt động 
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ngo|i thời gian lao động tất yếu. Đ}y không phải l| hoạt động kiếm sống m| l| 

hoạt động lúc rảnh rỗi, l| c{ch giải trí để tạo sự mới mẻ, thú vị trong cuộc sống. 

Hoạt động s{ng tạo nghệ thuật không chuyên còn tạo nền móng rộng rãi 

để trên cơ sở đó m| tuyển lựa, bồi dƣỡng, tạo ra nguồn bổ sung cho nghệ thuật 

chuyên nghiệp. Kinh nghiệm thực tế cho thấy nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ 

chuyên nghiệp ở nƣớc ta có xuất th}n từ hoạt động văn nghệ không chuyên. 

* Chức năng đ{p ứng nhu cầu nghỉ ngơi, giải trí: 

Trong xã hội hiện đại với cƣờng độ công việc ng|y c|ng tăng, {p lực công 

việc lớn thì cơ hội nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí của con ngƣời cũng thu hẹp hơn, 

nó dẫn tới tình trạng mệt mỏi, căng thẳng rất lớn về tinh thần cho con ngƣời. 

Lúc n|y, việc tổ chức nghỉ ngơi, giải trí để giải tỏa căng thẳng công việc l| vô 

cùng cần thiết. Vì vậy, nh| văn hóa sẽ trở th|nh một địa điểm giúp cho ngƣời 

dân lui tới để có thể tham gia, hòa mình v|o c{c hoạt động tập thể vui vẻ, sôi 

nổi để thấy thoải m{i tinh thần trở lại. 

Để có thể thực hiện nhiều chức năng xuyên suốt, nh| văn hóa cần x{c 

định rõ r|ng, cụ thể c{c nhiệm vụ trọng t}m nhƣ: 

- Những nhiệm vụ công t{c về tổ chức hoạt động: 

Tổ chức c{c hoạt động tuyên truyền cổ động, truyền thanh, đọc s{ch b{o, 

thông tin về thời sự chính trị, văn học nghệ thuật, khoa học, kĩ thuật< 

Tổ chức, hƣớng dẫn v| quản lý c{c đội, nhóm hoạt động nghệ thuật 

không chuyên và phong tr|o văn nghệ quần chúng< 

Tổ chức, hƣớng dẫn, quản lý c{c tổ, hiệp hội c}u lạc bộ thuộc c{c loại sở 

thích, nhu cầu kh{c nhau v| huy động v|o hoạt động của Nh| văn hóa. 

Tổ chức mở c{c lớp học, khóa học ngắn hạn về năng khiếu nghệ thuật, kĩ 

năng nghề nghiệp, rèn luyện thể dục thể thao< 

Tổ chức, hƣớng dẫn c{c hoạt động lễ hội quần chúng mới; hƣớng dẫn v| 

quản lý c{c hoạt động lễ hội truyền thống d}n tộc; tổ chức c{c chƣơng trình văn 

hóa, văn nghệ nh}n c{c dịp kỉ niệm trọng thể của đất nƣớc, của từng địa 

phƣơng. 

Tổ chức, hƣớng dẫn c{c loại hội thi, c{c liên hoan v| hội diễn về văn hóa 

v| nghệ thuật quần chúng. 
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Tổ chức c{c hoạt động vui chơi giải trí v| dịch vụ văn hóa cho quần 

chúng h|ng ng|y, h|ng tuần, h|ng năm< 

- Những nhiệm vụ công t{c về nghiên cứu v| tổng kết: 

Tiến h|nh c{c chƣơng trình: nghiên cứu, sƣu tầm, khai th{c, ph{t huy c{c 

gi{ trị văn hóa, văn nghệ d}n gian; nghiên cứu nhu cầu hoạt động rảnh rỗi của 

quần chúng< 

Tiến h|nh tổng kết công t{c h|ng năm, h|ng quý, đ{nh gi{ hiệu quả xã 

hội v| hiệu quả kinh tế, rút ra những b|i học kinh nghiệm v| những vấn đề lý 

luận nhằm ho|n hiện hơn công t{c nh| văn hóa. 

- Những nhiệm vụ công t{c về quản lý v| hƣớng dẫn phƣơng ph{p 

chuyên môn: 

Tiến h|nh những biện ph{p quản lý về nh}n sự, tổ chức, cơ cở vật chất v| 

tài chính của nh| văn hóa; những biện ph{p kế hoạch hóa công t{c nhà văn hóa; 

những biện ph{p x}y dựng quy hoạch ph{t triển cơ sở hạ tầng sự nghiệp nh| 

văn hóa; những biện ph{p x}y dựng mạng lƣới cộng t{c viên v| phối kết hợp 

với c{c ng|nh, giới v| c{c đơn vị văn hóa kh{c nhằm bổ sung phong phú cho 

hoạt động của nh| văn hóa. 

Tiến h|nh những biện ph{p nhằm hƣớng dẫn nghiệp vụ cho c{c nh| văn 

hóa cấp dƣới, c{c nh| văn hóa cơ sở, c{c cụm văn hóa thông tin cơ sở; hƣớng 

dẫn phƣơng ph{p công t{c x}y dựng l|ng, bản, ấp, khu phố< văn hóa, gia 

đình văn hóa< 

2.3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm văn hóa 

Căn cứ thông tƣ 03/2009/TT-BVHTTDL, ng|y 28/9/2009 quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn v| cơ cấu tổ chức của trung t}m văn hóa tỉnh, th|nh 

phố trực thuộc trung ƣơng nhƣ sau: 

a) Chức năng: 

Tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, đƣờng lối, chính s{ch của Đảng, 

ph{p luật của nh| nƣớc; thực hiện c{c nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của 

địa phƣơng. 

Tổ chức c{c hoạt động văn hóa, bồi dƣỡng năng khiếu nhằm n}ng cao 

dân trí, đ{p ứng nhƣ cầu s{ng tạo, hƣởng thụ văn hóa v| giải trí của nh}n d}n. 
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b) Nhiệm vụ: 

1. X}y dựng chƣơng trình, kế hoạch công t{c h|ng năm trình Gi{m đốc 

Sở Văn hóa, Thể thao v| Du lịch phê duyệt v| tổ chức thực hiện chƣơng trình, 

kế hoạch đó. 

2. Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, hƣớng 

dẫn vận dụng c{c mẫu hình v| phƣơng ph{p công t{c tiên tiến trong nghiệp vụ 

văn hóa; biên tập v| ph{t h|nh c{c t|i liệu tuyên truyền, hƣớng dẫn nghiệp vụ 

cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phƣơng. 

3. Hƣớng dẫn, kiểm tra v| đ{nh gi{ chất lƣợng hoạt động chuyên môn 

nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết 

chế văn hóa của c{c ng|nh v| đo|n thể quần chúng trong thực h|nh nghiệp vụ. 

4. X}y dựng, hƣớng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lƣu 

động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích-c}u lạc bộ v| c{c hình thức hoạt 

động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lƣu động để trực tiếp tuyên truyền đến 

quần chúng ở cơ sở nhằm định hƣớng, n}ng cao trình độ cảm thụ văn hóa-nghệ 

thuật v| đ{p ứng nhu cầu s{ng tạo, hƣởng thụ văn hóa của nh}n d}n. 

5. Khai th{c, sƣu tầm, ph{t huy c{c loại hình nghệ thuật d}n gian truyền 

thống, giữ gìn bản sắc văn hóa d}n tộc; tổ chức c{c cuộc thi s{ng t{c, liên hoan, 

hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lƣu động, triển lãm, lễ hội 

truyền thống v| hiện đại. 

6. Tổ chức tập huấn, bồi dƣỡng n}ng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

cho c{n bộ, viên chức của cơ quan v| c{c đơn vị văn hóa cơ sở, c{c hạt nh}n 

phong tr|o văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở c{c lớp năng khiếu về văn hóa-

nghệ thuật. 

7. Tổ chức khảo s{t, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lƣu văn hóa, 

ph{t triển sự nghiệp với c{c đơn vị có liên quan trong to|n quốc v| quốc tế. 

8. Liên kết với c{c cơ quan, đo|n thể, c{ nh}n để tổ chức c{c dịch vụ văn 

hóa-nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng c{o, thể thao, du lịch, vui chơi 

giải trí theo quy định của ph{p luật. 

9. Quản lý c{n bộ, viên chức, t|i chính, t|i sản v| cơ sở vật chất của Trung 

t}m theo quy định của ph{p luật. 



QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

79 

10. Thực hiện nhiệm vụ kh{c do Ủy ban nh}n d}n cấp tỉnh hoặc Gi{m 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao v| Du lịch giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của Trung t}m. 

Căn cứ thông tƣ hƣớng dẫn của cấp trên thì c{c trung t}m văn hóa theo 

hệ thống ng|nh dọc từ Trung ƣơng tới địa phƣơng chủ động x}y dựng chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn trình cấp quản lý phê duyệt nhƣ Trung t}m văn 

hóa huyện, Trung t}m Văn hóa xã.  

2.3.4. Hoạt động của Nhà văn hóa – Trung tâm văn hóa 

2.3.4.1. Đặc điểm hoạt động của Nhà văn hóa 

Với tƣ c{ch l| một cơ quan gi{o dục ngo|i nh| trƣờng, hoạt động của nh| 

văn hóa có nhiều điểm kh{c biệt với hoạt động của c{c cơ quan đ|o tạo gi{o 

dục nh| trƣờng. Hơn nữa, tuy cùng thực hiện chức năng gi{o dục nhƣng hoạt 

động của nh| văn hóa có sự kh{c biệt so với c{c thiết chế văn hóa nhƣ Bảo t|ng, 

Thƣ viện, Nh| h{t<  

Điểm kh{c biệt n|y thể hiện trên nhiều phƣơng diện, từ vai trò của chủ 

thể gi{o dục, mục tiêu gi{o dục, đối tƣợng gi{o dục, phạm vi thời gian v| 

không gian cho đến phƣơng ph{p, biện ph{p, hình thức v| phƣơng tiện gi{o 

dục. Trong tất cả những sự kh{c biệt ấy nổi lên những đặc điểm cơ bản, chung 

nhất của nh| văn hóa 

* Hoạt động nh| văn hóa thƣờng mang tính chất tổng hợp, đa năng: 

Tính tổng hợp của nh| văn hóa đƣợc thể hiện trên nhiều mặt. Về nội 

dung, hoạt động của nh| văn hóa nhằm gi{o dục cả đức, trí, thể, mĩ nhằm 

truyền b{ mọi loại kiến thức khoa học, kĩ thuật, xã hội, nh}n văn, nghệ thuật, 

chính trị, kinh tế, kĩ năng ứng dụng, học vấn<  

Về hình thức hoạt động, nh| văn hóa có thể tiến h|nh cả những hình thức 

đại chúng, hình thức nhóm v| hình thức c{ biệt. Về loại hình hoạt động, nh| 

văn hóa có khả năng tổ chức đƣợc c{c chƣơng trình hoạt động của nhiều 

ng|nh: hoạt động nghệ thuật, hoạt động chính trị - xã hội, hoạt động dịch vụ, 

hoạt động thể thao, du lịch, hoạt động tuyên truyền b{o chí, hoạt động khoa 

học kĩ thuật, vui chơi< Về phƣơng tiện hoạt động, nh| văn hóa th}u tóm sử 

dụng cả những phƣơng tiện nghệ thuật, trực quan, ngôn ngữ nói, }m thanh, 

điện tử, trò chơi, diễu h|nh, thể thao, điện tử, nhiếp ảnh<cả truyên thống v| 
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hiện đại. Chính nhờ tính chất tổng hợp nhƣ vậy, hoạt động của nh| văn hóa có 

khả năng t{c động đem lại hiệu quả gi{o dục nh}n c{ch, ph{t triển to|n diện, có 

khả năng khơi dậy, bồi dƣỡng, n}ng cao c{c tiềm năng văn hóa cơ bản của con 

ngƣời: nhận thức, s{ng tạo, định hƣớng gi{ trị, thẩm mĩ, giao tiếp< 

Có thể thấy, nh| văn hóa đã đảm nhiệm nhiều trọng tr{ch mang tính đa 

năng, tuy nhiên, trong qu{ trình hoạt động cũng tùy v|o từng lúc, từng nơi, 

từng cấp để có thể tăng cƣờng chức năng n|y, giảm thiểu chức năng kh{c hoặc 

chức năng biến thể để phù hợp với hoạt động tại địa phƣơng. Nhƣng chung 

quy lại, nó vẫn phải nằm trong tổng thể năm chức năng chính ban đầu. 

* Hoạt động nh| văn hóa thƣờng chủ yếu phải thích ứng với điều kiện 

thời gian rỗi v| nhu cầu hoạt động rỗi của quần chúng: 

Hoạt động của nh| văn hóa thƣờng diễn ra trong thời gian rảnh rỗi của 

ngƣời d}n, nó rất kh{c với hoạt động gi{o dục tại nh| trƣờng. Thời gian rảnh 

rỗi của con ngƣời có thể xuất hiện nhiều khoảng độ kh{ch nhƣ: thời gian rỗi 

h|ng ng|y, thời gian rỗi h|ng tuần, thời gian rỗi h|ng năm, thời gian rỗi cuối 

cuộc đời. Vì vậy, nhu cầu hoạt động của con ngƣời cũng diễn biến tu}n theo 

quỹ theo quỹ thời gian n|y. Nhiệm vụ đặt ra đối với công t{c nh| văn hóa l| 

tiến h|nh nhiều biện ph{p, hình thức, phƣơng tiện, tạo điều kiện thuận lợi để 

t{c động gi{o dục, đ{p ứng nhu cầu hoạt động văn hóa của của con ngƣời. 

Hoạt động rảnh rỗi của quần chúng cũng diễn ra theo nhiều cấp độ kh{c 

nhau. Có trƣờng hợp, hoạt động rảnh rỗi của họ thực hiện ở cấp độ tiêu cực, 

nghĩa l| những hoạt động l|m tổn hại đến nh}n c{ch, của cải, sức lực của xã hội 

v| của chính mình. Xã hội thì không mong muốn có những kiểu hoạt động rỗi 

không l|nh mạnh nhƣ vậy. Từ thực tế n|y, hoạt động nh| văn hóa bằng những 

biện ph{p của mình cần x}y dựng c{c chƣơng trình, hoạt động vui chơi, giải trí, 

học tập, rèn luyện < mang đến không gian tích cực, hiệu quả cho nh}n d}n. 

* Hoạt động nh| văn hóa thƣờng vận h|ng theo phƣơng thức xã hội hóa, 

vận động quần chúng dựa trên cơ sở tự nguyện, tự gi{c v| tùy thích. 

Bản chất của công t{c nh| văn hóa không phải l| loại công t{c h|nh chính 

sự nghiệp m| l| công t{c vận động quần chúng tham gia hoạt động văn hóa 

trên tình thần tự nguyện, tự gi{c, yêu thích. X}y dựng, tổ chức, hƣớng dẫn giúp 

đỡ c{c phong tr|o hoạt động văn hóa quần chúng. 
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Hiện nay, có rất nhiều c{c hình thức vui chơi, giải trí cuốn hút nh}n d}n. Vì 

vậy, muốn thu hút đƣợc sự quan t}m của cộng đồng, ph{t triển đƣợc nhiều hoạt 

động phong tr|o đa dạng, phong phú, sôi nổi thì nh| văn hóa cũng cần vận h|nh 

theo phƣơng thức xã hội hóa. Nghĩa l| cũng phải đi vận động, kêu gọi, huy động 

mọi ngƣời tham gia c{c hoạt động văn hóa trong thời gian rảnh rỗi.  

Những hoạt động văn hóa do nh| văn hóa chủ trì không phải l| những 

hoạt động mang tính bao cấp m| nó vốn mang tính xã hội hóa, quần chúng hóa, 

nghiệp dƣ hóa. Đ}y thực chất l| những hoạt động văn hóa quần chúng, do 

nh}n d}n tạo nên, tự quản, tự tiến h|nh chƣơng trình của mình v| có sự hƣớng 

dẫn của nh| nƣớc (không phải l| bao cấp). Vì vậy, trong quần chúng nh}n d}n 

mỗi ngƣời sẽ có nhu cầu rảnh rỗi giống nhau nhƣng đa phần kh{c nhau. Khi họ 

đến sinh hoạt tại nh| văn hóa đều gắn liền với sở thích, mong muốn đến tham 

gia trên tinh thần tự nguyện, tự gi{c, yêu thích chứ không thể bắt buộc, cƣỡng 

ép. Thậm chí, cũng có những ngƣời thờ ơ với mọi hoạt động của nh| văn hóa, 

không muốn tham gia bất kì chƣơng trình n|o.  

Từ thực tế trên, hoạt động gi{o dục của nh| văn hóa luôn phải vận h|nh 

theo cơ chế mở, thoải m{i bằng phƣơng thức vận động d}n chủ, dùng những 

biện ph{p kích thích, lôi cuốn để ngƣời d}n tình nguyện tham gia, ph{t triển 

khả năng, năng khiếu v| sở thích văn hóa ở cộng đồng. 

2.3.4.2. Hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm văn hóa 

a) Tổ chức biểu diễn giao lƣu văn hóa nghệ thuật 

Đ}y l| hoạt động thực hiện nhiệm vụ chuyển tải những gi{ trị những 

tinh hoa văn hóa nghệ thuật cùa d}n tộc v| nh}n loại về cho quần chúng nh}n 

d}n hƣởng thụ. Vì vậy Nh| văn hóa. - Trung t}m văn hóa nắm bắt nhu cầu sở 

thích của công chúng, căn cứ v|o nhiệm vụ v| chất lƣợng của từng t{c phẩm, 

sản phẩm có tính tƣ tƣởng, gi{ trị nghệ thuật cao v| kinh điển của d}n tộc, của 

nh}n loại. Thông qua việc lựa chọn, ký kết hợp đồng với c{c Nh| h{t, c{c Đo|n 

nghệ thuật, công ty ph{t h|nh điện ảnh, tổ chức trình chiếu, biểu diễn, giao lƣu 

theo định kỳ. 

b) Tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền cổ động v| triển lãm 

Đ}y l| hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị, gi{o dục tƣ tƣởng đƣợc 

thể hiện dƣới c{c phƣơng thức: 
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- Thông tin tuyên truyền cổ động trực quản nhƣ: Pano, băng rôn, biểu 

ngữ trƣng b|y triền lãm tranh ảnh v| hiện vật. Nội dung thông tin của c{c Pano 

biểu ngữ v| hình thức thệ hiện dƣới hình thức tranh cổ động do Cục Văn hóa 

cơ sở qui định, gợi ý v| ph{t h|nh, đồng thời kết hợp với sự chỉ đạo hƣớng dẫn 

của Ban Tuyên gi{o của c{c tỉnh th|nh phố, quận huyện. 

- Thông tin tuyên truyền bằng ngôn ngữ nhƣ sinh hoạt chuyên đề dƣới 

c{c hình thức: tọa đ|m, diễn giảng, hỏi đ{p, in ấn b{o chí. 

Ở phƣơng thức hoạt động chủ yếu của Nh| văn hóa - Trung t}m văn hóa 

l| tổ chức c{c sinh hoạt chuyên đề dƣới hình thức tọa đ|m diễn giảng về đƣờng 

lối chính s{ch, ph{p luật của Đảng v| Nh| nƣớc, những vấn đề thời sự chính trị 

- đời sống xã hội m| quần chúng nh}n d}n quan t}m. 

- Thông tin tuyên truyền cổ động bằng nghệ thuật dƣới c{c hình thức 

kịch bản minh họa, s}n khấu hóa, kịch thông tin. Hoạt động chính của phƣơng 

thức n|y l| sử dụng v| kết hợp đặc trƣng ngôn ngữ của c{c loại hình nghệ 

thuật chuyển tải nội dung thông tin xã hội, cụ thể: 

+ Tổ chức d|n dựng kịch bản minh họa, nghĩa l| lựa chọn c{c loại hình 

nghệ thuật, c{c t{c phẩm có nội dung gi{ trị nghệ thuật phản {nh nội dung 

thông tin xã hội với mục đích l| tạo sự sinh động hấp dẫn của thông tin xã hội 

m| chúng ta cần tuyên truyền cổ động. 

+ Tuyên truyền cổ động dƣới dạng s}n khấu hóa, nghĩa l| biên tập kịch, 

bản dựa trên sự ph}n tích mục đích, ỷ nghĩa của nội đung thông tin xã hội, lựa 

chọn c{c hình thức thệ loại, loại hình nghệ thuật d|n dựng c{c m|n diễn để 

chuyển t|i thông tin, s}n kh}u hóa l| s}n khấu sử dụng quần chúng nh}n d}n 

tham gia trình diễn. 

+ Kịch thông tin l| hình thức biên tập kịch bản x}y dựng nh}n vật, c{c 

tuyến nh}n vật, hội thoại, diễn xuất để chuyển tải nội dung thông tin xã hội. 

Song qu{ trình biên tập d|n dựng phải sử dụng c{c thủ ph{p nghệ thuật nhƣ 

hƣ cấu, ƣớc lệ, c{ch điệu v| tạo nên m}u thuẫn xung đột, kịch tính để hấp dẫn 

cuổn hút ngƣời xem, ngƣời đón nhận thông tin. Thể loại n|y thƣờng đƣợc x}y 

dựng dƣới dạng tiểu phẩm h|i hoặc ch}m biếm, phê ph{n thói hƣ tật xấu của 

con ngƣời trong đời sống; xã hội. 
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c) Tổ chức lễ hội v| c{c sự kiện, x}y dựng nếp sống văn hóa 

Tổ chức lễ hội bao gồm: lễ hội cổ truyền v| lễ hội đƣơng đại. Lễ hội 

đƣơng đại thƣờng đƣợc tổ chức dƣới c{c dạng thức: Lễ kỷ niệm, lễ kh{nh tiết, 

festival, canaval v| hội chợ hay dạ hội< 

Về c{c sự kiện chính trị trọng đại của Đảng v| Nh| nƣớc v| đời sống xã 

hội bằng c{c hình thức nghi lễ, nghi thức kết hợp với chƣơng trình nghệ thuật, 

kịch bản s}n khấu hóa, đạo diễn d|n dựng giới thiệu mục đích ý nghĩa v| tuyên 

truyền gi{o dục truyền thống yêu nƣớc, tính tự h|o d}n tộc v| đạo lý uống 

nƣớc nhớ nguồn. 

X}y dựng nếp sống chính l| điều chỉnh v| x}y dựng ngôn ngữ giao tiếp, 

h|nh vi ứng xử văn minh lịch sự nơi công cộng v| thông qua c{c hoạt động ở 

Nh| văn hóa kết hợp với chính quyền, tổ chức đo|n thể, cơ quan văn hóa c{c 

cấp đẩy mạnh phong tr|o x}y dựng gia đình văn hóa cơ quan, l|ng bản thôn 

xóm, tổ d}n đƣờng phố văn hóa, cụm d}n cƣ văn hóa thực hiện chức năng gi{o 

dục văn hóa. 

d) Mở c{c lớp năng khiếu nghệ thuật, c{c c}u lạc bộ sở thích 

Mở c{c lớp năng khiếu nghệ thuật nhƣ: }m nhạc, s}n khấu, múa vũ đạo, 

hội họa v.v... c{c lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ chuyên môn. 

C{c lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật phổ biến hiện nay l| c{c lớp 

năng khiếu về thanh nhạc, nhạc cụ nhƣ organ, guitare, piano, trống, c{c lớp 

múa cổ điển, khiêu vũ, hội họa, ngoại ngữ, vi tính, cơ chế tổ chức dƣới hình 

thức dịch vụ. 

C{c lớp bồi dƣỡng tập huấn nghiệp vụ, đ}y l| nhiệm vụ của Nh| văn hóa 

- Trung t}m văn hóa cấp tỉnh, th|nh phố v| quận huyện. C{c lớp bồi dƣỡng 

nghiệp vụ về công t{c tổ chức quản lý hoạt động văn hóa cơ sở nhƣ chuyên 

môn nghiệp vụ về công t{c Nh| văn hóa phƣờng xã công t{c quản lý Nh| nƣớc 

về văn hóa ở c{c phƣờng xã v| tổ chức hoạt động văn hóa thể thao x}y dựng 

đời sông văn hóa cơ sở. 

X}y dựng vận h|nh c{c c}u lạc bộ sở thích v| hƣớng nghiệp nhƣ: ngoại 

ngữ, tin học. điện ảnh, nhiếp ảnh, c}y cảnh, chăm sóc sức khỏe, vũ hội v.v... 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

84 

Tất cả những hoạt động n|y đƣợc x}y dựng th|nh lập trên cơ sở điều tra 

thăm dò về nhu cầu sở thích thị hiếu của công chúng, có chƣơng trình kế hoạch 

cụ thể để tổ chức vận h|nh. 

Đ}y l| những hoạt động ph{t triển năng lực s{ng tạo của quần chúng 

nh}n d}n thông qua những hoạt động n|y nhằm ph{t hiện, bồi dƣỡng t|i năng 

bổ sung cho đội ngũ chuyên nghiệp. 

đ) Tổ chức c{c hoạt động thể dục, thể thao, vui chơi giải trí 

C{c hoạt động thệ dục thể thao nhƣ: thể dục nhịp điệu, thể hình, võ thuật 

thể dục dƣỡng sinh, cầu lồng, bóng b|n, bóng chuyền, bóng đ{ v.v... 

Tổ chức c{c trò chơi d}n gian v| hiện đại nhƣ: cờ tƣớng, tổ tôm, c{c trò 

chơi điện tử c{c dịch vụ hoạt động giải trí. 

e) Tổ chức c{c hoạt động kinh doanh dịch vụ 

Đ}y l| hoạt động sự nghiệp có thu nhằm duy trì sự tồn tại v| ph{t triển 

văn hóa tạo công ăn việc l|m v| thu nhập cho c{n bộ nh}n viên. Đó l| c{c hoạt 

động: nhằm khai th{c nguồn nh}n lực v| cơ sở vật chất hiện có nhằm tận dụng 

diện tích mặt bằng x}y dựng c{c kiốt, c{c cửa h|ng kinh doanh c{c ấn phẩm 

văn hóa nghệ thuật, Tổ chức c{c dịch vụ ăn nhanh, c{c loại nƣớc giải kh{t, 

karaoke, vũ trƣờng, game... 

Khai th{c năng lực đội ngũ c{n bộ t{c nghiệp, tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật, d|n dựng chƣơng trình tổ chức c{c sự kiện, mở dạy c{c lớp năng khiếu 

nghệ thuật, cho thuê trang thiết bị kỹ thuật... Thực hiện lấy thu bù chi, duy trì 

ph{t triển c{c hoạt động nghiệp vụ kh{c. 

2.4. CÁC THIẾT CHẾ KHÁC 

2.4.1. Bƣu điện văn hóa xã 

Bƣu điện văn hóa l| điểm phục vụ thuộc mạng bƣu chính công cộng do 

Nh| nƣớc giao Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam x}y dựng, duy trì, quản lý để 

cung ứng c{c dịch vụ bƣu chính công ích v| c{c dịch vụ kinh doanh kh{c theo 

định hƣớng ph{t triển của Tổng công ty Bƣu điện Việt Nam, đồng thời l| nơi tổ 

chức c{c hoạt động đọc s{ch, b{o phục vụ cộng đồng. 

C{ch đ}y 20 năm trƣớc, Bƣu điện văn hóa xã không chỉ l| nơi cung cấp 

c{c dịch vụ viễn thông, liên lạc m| còn hoạt động nhƣ một thiết chế văn hóa, 



QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

85 

phục vụ nhu cầu văn hóa, thông tin cho ngƣời đọc. Đ}y đƣợc coi l| một thời kì 

ho|ng kim của Bƣu điện văn hóa xã. 

Hiện nay, Bƣu điện văn hóa xã vẫn đƣợc duy trì trong cả nƣớc với hơn 

8.000 điểm  [17] v| đƣợc n}ng cấp thêm nhiều dịch vụ h|nh chính công nhƣ: chi 

trả trợ cấp, lƣơng hƣu; tiếp nhận, chuyển ph{t hồ sơ cấp đổi giấy phép l{i xe, 

hồ sơ bảo hiểm xã hội, chuyển tiền<Tuy x}y dựng nhiều sản phẩm dịch vụ 

mới nhƣng c{c hoạt động văn hóa phục vụ nh}n d}n đến đọc s{ch, b{o miễn 

phí vẫn đƣợc ng|nh Bƣu điện quan t}m, coi trọng. C{c điểm Bƣu điện văn hóa 

xã đƣợc trang bị đầy đủ b|n ghế, tủ gi{ s{ch, hệ thống đèn chiếu s{ng, quạt, c{c 

loại s{ch b{o về mọi thể loại<để thu hút ngƣời d}n đến đọc s{ch. Ví dụ nhƣ 

Bƣu điện văn hóa xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hƣng, Nam Định) đông đảo ngƣời 

dân đến đọc sách, truy cập internet, nghe tƣ vấn về chế độ tiền lƣơng, bảo hiểm 

xã hội và mua hàng tiêu dùng, chuyển, nhận tiền, photocopy< [18]. Đối với 

vùng sâu, vùng xa, nông thôn, luôn là những địa chỉ đỏ đƣợc ng|nh Bƣu điện 

Việt Nam quan t}m x}y dựng. 

 

Hình 2.13. Bưu điện văn hóa xã Phú Hưng, tỉnh Bến Tre  

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

Đ{p ứng xu hƣớng phát triển chung, trong thời gian tới, Bƣu điện Việt 

Nam đã lên kế hoạch chuyển đổi, mở rộng, nâng cấp, phát triển hệ thống Bƣu 

điện văn hóa xã phủ khắp các vùng miền trên toàn quốc (nhất là vùng sâu, 
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vùng xã, vùng biển đảo, biên giới<); rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và 

thành thị; góp phần đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng, an ninh. 

Qua đ}y cho thấy, thiết chế Bƣu điện văn hóa xã dù xuất ph{t từ ng|nh 

Bƣu điện Việt Nam, nó vừa mang sứ mệnh là mạng bƣu chính công cộng, đồng 

thời cũng mang sứ mệnh tuyên truyền, phổ biến văn hóa, n}ng cao nhận thức 

cho ngƣời Việt. Có thể đ{nh gi{ mục tiêu, sứ mệnh m| bƣu điện đóng góp rất 

quan trọng trong vấn đề x}y dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, v| phù hợp với 

chủ trƣơng, đƣờng lối văn hóa văn nghệ của Đảng, chính s{ch, ph{p luật của 

Nhà nƣớc.  Và đ}y chính là điều kiện cần và đủ để hệ thống Bƣu điện văn hóa 

xã vẫn còn hoạt động và phát triển trong tƣơng lai. 

2.4.2. Rạp chiếu phim 

 Trƣớc khi nói tới sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống rạp chiếu phim 

nhƣ hiện nay, chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình hình thành ban đầu của nền 

điện ảnh và các rạp chiếu phim tại Việt Nam. Có thể thấy, điện ảnh du nhập 

v|o Việt Nam từ rất sớm. Ng|y 28 th{ng 12 năm 1895, nền điện ảnh đƣợc khai 

sinh với buổi chiếu của hai anh em Auguste v| Louis Lumière tại tầng hầm 

qu{n Grand Café ở Paris. Đầu năm 1896, anh em nh| Lumière mở một lớp học 

trong 6 th{ng đ|o tạo quay phim để truyền b{ ph{t minh mới n|y. Một trong 

những học viên đầu tiên đó l| Gabriel Veyre, sau khi qua Thƣợng Hải đã đến 

H| Nội. Ng|y 28 th{ng 4 năm 1899 Gabriel Veyre đã tổ chức buổi chiếu phim 

đầu tiên tại H| Nội miễn phí cho công chúng v|o xem. 

Rạp chiếu phim đầu tiên tại Việt Nam l| rạp Pathé, do một ngƣời Ph{p l| 

x}y dựng tại H| Nội, cạnh hồ Ho|n Kiếm, kh{nh th|nh ng|y 10 th{ng 8 năm 

1920. Sau đó tới rạp Tonkinois bắt đầu từ 1921... Thời ấy, ngƣời ta gọi những 

buổi trình chiếu phim l| buổi trình diễn "trò chớp bóng". 

Để thiết lập độc quyền khai th{c mạng lƣới chiếu bóng, ng|y 11 th{ng 9 

năm 1923 ngƣời Ph{p th|nh lập hãng Phim v| Chiếu bóng Đông Dƣơng 

(Indochine Films et Cinéma, IFEC) v| năm 1930 Công ty Chiếu bóng Đông 

Dƣơng (Societé des cinéthé}tre d’Indochine) ra đời. Một số Hoa kiều cũng bỏ 

vốn x}y dựng những rạp nhỏ, chủ yếu chiếu phim thuê của ngƣời Ph{p v| một 

số ít phim của Hồng Kông, Trung Quốc. Đến năm 1927, tại Việt Nam có 33 rạp 

chiếu bóng ở c{c đô thị nhƣ H| Nội 4 rạp, Hải Phòng 2 rạp, Huế 2 rạp, Chợ Lớn 

4 rạp, S|i Gòn 4 rạp, Cần Thơ 2 rạp... Một số ngƣời Việt Nam bắt đầu quan t}m 
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đến lĩnh vực kinh doanh mới n|y. Ngƣời đầu tiên l| nh| tƣ sản Vạn Xu}n. Năm 

1936 ông đã bỏ tiền x}y rạp chiếu bóng Olimpia - nay l| nh| h{t Hồng H| trên 

phố H|ng Da ở H| Nội. Đến năm 1939, số lƣợng rạp chiếu phim lại Việt Nam 

lên tới con số 60. 

Những năm trƣớc 1930, mỗi rạp chỉ lắp đặt một m{y chiếu phim. Khi hết 

một cuộn phim thì c{c đèn trong rạp bật s{ng v| ngƣời thợ m{y thay cuộn 

phim mới để chiếu tiếp. M|n ảnh đƣợc l|m bằng những mảnh vải trắng may 

lại, xung quanh viền vải xanh thẫm hoặc đen. Các rạp chiếu phim khá sơ sài, 

đơn giản, kh{n giả ngồi trên những ghế tựa hoặc ghế băng có dựa lƣng bằng 

gỗ. S|n phòng chiếu bằng phẳng v| m|n hình đƣợc đặt trên phía cao khiến 

kh{n giả bị mỏi cổ khi xem phim. Một v|i rạp không có ghế ngồi. 

Từ nửa cuối thập niên 1930, một số rạp mới đƣợc thiết kế khoa học hơn, 

đã có ban công v| s|n đƣợc l|m dốc, c{c h|ng ghế đƣợc bố trí lệch nhau. C{c 

rạp cũng đƣợc trang bị quạt m{y v| ph}n cấp th|nh hai loại: sang v| bình d}n. 

Những bộ phim đầu tiên đƣợc trình chiếu ở Việt Nam đều l| phim c}m. Đến 

khoảng giữa thập niên 1930, kh{n giả mới đƣợc xem phim nói với bộ phim đầu 

tiên l| Phía T}y không có gì lạ. Nhƣng khi đó, chỉ giới trí thức, sinh viên, học 

sinh trung học mới xem đƣợc phim nói bởi họ nghe đƣợc tiếng Ph{p v| đọc 

đƣợc phụ đề Ph{p ngữ. 

Năm 1945, Nhật đảo chính Ph{p ở Việt Nam, nắm quyền cai trị Đông 

Dƣơng. Khoảng thời gian n|y một số chủ ngƣời Ph{p b{n lại c{c rạp chiếu 

bóng cho những ngƣời Hoa ở H| Nội, S|i Gòn. C{c chủ ngƣời Hoa bắt đầu 

nhập phim từ Hồng Kông, Singapore v|o chiếu ở Việt Nam. 

Ng|y 15 th{ng 3 năm 1952, đ{nh dấu mốc lịch sử khi tại chiến khu Việt 

Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 147/SL th|nh lập Doanh nghiệp Quốc 

gia Chiếu bóng v| Chụp ảnh Việt Nam đầu tiên. Thời điểm n|y, tại c{c th|nh 

thị nơi vẫn thuộc quyền kiểm so{t của Ph{p, mạng lƣới c{c rạp chiếu bóng do 

ngƣời Ph{p v| Hoa kiều l|m chủ tiếp tục chiếu c{c phim của Ph{p v| c{c nƣớc 

đồng minh sản xuất. Năm 1954 khi cuộc chiến Việt-Ph{p kết thúc, to|n miền 

Bắc có 26 rạp v| 23 đội chiếu bóng lƣu động. Năm 1955 tăng lên 37 rạp v| 37 

đội chiếu bóng. Năm 1963, tăng tiếp lên 46 rạp v| 11 bãi chiếu phim ngo|i trời, 

269 đội chiếu bóng phục vụ công chúng. 
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Cuối thập niên 1960 ở miền Nam, điện ảnh ph{t triển mạnh mẽ, bƣớc v|o 

thời kỳ ho|ng kim. Với hơn 30 hãng phim hoạt động, kinh doanh điện ảnh đem 

lại nhiều lợi nhuận. Từ năm 1970, điện ảnh Việt Nam Cộng hòa liên tục cử 

nhiều đo|n đi tham dự c{c liên hoan phim quốc tế tại T}y Đức, Ấn Độ, Nhật 

Bản, Hồng Kông, Đ|i Loan, Campuchia... 

Sau năm 1975, miền Bắc v| miền Nam thống nhất kéo theo những thay đổi 

của điện ảnh Việt Nam. Xƣởng phim Giải phóng - th|nh lập từ th{ng 1 năm 1962 - 

đƣợc mở rộng quy mô, sản xuất nhiều loại hình phim, đổi tên th|nh Xƣởng phim 

Tổng hợp th|nh phố Hồ Chí Minh. Xƣởng phim Nguyễn Đình Chiểu đƣợc th|nh 

lập với tiền th}n l| hãng phim Alpha của S|i Gòn trƣớc 1975. Cơ quan Ph{t h|nh 

phim v| chiếu bóng Giải phóng chuyển th|nh Chi nh{nh Ph{t h|nh phim Trung 

ƣơng tại Th|nh phố Hồ Chí Minh. Trung t}m tƣ liệu phim c{c tỉnh phía Nam 

đƣợc th|nh lập để quản lý, lƣu trữ c{c phim của điện ảnh miền Nam trƣớc 1975, 

đến th{ng 9 năm 1979 trở th|nh Cơ sở II của Viện Tƣ liệu phim Việt Nam - nay là 

Viện Nghệ thuật v| Lƣu trữ Điện ảnh. Ngo|i 350 rạp chiếu phim, điện ảnh còn 

đƣợc phố biến nhờ 1.400 đội chiếu bóng lƣu động [19]. 

Hiện nay, rạp chiếu phim là một địa điểm thƣờng xuyên để kh{n giả đi 

tới. Các rạp chiếu phim mang tính thƣơng mại cao, ngƣời xem phải mua vé 

trƣớc khi v|o. Cơ sở, vật chất hiện đại với m|n ảnh rộng đƣợc đặt một bên của 

kh{n phòng v| đƣợc m{y chiếu phim chiếu lên. Một số rạp đƣợc trang bị máy 

chiếu phim kỹ thuật số thay thế kỹ thuật phim in truyền thống. Một số rạp 

chiếu phim công cộng v| miễn phí, chiếu cả phim nhựa lẫn truyền hình. 

Nhiều năm trƣớc thì cả nƣớc có khoảng 100 phòng chiếu, tập trung chủ yếu 

ở H| Nội, TP Hồ Chí Minh, đƣợc kiểm so{t bởi c{c doanh nghiệp nh| nƣớc thì 

hiện nay, rất nhiều đơn vị chiếu phim nƣớc ngo|i với quy mô lớn đang x}m nhập 

v| chiếm lĩnh thị trƣờng. Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Ph{t h|nh v| Phổ 

biến phim Việt Nam, hiện nay cả nƣớc có khoảng 140 rạp v| cụm rạp, với 630 

phòng chiếu phim, 80% trong số đó thuộc c{c đơn vị chiếu có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngo|i. Những doanh nghiệp đứng đầu v| nắm giữ 98% thị phần chiếu phim ở 

Việt Nam l| hai doanh nghiệp đến từ H|n Quốc l| CGV v| Lotte Cinema *20]. 

Với hệ thống rạp hiện đại v| chuẩn quốc tế nhƣ rạp chiếu phim CGV, 

Lotte Cimea, Galaxy< kh{n giả có cơ hội lựa chọn v| xem rất nhiều c{c thể loại 

phim chất lƣợng trên khắp thế giới, kể cả những bộ phim bom tấn của 
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Hollywood. Việc mua vé cũng rất dễ d|ng, thuận tiện, kh{n giả có thể mua trực 

tiếp tại quầy hoặc đặt vé online. Ngo|i ra, rạp chiếu phim có c{c dịch vụ đa 

dạng kh{c nhau nhƣ: Ăn uống (qu{n cafe, đồ ăn nhanh), dịch vụ vui chơi giải 

trí (siêu thị s{ch, siêu thị điện m{y, khu vui chơi games)< đều đƣợc đầu tƣ x}y 

dựng ho|nh tr{ng để thu hút kh{n giả đến sử dụng. 

Có thể thấy, thị trƣờng điện ảnh ở Việt Nam hiện nay đƣợc coi nhƣ mỏ 

vàng, vì vậy các công ty phát hành phim trong nƣớc cần phải nắm bắt đƣợc cơ 

hội, phải nâng cấp, đầu tƣ về cơ sở vật chất, hạ tầng cũng nhƣ cách quản lý để 

thu hút khán giả tốt nhất, cạnh trạnh mạnh nhất với các tổ chức nƣớc ngoài. 

Nếu chúng ta không thay đổi nhanh chóng sẽ thua ngay trên sân nhà, và đ{nh 

mất cơ hội thƣởng thức của khán giả đối với những tác phẩm điện ảnh chất 

lƣợng do Việt sản xuất. Đ}y là một mất mát lớn về văn hóa và lép vế về thị 

phần điện ảnh. Trong thời gian gần đ}y, các sản phẩm điện ảnh Việt Nam đã 

thay da đổi thịt mạnh mẽ, đem đến cho khán giả nhiều tác phẩm tốt và tạo 

đƣợc tiếng vang trên thế giới. Tuy nhiên, việc sản phẩm tốt nhƣng nếu các rạp 

chiếu phim vẫn là sự độc quyền của doanh nghiệp nƣớc ngoài thì phim Việt 

vẫn khó có cơ hội đƣợc công chiếu, hay chiếu trong khung giờ vàng.  

Qua những khảo sát ban đầu ở khu vực phía bắc, Trung tâm chiếu phim 

Quốc gia đƣợc coi là một cụm rạp do nhà nƣớc quản lý đạt thành công mạnh 

mẽ trong thời điểm hiện nay. Trung t}m Chiếu phim Quốc gia l| đơn vị sự 

nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao v| Du lịch, đƣợc th|nh lập 

v|o ng|y 29 th{ng 12 năm 1997. Trung t}m có chức năng tổ chức chiếu phim 

phục vụ c{c nhiệm vụ chính trị, xã hội, hợp t{c quốc tế; điều tra xã hội học về 

nhu cầu kh{n giả để phục vụ cho công t{c định hƣớng ph{t triển ng|nh Điện 

ảnh; trƣng b|y điện ảnh v| tổ chức c{c hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đơn vị 

n|y đã mạnh tay đầu tƣ cơ sở hạ tầng theo chuẩn hiện đại bậc nhất thế giới 

nhằm đ{p ứng nhu cầu cao nhất của kh{n giả. Với  hệ thống cơ sở vật chất, 

trang thiết bị kỹ thuật liên tục đƣợc đầu tƣ n}ng cấp với 13 phòng chiếu hiện 

đại chiếu đƣợc c{c định dạng 2D, 3D và 4D, trung t}m chiếu phim Quốc gia 

đang cạnh tranh khốc liệt gi|nh lại thị phần điện ảnh trong nƣớc. 
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Hình 2.14. Trung tâm chiếu phim Quốc gia 

 (Nguồn tác giả sưu tầm) 

2.4.3. Nhà hát 

Theo từ điển Tiếng Việt, nh| h{t l| nơi có cơ sở vật chất, tức đơn thuần 

chỉ l| những c{i rạp lớn, nhỏ, nơi thƣờng xuyên diễn ra c{c hoạt động văn hóa, 

biểu diễn nghệ thuật ca, múa, nhạc, hòa nhạc, giao lƣu< phục vụ công chúng 

theo từng nội dung mục đích, yêu cầu của chƣơng trình nghệ thuật, tƣơng ứng 

với mỗi loại hình nh| h{t cho phù hợp. 

Nh| h{t cũng có thể đƣợc hiểu l| nơi tổ chức c{c hoạt động biểu diễn 

nghệ thuật, tổ chức c{c sự kiện văn hóa. Ở đ}y, kh{i niệm nh| h{t không chỉ l| 

một tòa nh| m| ở đó phải có đầy đủ bốn yếu tố của một thiết chế văn hóa.  

Hiện nay, Việt Nam có ba nh| h{t có quy mô lớn, tọa lạc ở vị trí của ba 

th|nh phố lớn đó l|: Nh| h{t lớn H| Nội, nh| h{t lớn Hải Phòng, nh| h{t lớn 

th|nh phố Hồ Chí Minh. 

Nh| h{t l| một thiết chế văn hóa đặc biệt, nó không chỉ l| nơi chuyên 

dùng để biểu diễn c{c tiết mục văn nghệ phục vụ đông đảo quần chúng, mang 

trong mình những gi{ trị văn hóa nhất định m| còn l| cầu nối đƣa c{c gi{ trị 

nghệ thuật đến với công chúng. 
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Hình 2.15. Nhà hát lớn Hà Nội 

 (Nguồn tác giả sưu tầm) 

Có thể thấy rằng, nh| h{t hội tụ trọn vẹn bộ m{y tổ chức, c{c phòng ban, 

nghệ sĩ biểu diễn, đạo diễn, chỉ huy, biên đạo<th|nh một mô hình khép kín để 

từ đó x}y dựng, hình th|nh nên c{c chƣơng trình nghệ thuật, sự kiện văn hóa 

hay nhất để chuyển tải tới cho kh{n giả. 

Không dừng lại ở đó, thiết chế nh| h{t tiếp tục đƣợc khai th{c đa dạng 

hơn trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa. Đó l| sự kiện năm 2017, nhà 

h{t lớn H| Nội đã trở th|nh điểm đến du lịch hấp dẫn, Ban Quản lý Nh| hát 

vừa phối hợp Tổng cục Du lịch v| Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể 

thao v| Du lịch) khai trƣơng tua tham quan nh| h{t kết hợp thƣởng thức nghệ 

thuật truyền thống. Với lịch sử tồn tại hơn 100 năm, mang đậm phong c{ch kiến 

trúc Ph{p, Nh| h{t Lớn H| Nội luôn đƣợc xem l| công trình văn hóa, lịch sử, 

kiến trúc quan trọng của Thủ đô. Vậy nên, việc mở cửa nh| h{t đón kh{ch tham 

quan l| ý tƣởng nhận đƣợc nhiều hƣởng ứng từ phía ng|nh du lịch, công 

chúng, v| c{c hãng lữ h|nh.  

Thực tiễn của nhà hát lớn Hà Nội là một hƣớng mới tiềm năng để đa 

dạng hóa sản phẩm cho các nhà hát, phát huy tối đa những nguồn lực hiện có, 

quy mô tổ chức và tạo thêm nguồn thu nhập hiệu quả cho đội ngũ diễn viên, 

nhân viên. Quan trọng hơn, trong tình hình kinh tế khó khăn, nhiều loại hình 
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giải trí cạnh tranh thì việc các thiết chế nhà hát chủ động, sáng tạo, đem lại 

những thực đơn mới cho công chúng sẽ là cơ hội phát triển hiệu quả. 

2.4.4. Công viên văn hóa 

Công viên văn hóa l| một nơi có khoảng không gian rộng lớn, nhằm bảo 

vệ nguồn gen của c{c hệ thực vật từ thiên nhiên hay do con ngƣời trồng, một 

nơi vui chơi, giải trí phục vụ đại chúng, nơi tổ chức c{c hoạt động văn hóa cho 

nh}n d}n hƣởng thụ. Kiến trúc công viên gồm có: cây xanh, ghế ngồi nghỉ m{t, 

c{c con đƣờng nhỏ dùng cho ngƣời tản bộ, vƣờn hoa, c{c ki ốt, hồ nƣớc, hệ 

thực vật v| c{c khu vực cỏ.  

Ng|y nay, trong bối cảnh tình hình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, 

không gian đô thị trở nên chật chội thì nhu cầu tận hƣởng không gian văn hóa 

ng|y c|ng tăng cao. Đến với công viên văn hóa, ngƣời d}n có thể đƣợc nghỉ 

ngơi, vui chơi giải trí, giao lƣu cộng đồng, rèn luyện sức khỏe, tận hƣởng cảnh 

quan thiên nhiên, không khí trong l|nh, m{t mẻ. 

Công viên văn hóa ngo|i chức năng l| nơi sinh hoạt, vui chơi giải trí cho 

nh}n d}n thì mỗi một công viên đƣợc coi l| l{ phổi xanh của đô thị. Công viên góp 

phần cải tạo vi khí hậu v| giữ gìn cảnh quan, môi trƣờng sinh th{i. Trải d|i khắp 

cả nƣớc hiện nay có rất nhiều c{c công viên văn hóa đƣợc x}y dựng trong lòng 

th|nh phố để phục vụ ngƣời d}n đến sử dụng. Không những thế, c{c công viên 

văn hóa có quy mô lớn, cảnh quan đẹp cũng trở th|nh địa điểm tham quan du 

lịch, thu hút đông đảo du kh{ch v| đem lại nguồn thu lớn cho tổ chức quản lý.  

Ví dụ nhƣ công viên văn hóa-giải trí Vinperl Land (Nha Trang-Khánh 

Hòa), công viên Thủ Lệ (H| Nội), công viên Thiên đƣờng Bảo Sơn (H| Nội), 

công viên Suối Tiên (TP Hồ Chí Minh), công viên Đầm Sen (TP Hồ Chí Minh)< 

Vinpearl Land hay Khu du lịch Hòn Ngọc Việt (tên cũ cho đến th{ng 12 năm 

2006 - tên mới VinWonders), l| một khu du lịch sang trọng của Nha Trang nằm 

trên đảo hòn Tre. Đ}y đƣợc coi là một trong số 29 vịnh biển đẹp nhất thế 

giới, vịnh Nha Trang thu hút du kh{ch không chỉ với l|n nƣớc trong xanh v| 

những bờ c{t trắng, nơi đây còn nổi tiếng với hệ thống C{p Treo vƣợt biển d|i 

nhất thế giới, những trò chơi cảm gi{c mạnh h|ng đầu thế giới v| mới x}y dựng 

thêm công viên nƣớc ngọt trên bãi biển đầu tiên v| duy nhất tại Việt Nam. Đến 

đ}y du kh{ch sẽ đắm mình trong l|n gió biển nhẹ nh|ng cùng c{i nắng nhiệt 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%E1%BA%A3i_tr%C3%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_h%C3%B3a
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A2y_xanh&action=edit&redlink=1
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đới, thƣởng thức hải sản và  sống bầu không khí lễ hội vô  cùng sôi động, náo 

nhiệt của th|nh phố du lịch nổi tiếng. [21]  

 

Hình 2.16. Công viên Vinpearl Land Nha Trang  

(Nguồn tác giả sưu tầm) 

Có thể thấy, công viên văn hóa đã trở th|nh một thiết chế văn hóa đƣợc 

khai th{c rộng rãi mọi công năng để phục vụ tốt nhất cho quần chúng nh}n 

d}n, đồng thời nó cũng đem lại những lợi ích dịch vụ v| nguồn thu tốt cho đơn 

vị quản lý. V| khi đời sống kinh tế con ngƣời ng|y c|ng n}ng cao thì nhu cầu 

hƣởng thụ văn hóa cũng tăng theo, vậy nên việc đầu tƣ x}y dựng c{c công viên 

văn hóa cũng trở th|nh một xu hƣớng tất yếu để phục vụ tốt nhất cho cộng 

đồng v| đem lại sự ph{t triển cho địa phƣơng.  

2.4.5. Quảng trƣờng 

Quảng trƣờng đƣợc hiểu là một khu đất rộng có không gian mở, có thể 

x}y dựng tƣợng đ|i hoặc s}n khấu ngo|i trời v| để tổ chức c{c sự kiện với mục 

đích về chính trị, văn hóa, kinh tế. 

Xét trên góc nhìn về kiến trúc thì quảng trƣờng đóng vai trò chính trong 

trong một đô thị hiện đại: L| nơi ngƣời d}n đến tập hợp, tham gia v|o c{c hoạt 

động nghỉ ngơi, vui chơi hay nói c{ch kh{c l| địa điểm chung của mọi ngƣời 

d}n trong th|nh phố; l| điểm nhấn trong đô thị, nơi diễn ra c{c hoạt động có 
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mục đích về thƣơng mại, chính trị, văn hóa. Thậm chí, quảng trƣờng còn đƣợc 

so s{nh nhƣ tr{i tim của đô thị. 

Chính vì điều n|y, việc x}y dựng quảng trƣờng cũng nằm trong quy 

hoạch cụ thể khi x}y dựng c{c đô thị. Những ph}n loại quảng trƣờng thông 

thƣờng chúng ta thƣờng hay gặp nhƣ: 

Quảng trƣờng thị chính: Quảng trƣờng thị chính có công năng hội họp 

chính trị, văn ho{, đại lễ, diễu h|nh, duyệt binh v| c{c sinh hoạt lễ hội d}n gian 

truyền thống. Ví dụ nhƣ Quảng trƣờng Ba Đình Việt Nam. Quảng trƣờng Ba 

Đình có khuôn viên với chiều d|i 320m v| rộng 100m, có nhiều ô cỏ lớn, xen 

giữa l| lối đi rộng 1,4m. Giữa quảng trƣờng l| cột cờ cao 25m. Ba Đình trở 

th|nh mảnh đất thiêng cùng những dấu ấn lịch sử không bao giờ phai mờ, cùng 

những kiến trúc t}m linh hiện hữu: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đ|i tƣởng 

niệm c{c anh hùng liệt sỹ. Quảng trƣờng Ba Đình cũng l| một địa điểm tham 

quan, vui chơi của du kh{ch v| ngƣời d}n H| Nội. Đã nhiều năm trôi qua kể từ 

lễ Độc lập 2/9/1945, Quảng trƣờng Ba Đình vẫn còn giữ nguyên gi{ trị lịch sử, 

văn hóa, là trung tâm chính trị - văn hóa, l| nơi diễn ra những sự kiện trọng đại 

của đất nƣớc. V| đ}y cũng l| nơi có quy hoạch, cảnh quan v| quần thể kiến trúc 

đẹp nhất ở H| Nội. 

 

Hình 2.17. Quảng trường Ba Đình Hà Nội 

 (Nguồn tác giả sưu tầm) 
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Quảng trƣờng kỷ niệm: Quảng trƣờng kỷ niệm dùng để kỷ niệm một sự 

kiện quan trọng n|o đó, hay nh}n vật n|o đó có công với đất nƣớc, quê hƣơng. 

Thông thƣờng ở trung t}m hay ở một bên quảng trƣờng đặt đ|i hay th{p hay 

một công trình kiến trúc mang tính kỷ niệm. Ví dụ: Quảng trƣờng Petersburg 

kỷ niệm C{ch mạng th{ng 10 Nga. 

Quảng trƣờng giao thông: Quảng trƣờng giao thông l| một bộ phận của 

hệ thống giao thông đô thị. Nó có t{c dụng ph}n luồng giao thông hợp lý, có 

thể l| nơi đỗ xe công cộng, đảm bảo lƣu thông thuận tiện, tho{ng, thông suốt, 

an to|n. Ví dụ: Quảng trƣờng Taksim, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, quảng trƣờng 

Đông Kinh Nghĩa Thục (H| Nội). Quảng trƣờng Đông Kinh Nghĩa Thục đƣợc  

coi l| một phần của di sản sống. Đó l| không gian mở cho đời sống nh}n d}n, 

cho mọi hoạt động văn hóa..., l| những đêm cùng nhau hồi hộp chờ xem bắn 

ph{o hoa đón giao thừa, những buổi biểu diễn văn nghệ ngo|i trời mừng thủ 

đô giải phóng, l| những bữa tiệc }m nhạc đƣờng phố, trƣợt pa-tanh điệu nghệ... 

Quảng trƣờng thƣơng nghiệp: Quảng trƣờng thƣơng nghiệp phục vụ cho 

yêu cầu giao dịch, buôn b{n thƣơng mại, l| phƣơng thức kết hợp không gian 

nội thất của khu trung t}m thƣơng nghiệp với không gian bên ngo|i v| không 

gian b{n lộ thiên. Quảng trƣờng thƣơng nghiệp thƣờng kết hợp với việc bố trí 

đƣờng đi bộ, tạo ra c{c tiện nghi để nghỉ ngơi, giao du, ăn uống, l| một trong 

những trung t}m sinh hoạt chủ yếu của đô thị. 

Quảng trƣờng tôn gi{o: Quảng trƣờng tôn gi{o l| không gian đặt trƣớc 

gi{o đƣờng, đình chùa, từ đƣờng để tổ chức những lễ hội tôn gi{o. Ví dụ: 

Quảng trƣờng trƣớc Đại gi{o đƣờng ở Ý hay Đức. 

Quảng trƣờng nghỉ ngơi, biểu diễn văn ho{: Loại quảng trƣờng n|y l| 

không gian xanh trong đô thị để mọi ngƣời có thể nghỉ ngơi, biểu diễn, góp 

phần t{i sản xuất sức lao động. Trong quảng trƣờng có thể có những bệ, đ|i, 

ghế ngồi, bồn hoa, chậu c}y cảnh, bể nƣớc, đ|i phun nƣớc, c{c tiểu phẩm đô thị. 

Ví dụ: Quảng trƣờng Piazza Duomo ở Milano, Ý. 

Khi đến c{c quảng trƣờng chúng ta có thể thấy rất nhiều những hoạt 

động cộng đồng diễn ra nhƣ: lễ hội, hội chợ, biểu diễn văn nghệ, vui chơi, giao 

tiếp, nghỉ ngơi< Có thể thấy, những hoạt động tại quảng trƣờng diễn ra 

thƣờng xuyên, h|ng ng|y đã góp phần rất lớn trong việc tạo nên một không 

gian sinh hoạt, vui chơi, giải trí l|nh mạnh v| ý nghĩa cho nh}n d}n. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

C}u 1. Thƣ viện l| gì? Hãy trình b|y chức năng, nhiệm vụ v| những yếu 

tố cơ bản cấu th|nh thƣ viện? 

C}u 2. Thƣ viện có tổ chức hoạt động nhƣ thế n|o? Hãy vẽ sơ đồ v| ph}n 

tích quy trình kĩ thuật thƣ viện? 

Câu 3. Phân tích c{c hình thức thƣ viện mới hiện nay? 

C}u 4. Bảo t|ng l| gì? Hãy trình b|y đặc trƣng v| nhiệm vụ của bảo t|ng? 

C}u 5. Bảo t|ng l| gì? Hãy trình b|y những chức năng cơ bản của Bảo t|ng? 

Câu 6. Phân tích hoạt động nghiệp vụ của thiết chế bảo t|ng? 

Câu 7. Hãy trình b|y định nghĩa, chức năng, nhiệm vụ của Nh| văn hóa-

Trung t}m văn hóa? 

Câu 8. Trình b|y c{c hoạt động nghiệp vụ của Trung t}m văn hóa? 

C}u 9. Nh| văn hóa-Trung văn hóa l| gì? Hãy trình b|y chức năng v| hệ 

thống của NVH-TTVH? 
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CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN 

Câu 1. Khảo sát thiết chế Thƣ viện và tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, chức 

năng nhiệm vụ, hoạt động nghiệp vụ? 

Câu 2. Khảo sát thiết chế Bảo tàng và tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, chức 

năng nhiệm vụ, hoạt động nghiệp vụ? 

Câu 3. Khảo sát thiết chế Nhà văn hóa – Trung tâm văn hóa và tìm hiểu 

về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ? 

Câu 4. Khảo sát thiết chế Nhà hát, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, chức năng 

nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ? 

Câu 5. Khảo sát Rạp chiếu phim, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, chức năng 

nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ? 

Câu 6. Khảo sát thiết chế Quảng trƣờng, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, chức 

năng nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ? 

Câu 7. Khảo sát thiết chế Bƣu điện văn hóa xã, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, 

chức năng nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ? 

Câu 8. Khảo sát thiết chế Công viên văn hóa, tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, 

chức năng nhiệm vụ và hoạt động nghiệp vụ? 

Câu 9. Khảo sát thiết chế văn hóa phục vụ thanh niên, thiếu niên v| nhi 

đồng nhƣ: Cung Thiếu nhi, Nh| Thiếu nhi hoặc Trung t}m hoạt động Thanh 

Thiếu nhi. Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và hoạt động 

nghiệp vụ? 
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CHƢƠNG 3 

 CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

NỘI DUNG CHÍNH 

* Nội dung 1: Chức năng quản lý c{c thiết chế văn hóa 

* Nội dung 2: Những nguyên tắc cơ bản của quản lý c{c thiết chế văn hóa 

* Nội dung 3: Một số mô hình cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý c{c thiết chế văn hóa 

* Nội dung 4: Phƣơng ph{p quản lý c{c thiết chế văn hóa 

* Nội dung 5: C{c hoạt động quản lý thiết chế văn hóa tại cơ sở 

* Nội dung 6: C{c đơn vị chức năng v| tổ chức đo|n thể trong từng thiết chế 

văn hóa 

3.1. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

3.1.1. Chức năng dự báo 

Dự b{o l| ph{n đo{n trƣớc to|n bộ qu{ trình v| c{c hiện tƣợng trong 

tƣơng lai có thể xảy ra đối với với sự ph{t triển của hệ thống quản lý. 

Dự b{o bao gồm c{c yếu tố thuận lợi, khó khăn, cả c{c yếu tố t{c động 

của môi trƣờng bên ngo|i tới hệ thống v| c{c yếu tố t{c động của chính môi 

trƣờng bên trong. 

Đ}y l| chức năng quan trọng, l| sự dự đo{n chuẩn đo{n to|n bộ c{c hoạt 

động văn hóa sẽ diễn ra trong quần chúng nh}n d}n, tổ chức c{c hoạt động văn 

hóa trên một địa b|n, một cụm d}n cƣ nhất định với tất cả c{c dữ kiện về văn 

hóa truyền thống, về phong tục tập qu{n, về trình độ học vấn, giới tính, nghề 

nghiệp... Nơi c{c thiết chế văn hóa t{c nghiệp. Sự dự b{o n|y dựa trên cơ sở 

khoa học về c{c hiện tƣợng v| qu{ trình có thể xảy ra trong tƣơng lai dựa trên 

cơ sở khảo s{t, điều tra, thăm dò v| ph}n tích c{c yếu tố chính sau đ}y: 

+ Nhu cầu, sở thích v| thị hiếu 

+ Khả năng đ{p ứng nhu cầu. 

+ Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật v| công nghệ. 

+ Sự tăng trƣởng v| ph{t triển kinh tế - xã hội. 
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Dự b{o khoa học sẽ tạo cơ sở n}ng cao chất lƣợng kế hoạch của từng thiết 

chế văn hóa, mở đầu cho qu{ trình hóa c{c chức năng quản lý kh{c. 

3.1.2. Chức năng kế hoạch hóa 

Kế hoạch l| quy định mục tiêu, nội dung công việc, x{c định c{c nguồn 

lực, biện ph{p cụ thể trong một thời gian, không gian nhất định, đảm bảo sự 

nhịp nh|ng c}n đối của mọi bộ phận cấu th|nh trong bộ m{y quản lý. 

Lập kế hoạch l| qu{ trình x}y dựng c{c mục tiêu, x{c định c{c nguồn lực 

v| lựa chọn phƣơng thức h|nh động để đạt mục tiêu đã đề ra. 

Việc x}y dựng kế hoạch đóng vai trò quan trọng, xuyên suốt to|n bộ hoạt 

động v| đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của công việc, cụ thể nhƣ: 

- Cho biết mục đích, hƣớng đi của tổ chức, ngƣời thực hiện nó, dự đo{n 

những thay đổi trong công việc v| ngo|i môi trƣờng. 

- Giảm đƣợc sự chồng chéo v| những hoạt động lãng phí. 

- Tạo nên những tiêu chuẩn cho công t{c kiểm tra. 

- Tạo cơ hội ho|n thiện những phƣơng ph{p đƣợc sử dụng trong công 

việc, hoạt động trở nên chuyên nghiệp hơn. 

Để đảm bảo hoạt động quản lý đi đúng theo quy trình, tiến độ công việc 

thì nh| quản lý đều cần x}y dựng cho mình một kế hoạch cụ thể, rõ r|ng. Chức 

năng n|y sẽ giảm thiểu đƣợc sự chồng chéo khi ph}n công nhiệm vụ, hạn chế 

rủi ro v| khai th{c tốt mọi nguồn lực sẵn có, đem lại hiệu quả, năng suất cao 

trong công việc. 

3.1.3. Chức năng tổ chức  

Tổ chức l| một thuật ngữ rất linh hoạt. Trƣớc tiên, tổ chức đƣợc hiểu l| 

một tập hợp ngƣời, hoặc nhóm ngƣời cùng hoạt động vì những chức năng, 

quyền lợi, mục đích chung. Hiểu theo nghĩa rộng, tổ chức có thể l| qu{ trình 

triển khai c{c kế hoạch. Ví dụ nhƣ chúng ta thƣờng nói: Tổ chức thực hiện kế 

hoạch, tổ chức triển khai dự {n, tổ chức họp phòng ban<Tuy nhiên, tổ chức ở 

đ}y cần hiểu cụ thể hơn đó l| việc phải đảm bảo cơ cấu nguồn nh}n lực cho kế 

hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch v| kiểm so{t việc thực hiện kế hoạch.  

Vì vậy, tổ chức chính l| việc thiết lập, điều h|nh c{c vị trí cho mỗi c{ 

nh}n v| bộ phận sao cho c{c c{ nh}n v| bộ phận đó có thể phối hợp với nhau 
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một c{ch tốt nhất để thực hiện mục tiêu chung. Hay xét về bản chất, tổ chức l| 

ph}n chia, sắp xếp c{c nguồn lực v| phối hợp c{c hoạt động nhằm đặt mục tiêu. 

Đối với ngƣời lãnh đạo, quản lý, chức năng tổ chức thể hiện khả năng, 

năng lực triển khai, điều h|nh công việc của họ. Ngƣời đứng đầu có thể x}y 

dựng đƣợc một bản kế hoạch chi tiết, khả thi nhƣng khi triển khai, tổ chức, điều 

h|nh lại lúng túng, không rõ r|ng, quyết đo{n thì tiến độ công việc cũng  chậm 

chễ, kém hiệu quả.  

Chính vì vậy, việc hiểu rõ vị trí, vai trò của từng th|nh viên tham gia 

công việc, hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mỗi ngƣời sẽ giúp việc tổ chức, 

ph}n công công việc trôi chảy, hiệu quả; giảm tr{nh tình trạng chồng chéo 

nhiệm vụ, không ph{t huy hết khả năng trong từng hoạt động đƣợc giao. 

3.1.4. Chức năng điều hòa (điều chỉnh) 

Đảm bảo cho c{c bộ phận hoạt động theo những tiêu chuẩn đã x{c định 

v| có những biện ph{p điều chỉnh khi có tình trạng vƣợt ra khỏi hoặc suy giảm 

của từng bộ phận. 

Qu{ trình triển khai, điều h|nh kế hoạch công việc không phải lúc n|o 

cũng thuận lợi m| có thể gặp biến cố, rủi ro. Vì vậy, việc điều chỉnh mục tiêu, 

c{c nguồn lực hay một số kh}u trong tiến độ thực hiện công việc l| điều cần 

thiết để đảm bảo hiệu quả cuối cùng. Tuy nhiên, điều chỉnh cũng rất phức tạp, 

bởi vì, bất cứ một sự rối loạn n|o trong một bộ phận, một kh}u n|o đó đều ảnh 

hƣởng trực tiếp hoặc gi{n tiếp đến những bộ phận kh{c của hệ thống. 

Việc điều chỉnh cần xuất ph{t từ yêu cầu thực tiễn, kh{ch quan. Có thể 

nguyên nh}n do sự ảnh hƣởng của yếu tố bên trong hay yếu tố bên ngo|i t{c 

động đến, v| bắt buộc tổ chức phải tiến h|nh thực hiện, không phải xuất từ ý 

kiến chủ quan của ngƣời đứng đầu hoặc bộ phận tham mƣu cho lãnh đạo. Bất 

kì một ý kiến tham mƣu hay đề xuất hƣớng điều chỉnh công việc m| xuất ph{t 

từ lợi ích bản th}n, nhu cầu c{ nh}n đều có thể dẫn tới những điều chỉnh công 

việc thiếu hiệu quả, g}y tổn thất nặng nề cho tổ chức. 

Khi điều chỉnh nên tu}n theo một số nguyên tắc sau: 

- Chỉ điều chỉnh khi thật sự cần thiết. 

- Điều chỉnh đúng mức độ, tr{nh tùy tiện g}y t{c động xấu. 
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- Phải tr{nh để lỡ thời cơ, tr{nh bảo thủ. 

- Điều chỉnh để khắc phục kh}u yếu trong hệ thống quản lý. 

3.1.5. Chức năng kiểm tra  

Kiểm tra l| sự quan s{t, gi{m định to|n bộ những diễn biến, đối chiếu với 

kế hoạch tìm ra sự sai xót để sửa chữa nhằm đảm bảo c{c mục tiêu v| kế hoạch 

đã v| đang đƣợc hoàn thành. Hay nói một c{ch kh{c, mục đích của việc kiểm 

tra chính là đảm bảo c{c kế hoạch th|nh công, ph{t hiện kịp thời những sai sót, 

tìm ra nguyên nh}n v| biện ph{p sửa chữa kịp thời những sai sót. 

Tổ chức có thể kết hợp nhiều hình thức kiểm tra để đem lại hiệu quả: 

kiểm tra định kì, kiểm tra đột xuất, kiểm tra trực tiếp, kiểm tra gi{n tiếp, kiểm 

tra từ trên xuống, từ dƣới lên... 

Ngo|i ra, chức năng kiểm tra cũng l| cơ sở để đ{nh gi{ chất lƣợng công việc 

của từng nh}n viên khi đối s{nh với vị trí việc l|m, chức năng nhiệm vụ đã ph}n 

công. Việc n|y giúp nh| quản lý có thông tin kh{ch quan để đ{nh gi{, xem xét, đề 

bạt khen ngợi, thăng thƣởng nh}n viên hiệu quả. Tr{nh tình trạng chủ quan, c|o 

bằng, thiếu đòn bẩy tích cực cho nh}n viên cố gắng trong công việc. 

Muốn cho công việc kiểm tra có kết quả, cần có những kế hoạch rõ r|ng, 

l|m căn cứ cung cấp những chỉ tiêu phù hợp cho việc kiểm tra; sắp xếp tổ chức 

khoa học, hợp lý để x{c định chính x{c nhiệm vụ của từng bộ phận c{ nh}n 

trong việc thực hiện kế hoạch. 

3.1.6. Chức năng hạch toán 

Hạch to{n l| qu{ trình quan s{t, đo lƣờng, tính to{n, ghi chép lại c{c 

thông tin. Đ}y l| chức năng rất quan trọng đối với c{c đơn vị hoạt động kinh tế 

nói chung, đối với c{c thiết chế văn hóa nói riêng, chức năng n|y thể hiện trên 

hai phƣơng diện kinh tế v| văn hóa. Bản chất của chức năng hạch to{n l| nhằm 

cung cấp c{c thông tin để bộ m{y quản lý nhận xét, đ{nh gi{ dự kiến v| quyết 

định bƣớc ph{t triển. 

Chức năng n|y l| cơ sở để x}y dựng kế hoạch hoạt động, quy mô tổ chức 

và chi trả lƣơng thƣởng cho nh}n viên. Vì vậy, một nh| quản lý cũng cần biết 

căn cơ, sử dụng hiệu quả c{c nguồn t|i chính, kinh tế để đảm bảo duy trì hoạt 

động v| không gặp rủi ro trong qu{ trình điều h|nh. Đặc biệt, với thực tế biến 

động của thị trƣờng hiện nay nhƣ: suy tho{i kinh tế, an ninh, dịch bệnh, môi 
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trƣờng, cạnh tranh... sẽ t{c động rất lớn đến sự tồn tại v| ph{t triển của tổ chức. 

Vậy nên, c{c nh| quản lý phải c}n nhắc, tính to{n khoa học để duy trì đƣợc 

hoạt động m| vẫn đảm bảo đƣợc quyền lợi cho nh}n viên. 

S{u chức năng cơ bản trên có mối quan hệ t{c động qua lại hỗ trợ logic v| 

biện chứng với nhau, chỉ có thể quản lý tốt v| có hiệu quả khi ngƣời quản lý 

nắm bắt v| thực hiện đúng sáu chức năng n|y. 

Mỗi một chức năng trong qu{ trình quản lý công việc đều cần đảm bảo 

tính tƣờng minh, công khai, hiệu quả khi thực hiện. Vì vậy, ngƣời lãnh đạo, 

quản lý cần x{c định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, tr{ch nhiệm của mình khi thực 

hiện mỗi chức năng trong qu{ trình quản lý. Tr{nh tình trạng quan liêu, h{ch 

dịch, g}y khó khăn cho nh}n viên, đối t{c, kh{ch h|ng<khi đến giao dịch, l|m 

việc bởi khi ho|n th|nh tốt c{c chức năng trên l| góp phần x}y dựng nên văn 

hóa, thƣơng hiệu cho tổ chức. 

3.2. NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ - 

VĂN HÓA 

Nguyên tắc quản lý l| những quy tắc chỉ đạo, những tiêu chuẩn h|nh vi 

m| chủ thể quản lý bất kì cấp n|o, tổ chức n|o đều phải tu}n theo khi thực hiện 

việc chỉ đạo, điều h|nh của mình. 

Trong quản lý, c{c nguyên tắc hình th|nh một hệ thống nhất qu{n. 

Những nguyên tắc quản lý do con ngƣời đặt ra, nhƣng mang tính chất kh{ch 

quan vì nó nảy sinh từ chính bản chất xã hội. C{c nguyên tắc n|y buộc mọi cấp 

quản lý phải tu}n theo khi ra c{c quyết định quản lý. 

3.2.1. Nguyên tắc đảm bảo sự thống nhất lãnh đạo giữa chính trị tƣ tƣởng và 

văn hóa 

Nguyên tắc n|y l| điều kiện tiên quyết, quan trọng thể hiện chức năng xã 

hội v| quy định tính hoạt động có hƣớng đích của từng thiết chế văn hóa. Ở 

đ}y, chúng ta hiểu chính trị l| to|n bộ hoạt động của nh| nƣớc hƣớng v|o việc 

thực hiện những mục tiêu v| nhiệm vụ đối nội, đối ngoại đƣợc thể hiện bằng 

chính s{ch, mục tiêu cụ thể để thực hiện đƣờng lối, nhiệm vụ ph{t triển đất 

nƣớc trong những giai đoạn nhất định. Hoặc cũng có thể l| c{c chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng trong qu{ trình lãnh đạo. Điều n|y đƣợc thể hiện trên 2 

phƣơng diện: 
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- Về tổ chức: Sự thống nhất lãnh đạo giữa chính trị tƣ tƣởng v| văn hóa 

đƣợc biểu hiện ở tính Đảng, tính giai cấp trong qu{ trình quản lý. Đúng theo 

tinh thần Đại hội XII của Đảng khẳng định: ‚Đảng lãnh đạo, Nh| nƣớc quản lý, 

Nh}n d}n l|m chủ‛. 

- Về nội dung: Tổ chức qu{ trình quản lý bằng c{c phƣơng ph{p quản lý, 

sử dụng đúng, chính x{c c{c biện ph{p; giải ph{p hoạt động. 

Qua qu{ trình đổi mới, Đảng v| Nh| nƣớc ta đã nhận thấy tầm quan 

trọng của văn hóa trong mọi mặt đời sống v| khẳng định ‚Văn hóa l| nền tảng 

tinh thần của xã hội, vừa l| mục tiêu, vừa l| động lực thúc đẩy sự ph{t triển bền 

vững của đất nƣớc‛. Chính vì vậy, nguyên tắc đảm bảo thống nhất sự lãnh đạo 

giữa chính trị tƣ tƣởng v| văn hóa sẽ giúp thúc đẩy, tạo cơ hội cho văn hóa 

ph{t triển, thực hiện đƣợc mục tiêu hoạt động; đồng thời cũng đóng góp sức 

mình v|o qu{ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, x}y dựng đất nƣớc bƣớc hội 

nhập quốc tế mạnh mẽ. 

3.2.2. Nguyên tắc đảm bảo quyền tập trung dân chủ 

Đ}y l| nguyên tắc quan trọng, tạo khả năng kết hợp quản lý một c{ch 

khoa học với việc ph}n cấp quản lý cụ thể, hợp lý từng cấp, từng kh}u, từng bộ 

phận. Nguyên tắc n|y đƣợc thể hiện qua cơ chế tổ chức v| qua c{c hoạt động 

cụ thể. Tập trung trong quản lý xét trên bình diện vĩ mô, đó l| việc điều h|nh 

to|n bộ c{c hoạt động văn hóa - xã hội tập trung v|o cơ quan quyền lực cao 

nhất, đó l| cấp Trung ƣơng. Cấp n|y có nhiệm vụ vạch ra đƣờng lối, phƣơng 

hƣớng, mục tiêu tổng qu{t v| đề xuất c{c giải ph{p cơ bản, chủ yếu để tiến 

h|nh thực hiện. C{c mục tiêu n|y thƣờng đƣợc cụ thể hóa th|nh c{c chỉ tiêu 

ph{t triển của từng lĩnh vực, hình th|nh nên c{c chỉ tiêu chỉ đạo chung của kế 

hoạch ph{t triển văn hóa – xã hội trong từng giai đoạn. 

Để điều h|nh, cấp lãnh đạo Trung ƣơng phải có bộ m{y chỉ đạo với 

quyền lực đƣợc quy định cụ thể bằng văn bản. Quyền lực thể hiện ở sự phục 

tùng chấp h|nh của cấp dƣới. Ở cấp cơ sở, nguyên tắc tập trung lãnh đạo đƣợc 

thể hiện thông qua chế độ một thủ trƣởng. Ngƣời thủ trƣởng l| ngƣời chịu 

tr{ch nhiệm trƣớc cấp trên cũng nhƣ trƣớc tập thể c{n bộ, nh}n viên to|n đơn 

vị về hoạt động của tổ chức. 
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D}n chủ trong quản lý l| sự huy động trí lực của mọi ngƣời để tiến h|nh 

quản lý. D}n chủ đƣợc thể hiện ở chỗ: c{c chỉ tiêu, phƣơng {n h|nh động đƣợc 

đƣa ra b|n bạc, thảo luận, kiến nghị c{c biện ph{p trƣớc khi quyết định. Thông 

qua tổ chức quần chúng, đại chúng đại diện cho mình, ngƣời lao động còn 

tham gia v|o việc vạch ra chính s{ch, chủ trƣơng gi{m s{t, kiểm tra việc thực 

hiện c{c phƣơng {n đã đƣợc quyết định. 

Ý kiến d}n chủ của quần chúng trong việc x}y dựng c{c phƣơng {n, c{c 

giải ph{p trong lĩnh vực văn hóa có tầm quan trọng đặc biệt đối với vấn đề 

quản lý. Vì chính quần chúng nh}n d}n l| ngƣời thực hiện, ngƣời đƣợc hƣởng 

lợi từ c{c chính s{ch, chủ trƣơng, thiết chế văn hóa công cộng. Vì vậy, tập trung 

d}n chủ đƣợc hiểu đầy đủ l| ‚Tự do trong thảo luận, thống nhất trong h|nh 

động‛. Chỉ có thể thực sự d}n chủ nh}n d}n mới trở th|nh chủ thể tham gia 

v|o qu{ trình quản lý, mới ph{t huy tính tích cực, tiềm năng, khả năng s{ng tạo 

trong hoạt động văn hóa của quần chúng nh}n d}n. Hiệu lực của quản lý l| tùy 

thuộc v|o việc ph{t huy quyền d}n chủ của quần chúng nh}n d}n. 

Tuy nhiên, không phải lúc n|o hai nội dung n|y cũng đồng nhất. Trong 

thực tế, qu{ trình thực hiện nguyên tắc n|y thƣờng dễ l|m nảy snh hai th{i cực: 

Tập trung quan liêu, độc đo{n, chuyên quyền; D}n chủ qu{ trớn, vô chính phủ. 

Hai th{i cực n|y dẫn đến l|m suy yếu hiệu lực quản lý. Trong thực tế, có 

trƣờng hợp ở đơn vị, địa phƣơng, ban ng|nh cụ thể cùng lúc xảy ra cả hai th{i 

cực, l|m cho môi trƣờng quản lý nhiễu loạn. Vì vậy, ngƣời quản lý cần có hiểu 

biết, quyết đo{n để đạt đƣợc hiệu quả trong việc thực hiện nguyên tắc. 

3.2.3. Nguyên tắc kết hợp các lợi ích kinh tế 

Lợi ích kinh tế l| quyền lợi đƣợc hƣởng thụ của ngƣời lao động, tập thể 

sau khi ho|n th|nh công việc. Nó không chỉ thể hiện bằng gi{ trị vật chất m| 

con thể hiện bằng c{c gi{ trị tinh thần. Ba loại lợi ích thực tế m| tổ chức đạt 

đƣợc đó l|: Lợi ích c{ nh}n, lợi ích tập thể, lợi ích to|n xã hội. Quản lý trong bất 

kì lĩnh vực n|o, kể cả phạm vi c{c thiết chế văn hóa thì cuối cùng cũng l| việc 

quản lý con ngƣời, l| c{ch thức tổ chức nhằm khơi dậy tính sang tạo, chủ động 

của con ngƣời trong lao động. Con ngƣời hoạt động đều xuất ph{t từ nguyện 

vọng v| nhu cầu nhất đinh. Lợi ích suy cho cùng l| để thỏa mãn nguyện vọng 

v| nhu cầu. C{c quan hệ kinh tế - xã hội trong mỗi hình th{i xã hội nhất định 

đƣợc biểu hiện thông qua việc thực hiện c{c lợi ích. 
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* Lợi ích c{ nh}n: 

Lợi ích c{ nh}n thể hiện cụ thể bằng c{c khoản thu nhập bằng tiền mặt, 

quyền lợi về nh| ở, chữa bệnh, nghỉ ngơi, giải trí, quyền đƣợc học tập v| c{c 

quyền về hƣởng thụ văn hóa, tinh thần kh{c< Những lợi ích đó không chỉ đ{p 

ứng nhu cầu riêng cho bản th}n m| cho cả gia đình họ v| t{i tạo sức lao động. 

* Lợi ích tập thể: 

Lợi ích doanh nghiệp, cơ quan: Lợi ích đƣƣợc hƣởng của tập thể những 

ngƣời lao động nhƣ chế độ thù lao cho lao động tại doanh nghiệp, c{c chế độ 

cung ứng bảo đảm cho việc t{i sản xuất mở rộng tùy thuộc v|o tính chất v| vị 

trí của công việc trong nền sản xuất xã hội. 

Lợi ích của ng|nh sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Ng|nh đƣợc ph}n chia 

tùy thuộc v|o đặc tính kinh tế - kỹ thuật, vai trò, vị trí của nó trong nền sản 

xuất xã hội. Lợi ích chính s{ch của từng ng|nh phải đảm bảo đầy đủ điều kiện 

kinh tế - kỹ thuật, văn hóa – xã hội cho ng|nh ph{t triển đúng với vị trí của 

ng|nh trong nền sản xuất xã hội. 

Lợi ích địa phƣơng: Mỗi địa phƣơng do đặc điểm riêng của mình, có thể 

mạnh yếu, trình độ ph{t triển kh{c nhau. Vì vậy, đối với từng địa phƣơng cần 

đƣợc tạo điều kiện để ph{t huy tốt mặt mạnh, khắc phục hạn chế, chênh lệch, 

xóa dần sự c{ch biệt giữa c{c địa phƣơng. 

* Lợi ích to|n xã hội: 

Gồm c{c nguồn lực đ{p ứng nguyện vọng v| nhu cầu chung to|n xã hội 

m| mọi ngƣời, mọi ng|nh, địa phƣơng đều đƣợc hƣởng (văn hóa, gi{o dục, y 

tế<). 

Việc kết hợp c{c lợi ích đòi hỏi công t{c quản lý phải chú trọng thích 

đ{ng từng loại lợi ích trong việc đƣa ra nhiệm vụ x}y dựng hệ thống chỉ tiêu 

ph{t triển, giải quyết cụ thể c{c công việc nhƣ đầu tƣ, huy động nguồn lực, 

ng}n s{ch lƣơng thƣởng< Thực hiện vận dụng đúng nguyên tắc kết hợp c{c 

lợi ích có vị trí quan trọng trong quản lý vì nó đ{p ứng c{c đòi hỏi cụ thể về 

quyền lợi. 

Tuy nhiên, thực tiễn vận dụng nguyên tắc n|y cũng dễ bộc lộ c{c hạn chế sau: 
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- Lãnh đạo, quản lý chỉ quan t}m đến lợi ích tập thể doanh nghiệp, cơ 

quan còn c{ nh}n chỉ chăm lo khai th{c, vun vén cho lợi ích bản th}n mình. 

- Lãnh đạo, quản lý đơn vị cơ sở không coi trọng lợi ích xã hội, cục bộ địa 

phƣơng, đơn vị< 

3.2.4. Nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả kinh tế 

Tiết kiệm l| hạn chế chi phí đến mực tối thiểu m| vẫn bảo đảm đƣợc hiệu 

quả tối đa. Hiệu quả l| thƣớc đo kết quả cuối cùng của hoạt động. 

Trong sản xuất kinh doanh, tổ chức có thể tiết kiệm về tiền vốn, vật liệu, 

sức lao động, thời gian< để có thể đem đến những hiệu quả mong muốn hay l| 

đạt mục tiêu hoạt động h|ng năm. Hiện nay, c{c đơn vị tổ chức nh| nƣớc, tƣ 

nh}n nói chung cũng nhƣ c{c thiết chế văn hóa nói riêng đều gặp phải những 

khó khăn, th{ch thức trƣớc nhiều ảnh hƣởng mạnh mẽ từ c{c yếu tố bên ngo|i 

nhƣ: chính trị bất ổn, suy tho{i kinh tế, vấn đề môi trƣờng, t|i nguyên, dịch 

bệnh< Bởi vậy, việc đƣa ra dự b{o, x}y dựng chính s{ch, kế hoạch tiết kiệm 

h|ng năm l| mục tiêu nên thiết lập.  

Mục tiêu tiết kiệm m| tổ chức hƣớng tới không phải l| chính s{ch ‚thắt 

lƣng buộc bụng‛, ‚cắt giảm mọi chi tiêu, ng}n s{ch của ngƣời lao động‛ m| 

việc tiết kiệm n|y giúp hạn chế đƣợc những dƣ thừa lãng phí m| tổ chức đang 

l|m chƣa tốt. Chẳng hạn nhƣ tiết kiệm điện, nƣớc, dùng c{c thiết bị th}n thiện 

môi trƣờng, tiết kiệm chi phí nh}n công khi một ngƣời kiêm nhiệm thêm việc 

nhƣng vẫn đảm bảo chất lƣợng, sử dụng m{y móc thiết bị công nghệ thay sức 

ngƣời m| năng suất lao động tăng lên<  

Hiệu quả n|y sẽ đƣợc đo bằng gi{ trị, vật phẩm, thời gian, t{c động. Gi{ 

trị bao h|m cả về vật chất v| tinh thần. Trong thực tế, tiết kiệm v| hiệu quả 

luôn đi đôi với nhau tạo nên thƣớc đo để đ{nh gi{ kết quả cuối cùng của quản 

lý. Vì vậy, ngƣời quản lý cần có những chính s{ch cụ thể, thiết thực để thực 

hiện nguyên tắc hiệu quả. 

Vận dụng c{c nguyên tắc trong quản lý đòi hỏi ngƣời quản lý phải nắm 

vững nội dung, diễn biến v| thực chất của nguyên tắc để s{ng tạo những hình 

thức v| biện ph{p thích hợp t{c động v|o đối tƣợng quản lý, đồng thời cũng tự 

mình tôn trọng v| thực hiện đúng c{c nguyên tắc quản lý. 
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Trong tình hình quản lý kinh tế – xã hội hiện nay đòi hỏi ngƣời quản lý 

cần phải ph}n biệt đƣợc c{c loại nguyên tắc, phải tự gi{c tôn trọng v| kiên trì 

thực hiện c{c nguyên tắc, mặt kh{c cũng ph{t hiện những nguyên tắc lỗi thời, 

trái với quy luật để đấu tranh loại bỏ dần, tạo cho c{c nguyên tắc ng|y c|ng 

phù hợp với quy luật kh{ch quan v| phù hợp với đối tƣợng quản lý.  

3.3. MỘT SỐ MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÁC 

THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

Cơ cấu tổ chức quản lý l| một phạm trù của khoa học quản lý, thể hiện sự 

thống nhất của c{c cấp, c{c kh}u quản lý. Do vậy, cơ cấu tổ chức quản lý có thể 

đƣợc biểu hiện l| tổng hợp c{c bộ phận, c{c đơn vị v| c{ nh}n kh{c nhau, có 

mối liên hệ v| quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, đƣợc chuyên môn hóa v| có nhiệm 

vụ, quyền hạn nhất định đƣợc bố trí theo những cấp kh{c nhau v| những kh}u 

kh{c nhau nhằm thực hiện c{c chức năng quản lý đạt tới mục tiêu chung. 

Cơ cấu tổ chức bền vững l| cơ cấu tổ chức tồn tại trong một thời gian d|i, 

gắn liền với giai đoạn chiến lƣợc của tổ chức. Còn tổ chức tạm thời đƣợc hình 

th|nh nhằm triển khai c{c kế hoạch t{c nghiệp của tổ chức, chẳng hạn nhƣ cơ 

cấu gắn với việc thực hiện c{c chƣơng trình, dự {n v| kế hoạch t{c nghiệp có 

mục tiêu mang tính độc lập. 

Mỗi một cơ cấu tổ chức quản lý đều có 2 mối quan hệ cơ bản đó l|: Mối 

quan hệ ngang v| mối quan hệ dọc. 

Theo quan hệ ngang: Cơ cấu tổ chức quản lý chia th|nh c{c kh}u quản lý 

kh{c nhau. Kh}u quản lý l| một cơ quan độc lập thực hiện một số chức năng hay 

một phần chức năng quản lý nhất định v| chịu sự lãnh đạo của một cấp quản lý 

nhất định. Giữa c{c kh}u l| quan hệ hợp t{c trong sự ph}n công lao động. 

Theo quan hệ dọc: Cơ cấu tổ chức quản lý đƣợc chia th|nh c{c cấp quản 

lý. Cấp quản lý l| một thể thống nhất c{c kh}u quản lý ở cùng một bậc trong hệ 

thống cấp bậc quản lý. Ví dụ nhƣ: Cấp cao có Tổng gi{m đốc; Phó tổng gi{m 

đốc, Gi{m đốc<; Cấp trung có c{c Trƣởng, phó phòng, quản đốc<; Cấp cơ sở 

từ tổ trƣởng trở xuống. 

Dựa trên những nghiên cứu v| thực tế công t{c quản lý thiết chế hiện nay 

có thể đƣa ra 4 mô hình cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý đang vận dụng. 
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a) Cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý theo trực tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý trực tuyến 

Cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý theo trực tuyến l| cơ cấu đơn giản nhất, 

phạm vi quản lý ở tầm vi mô một cơ quan, đơn vị cụ thể; ở mô hình n|y bao 

gồm trên l| ban gi{m đốc dƣới l| c{c đơn vị chức năng, dƣới đơn vị chức năng 

l| c{c đơn vị thực hiện. 

To|n bộ sự lãnh đạo, chỉ đạo theo những trục đƣờng thẳng, trực tiếp từ 

gi{m đốc xuống c{c đơn chức năng v| c{c đơn vị thực hiện. Đối với mô hình n|y, 

ngƣời gi{m đốc thực hiện tất cả c{c chức năng quản lý, to|n quyền v| chịu tr{ch 

nhiệm ho|n to|n hiệu quả trong cơ quan đơn vị trƣớc cấp trên v| cấp dƣới. 

Vì vậy tiêu chuẩn yêu cầu ngƣời gi{m đốc phải có kiến thức to|n năng v| 

năng lực quyết đo{n, cơ chế quản lý thực thi chế độ thủ trƣởng v| x}y dựng 

phƣơng {n chịu tr{ch nhiệm trƣớc cấp trên v| cấp dƣới. Đối với mô hình quản 

lý trực tuyến, có thể thấy đƣợc một số ƣu điểm v| hạn chế sau: 

Ƣu điểm: Thông tin, chỉ đạo công việc đƣợc truyền đi theo chiều dọc, 

đảm bảo nhanh chóng, chính x{c, kịp thời. C{n bộ quản lý s{t sao đƣợc to|n bộ 

nhân viên. 

Hạn chế: G}y khó khăn cho ngƣời quản lý khi phải chỉ đạo tất cả c{c bộ 

phận chuyên môn. Đòi hỏi ngƣời quản lý phải có kiến thức, chuyên môn, kĩ 

năng to|n diện. 

A/Gi{m đốc 

B1 B2 

C1 C2 

 

C3 

 

C4 
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Mô hình này hợp với cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý của c{c thiết chế văn 

hóa cấp quận, huyện, xã phƣờng với quy mô vừa v| nhỏ. 

b) Cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý theo trực tuyến - tham mƣu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3.2. Cơ cấu bộ mày quản lý trực tuyến – tham mưu 

Trong qu{ ph{t triển, đối tƣợng quản lý, nhiệm vụ v| mục tiêu quản lý 

cũng trở nên đa dạng v| phức tạp. Ngƣời lãnh đạo, gi{m đốc không thể có kiến 

thức to|n năng để quản 1í vận h|nh, có thể chuyển sang mô hình cơ cấu tổ chức 

bộ m{y quản lý theo trực tuyến - tham mƣu, cơ cấu n|y ban gi{m đốc, c{c đơn 

vị chức năng; có thêm bộ phận tham mƣu. 

 Bộ phận tham mƣu có thể l| một ngƣời, có thể l| nhiều ngƣời nhƣng 

phải l| những chuyên gia giỏi đứng đầu c{c lĩnh vực chuyên môn có nhiệm vụ 

tƣ vấn, trợ lý, tham mƣu v| giúp việc cho lãnh đạo. Sự lãnh đạo, cơ chế quản lý 

vẫn thực hiện giống nhƣ cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý theo trực tuyến, riêng 

c{c cấp lãnh đạo phải chia, d|nh thời gian trau dồi l|m việc với c{c bộ phận 

tham mƣu.  

Đối với mô hình quản lý trực tuyến tham mƣu, có thể thấy đƣợc một số 

ƣu điểm v| hạn chế sau: 

Ƣu điểm: Thông tin, chỉ đạo công việc đƣợc truyền đi theo chiều dọc, đảm 

bảo nhanh chóng, chính x{c, kịp thời. C{n bộ quản lý s{t sao đƣợc to|n bộ nh}n 

viên. Bộ phận tham mƣu hỗ trợ tích cực, hiệu quả về công việc cho tổ chức. 

Tham mƣu 

Tham mƣu Tham mƣu 

 

A/Gi{m đốc 

 

B1 
 

B2 

 

C1 
 

C2 

 

 

C3 

 

 

C4 
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Hạn chế: G}y khó khăn cho ngƣời quản lý khi phải chỉ đạo tất cả c{c bộ 

phận chuyên môn. Đôi khi ý kiến chuyên gia v| ý kiến ban gi{m đốc không 

đồng nhất, g}y m}u thuẫn. Tốn kém một phần kinh phí chi trả cho chuyên gia. 

Mô hình n|y đƣợc {p dụng phổ biến trong c{c lực lƣợng vũ trang v| rất 

phù hợp với c{c đơn vị hoạt động kinh tế, c{c đơn vị sự nghiệp có thu nhƣ c{c 

thiết chế văn hóa, cấp tỉnh, th|nh phố và c{c quận ở nƣớc hiện nay. 

c) Cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý theo chức năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Cơ cấu bộ máy quản lý theo chức năng 

Khi khối lƣợng công việc, nhiệm vụ, công t{c quản lý nhiều v| ở phạm vi 

rộng lớn, ngƣời quản lý không thể trực tiếp l|m việc với đối tƣợng quản lý thì 

c{c nhiệm vụ quản lý đƣợc chia cho c{c đơn vị riêng biệt theo chức năng mang 

tính chuyên môn hóa. Nghĩa l| trong công t{c quản lý, ngƣời lãnh đạo l|m việc 

với c{c đơn vị thực hiện thông qua c{c đơn vị chức năng, mô hình n|y {p dụng 

ở tầm quản lý vĩ mô v| trong quản lý xã hội. 

Ƣu điểm: Cơ cấu tổ chức n|y cũng đơn giản, rõ r|ng, logic. Ph{t huy 

đƣợc tính chuyên môn hóa của c{c bộ phận, giảm sự trùng lặp trong hoạt động. 

Chú trọng đến tiêu chuẩn nghề nghiệp. 

Hạn chế: Cơ cấu n|y thƣờng dẫn đến m}u thuẫn giữa c{c đơn vị chức 

năng khi đề ra mục tiêu v| phƣơng thức hoạt động. M}u thuẫn giữa c{c đơn vị 

A/Lãnh đạo 

Chức 

năng 

1 

Chức 

năng 

2 

 

Chức 

năng 

3 

 

Chức 

năng 

4 

 

C1 C2 C3 
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chức năng trong qu{ trình phối hợp l|m việc. Chuyên môn hóa cao cũng có thể 

dẫn tới c{ch nhìn hạn hẹp ở c{c nh| quản lý. 

d) Cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý theo trực tuyến chức năng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Cơ cấu bộ máy quản lý trực tuyến - chức năng 

Để khắc phục bớt hạn chế của mô hình cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý 

theo chức năng, ph{t huy tính linh hoạt, sự lãnh đạo chỉ đạo mang tính kịp thời, 

có thể chuyển sang cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý theo trực tuyến chức năng. 

Nghĩa l| ngƣời lãnh đạo có thể trao quyền cho một số c{c đơn vị chức năng 

đƣợc phép lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp một số đơn vị thực biện, cơ cấu n|y vẫn ở 

cấp độ quản lý tầm vĩ mô, quản lý xã hội v| đƣợc {p dụng tƣơng đối phổ biến 

ở nƣớc ta hiện nay. 

Nói chung, mô hình trên có nhiều ƣu điểm và đƣợc sử dụng rộng rãi 

trong hầu hết các bộ máy quản lý nhà nƣớc hiện nay. Tuy nhiên, cũng cần đ{nh 

giá cụ thể về ƣu điểm và hạn chế của nó để khi áp dụng, các nhà quản lý sẽ 

nghiên cứu và tránh đƣợc những rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện.  

Ƣu điểm: Mô hình phát huy đƣợc toàn bộ ƣu điểm của cơ cấu trực tuyến 

trong việc phân quyển để chỉ huy kịp thời, và chuyên sâu nghiệp vụ theo cơ 

cấu chức năng. 
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Hạn chế: Mô hình phát sinh nhiều ý kiến tham mƣu, đề xuất khác nhau, 

không thống nhất giữa các bộ phận, có thể xung đột. 

Trên đ}y l| 4 mô hình cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý, để quản lý c{c thiết 

chế văn hóa nên nghiên cứu cụ thể v| hiểu đƣợc điểm mạnh, điểm yếu trong 

trong cơ cấu tổ chức để {p dụng v|o công t{c quản lý ở địa phƣơng. Muốn 

quản lý tốt c{c thiết chế văn hóa thì việc kiện to|n v| ho|n thiện cơ cấu tổ chức 

bộ m{y quản lý l| điều kiện tiên quyết. Vì vậy, một số yêu cầu đặt ra khi x}y 

dựng cơ cấu tổ chức cần lƣu ý: 

+ Phải dựa trên v| phụ thuộc tùy theo chức năng, nhiệm vụ, chuyên môn 

của cơ quan, đơn vị v| của từng phòng, ban, bộ phận. 

+ Định rõ số lƣợng biên chế của từng bộ phận, ban, phòng v| cơ quan. 

+ X{c định x}y dựng cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý phù hợp với mô hình 

n|o {p dụng để có thể vận h|nh tốt c{c hoạt động. 

Sự kiện to|n tổ chức, ho|n thiện bộ m{y quản lý l| nh}n tố quyết định 

của hiệu lực quản lý ở c{c thiết chế văn hóa. 

3.4. PHƢƠNG PHÁP QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

Phƣơng ph{p quản lý l| c{ch thức m| chủ thể quản lý sử dụng để t{c 

động có mục đích đến đối tƣợng quản lý nhằm thực hiện quyết định của mình. 

Để tiến h|nh quản lý c{c hoạt động văn hóa, phƣơng ph{p quản lý đòi 

hỏi phải phù hợp với c{c chức năng, nhiệm vụ v| nguyên tắc của từng thiết chế 

văn hóa, phù hợp với khả năng, trình độ v| điều kiện của từng thiết chế văn 

hóa theo sự ph}n cấp trong hệ thống. Phƣơng ph{p quản lý cũng đòi hỏi sự vận 

dụng c{c quy luật kh{ch quan của sự vận h|nh v| ph{t triển văn hóa, trong mối 

liên hệ t{c động qua lại giữa chủ thể quản lý v| đối tƣợng quản lý. Mối quan hệ 

phức tạp đó có thể ph}n ra những phƣơng ph{p kh{c nhau tùy cơ chế t{c động 

của quản lý v|o đối tƣợng quản lý l|m cho c{c hoạt động có tính tự gi{c, khoa 

học v| hiệu quả cao, phƣơng ph{p quản lý c{c thiết chế văn hóa gồm: 

3.4.1. Phƣơng pháp hành chính  

Phƣơng ph{p h|nh chính l| c{ch thức t{c động trực tiếp của chủ thể 

quản lý tới đối tƣợng quản lý bằng những quyết định dứt kho{t. 
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Ăngghen viết: ‚Một bên l| phải có quyền uy nhất định, không kể quyền 

uy đổ đƣợc tạo lập bằng c{ch n|o v| một bên phải có sự phục tùng nhất định‛. 

Phƣơng ph{p h|nh chính l| cần thiết đối với bất kỳ quả trình quản lý 

n|o, không những nó có ý nghĩa độc lập m| còn l| kh}u liên hệ đến tiến h|nh 

c{c phƣơng ph{p kh{c. Phƣơng ph{p h|nh chính thể hiện ở c{c hình thức: văn 

bản, thể chế, điều lệ, quy định, chỉ thị, tiêu chuẩn... của chủ thể quản lý đến với 

đối tƣợng quản lý. Nội dung của phƣơng ph{p h|nh chính t{c động tới đối 

tƣợng quản lý thƣờng; theo 2 hƣớng chủ yếu: 

- T{c động về mặt tổ chức: chủ thể quản lý ban h|nh quy định, điều lệ, 

chế độ. tiêu chuẩn... để thiết lập cơ cấu tổ chức v| x{c định c{c mối quan hệ 

trong đối tƣợng quản lý. 

- T{c động theo hƣớng điều chỉnh c{c hoạt động: chủ thể quản lý ra 

mệnh lệnh, chỉ thị nhằm đƣa c{c hoạt động đúng hƣớng, uốn nắn sai lệch. 

Đặc điểm của phƣơng ph{p h|nh chính l| sự t{c động bắt buộc, trực tiếp, 

định rõ tr{ch nhiệm với ngƣời chấp h|nh. Vì vậy, phƣơng ph{p hành chính yêu 

cầu rất chặt chẽ: 

- Phải nắm vững yêu cầu của c{c quy luật kh{ch quan chi phối sự ph{t 

triển của đối tƣợng quản lý. 

- Phải nắm vững tình hình cụ thể v| phải có những thông tin đầy đủ cho 

c{c quyết định quản lý trên cơ sở thực tiễn. 

Phƣơng ph{p h|nh chính trong quản lý c{c thiết chế văn hóa thể hiện 

trên ba phƣơng diện: 

- Tăng cƣờng hiệu lực quản lý h|nh chính ph{p chế, trƣớc hết l| quyền 

lực quản lý của Gi{m đốc cơ quan, khi đã ký hợp đồng dƣới nhiều hình thức 

với Nh| nƣớc hoặc c{c tổ chức đo|n thể xã hội. Gi{m đốc phải có chƣơng trình 

v| kế hoạch hoạt động chƣơng trình kế hoạch đƣợc bộ m{y tham mƣu soạn 

thảo, tập thê góp ý v| thông qua. Sau đó mỗi mệnh lệnh của gi{m đốc có gi{ trị 

ph{p lệnh. Muốn vậy, khi giao việc cho c{c phòng, ban, bộ phận và cá nhân, 

gi{m đốc phải tu}n thủ c{c thủ tục h|nh chính rõ r|ng r|nh mạch, có quyết 

định, có hợp đồng, l|m cơ sở ph{p lý để kiểm tra, nghiệm thu v| bình xét 

thƣởng phạt. 
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- Tập trung quyền hạn v| tr{ch nhiệm ph{p lý cho gi{m đốc cơ quan, có 

to|n quyền quyết định v| chủ động công việc. Tổ chức c{c hoạt động, c{c biện 

ph{p hoạt động nghiệp vụ, tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ đúng hƣớng, 

nhằm duy trì, ph{t triển sự nghiệp x}y dựng đời sống văn hóa, đảm bảo đồng 

vốn, thu lãi tạo công ăn việc l|m v| thu nhập hợp lý, thỏa đ{ng minh bạch 

trong cơ quan. 

- Đảm bảo nguyên tắc thống nhất thực hiện kế hoạch, triển khai tổ chức 

c{c hoạt động: hạch to{n kinh tế, hợp đồng công việc. Gi{m đốc ký khế ƣớc với 

Nh| nƣớc v| hội nghị công nh}n viên chức, tất cả c{c th|nh viên ký hợp đồng 

với gi{m đốc về công việc v| thỏa thuận mức lƣơng, c{c chế độ bảo hiểm. Chế 

độ thƣởng phạt, gi{m đốc phải căn cứ v|o hiệu quả công việc đƣợc thực thi 

trong hợp đồng. 

Để thực hiện đƣợc nhƣ vậy việc tăng cƣờng vận dụng c{c văn bản, ph{p 

quy luật lệ Nh| nƣớc v| địa phƣơng trong thực tế phải rõ r|ng chặt chẽ. 

3.4.2. Phƣơng pháp giáo dục  

Phƣơng ph{p gi{o dục l| công thức t{c động về lĩnh vực tinh thần đối 

với đối tƣợng quản lý, nhằm thuyết phục, động viên để hoạt động đạt tới 

những hiệu quả nhất định. 

Đối tƣợng quản lý l| những th|nh viên của một tổ chức, đại biểu cho lợi 

ích của xã hội. Vì vậy, phƣơng ph{p gi{o dục của quản lý đòi hỏi phải xem xét 

tất cả c{c yếu tố nhƣ: chính trị, tƣ tƣởng, tình cảm một c{ch tinh tế, đồng thời 

phải quan t}m đến đời sống vật chất v| tinh thần, điều kiện, ho|n cảnh của mỗi 

th|nh viên, để lựa chọn c{c hình thức v| biện ph{p t{c động, để đối tƣợng quản 

lý tự gi{c tham gia v|o qu{ trình hoạt động, ph{t huy tính tích cực, tính chủ 

động v| khả năng s{ng tạo của họ. Phƣơng ph{p gi{o dục yêu cầu, việc gi{o 

dục chính trị tƣ tƣởng phải gắn liền với nội dung, quyền lợi thiết thực để họ 

hiểu biết quản lý, hoạt động có tổ chức, có kỷ luật, x}y dựng tính tự gi{c, nếp 

nghĩ, c{ch l|m mới. 

Phƣơng ph{p gi{o dục đòi hỏi cũng phải chủ ý tới yếu tố t}m lý v| dƣ 

luận xã hội của c{c hoạt động thể hiện ở sự lựa chọn cơ cấu tổ chức, sự bổ 

nhiệm, đề bạt, chế độ thƣởng phạt... X}y dựng, bồi dƣỡng v| tạo ra môi trƣờng 

trong sạch, l|nh mạnh g}y hứng thú trong hoạt động. 
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Chúng ta đều nhận thấy, chức năng cơ bản v| đầu tiên của c{c thiết chế 

văn hóa l| chức năng gi{o dục, thông qua việc tổ chức c{c hoạt động, nhằm thu 

hút quần chúng nh}n d}n tham gia sinh hoạt nhằm n}ng cao nhận thức, tuyên 

truyền cổ động gi{o dục chính trị tƣ tƣởng, x}y dựng v| ho|n thiện nh}n c{ch 

văn hóa, đ{p ứng v| thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí của nh}n 

d}n. Phƣơng ph{p gi{o dục đƣợc thể hiện ngay trong c{c hình thức tổ chức v| 

nội dung hoạt động. Sự bố trí đan kết nhiều loại hình, loại thể, nhiều hình thức 

nội dung, phƣơng ph{p, phƣơng; tiện, tạo ra sự phong phú đa dạng sinh động 

v| hấp dẫn thu hút đông đảo quần chúng nh}n d}n tham gia hoạt động thực 

hiện nguyên lý gi{o dục v| tự gi{o dục. đó chính l| biện ph{p thực hiện 

phƣơng ph{p. gi{o, dục trong quản lý của c{c thiết chế văn hóa. 

3.4.3. Phƣơng pháp kinh tế  

Phƣơng ph{p kinh tế l| phƣơng ph{p t{c động dựa trên cơ sở dụng c{c 

đòn bẩy kinh tế t{c động v|o lợi ích c{n bộ công nh}n viên, l|m cho họ quan 

t}m v| có tr{ch nhiệm về những kết quả, quyết định của mình trọng qu{ trình 

công t{c v| tổ chức hoạt động. Hƣớng họ v|o việc giải quyết c{c nhiệm vụ của 

kế hoạch một c{ch tích cực, linh hoạt, s{ng tạo, m| không cần có sự t{c động 

của cấp trên về mặt h|nh chính. 

Nội dung của phƣơng ph{p kinh tế l| sự t{c động có mục đích đến lợi ích 

kinh tế, đến mức sống thu nhập của từng c{n bộ công nh}n viên, do vậy sự t{c 

động của phƣơng ph{p kinh tế mang tính chất gi{n tiếp. Việc {p dụng phƣơng 

ph{p kinh tế trong qu{ trình quản lý văn hóa, quản lý hoạt động của c{c thiết 

chế văn hóa phải đƣợc vận dụng một c{ch khéo léo, phải xuất ph{t từ tính chất, 

đặc điểm của từng biện ph{p, từng kh}u công t{c v| phải đảm bảo trạng th{i 

c}n bằng, ổn định của định mức công t{c, lƣợng hóa c{c chỉ tiêu của từng dạng 

hoạt động theo kế hoạch đã đề ra. Một trong những phƣơng ph{p kinh tế chủ 

yếu của quản lý l| hạch to{n kinh tế theo hiệu quả kinh tế v| văn hóa. 

Phƣơng ph{p kinh tế trong quản lý c{c thiết chế văn hóa đƣợc thể hiện 

trên hai phƣơng diện: 

- Đối với công chúng (kh{ch h|ng): tức l| đối tƣợng phục vụ, mọi biện 

ph{p kinh tế nhằm n}ng cao chất lƣợng sản phẩm, hạ gi{ th|nh, tạo ra đƣợc số 

đông ngƣời tham gia (ngƣời mua), để tiêu thụ h|ng loạt c{c sản phẩm (c{c hoạt 

động). Rõ r|ng cùng một hoạt động với h|ng vạn ngƣời tham dự thì sẽ thu gấp 
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nhiều lần so với h|ng ng|n ngƣời tham dự. Một hoạt động có thể quay vòng 

nhanh tốt hơn nhiều so với hoạt động chỉ diễn ra một lần l| hết kh{ch. Do vậy, 

phải tính s{t, phải khảo s{t, điều tra thăm dò sở thích, thị hiếu, ph}n tích nhu 

cầu thị trƣờng để ph}n loại: 

+ Loại tổ chức hoạt động cho số đông đối tƣợng tham gia. 

+ Loại tổ chức hoạt động cho đối tƣợng chọn lọc. 

+ Loại tổ chức hoạt động thƣờng xuyên, liên tục quay vòng nhanh. 

+ Loại tổ chức hoạt động mang tính đại chúng, phục vụ chính trị, gi{o 

dục tƣ tƣởng. 

Có nhƣ vậy mới thu hút đƣợc công chúng, mang lại hiệu quả cả về kinh 

tế v| văn hóa. 

- Đối với nội bộ cơ quan: c{c biện ph{p kinh tế trong quản lý lao động, 

xét đến cùng l| lấy thu nhập đồng tiền l|m thƣớc đo gi{ trị sức lao động. Muốn 

vậy trƣớc hết phải lƣợng hóa sức lao động th|nh vụ việc cụ thể, có hạch to{n 

đầu v|o, đầu ra, chi phi gi{ th|nh, công lao động... Mỗi th|nh viên ký hợp đồng 

với gi{m đốc về phần việc của mình v| mức thu nhập theo định mức lao động, 

lấy đó l|m cơ sở ph{p lý, để nghiệm thu v| bình xét thƣởng phạt. Ví dụ định 

mức của một trƣởng phòng: 

+ Phần việc (a. b, c, d). 

+ Thời gian cho từng việc (số giờ/số ng|y, số th{ng). 

+ Chi phí lao động kỹ thuật (x}y dựng kế hoạch, dự {n, biên tập, d|n 

dựng, đạo diễn chƣơng trình văn hóa nghệ thuật, thể thao). 

+ Chi phí lao động phổ thông (lao động ch}n tay). 

+ Chi phí đầu tƣ, t|i chính, vật tƣ, nguyên liệu. 

+ Th|nh phẩm cụ thể a, b, c, d. 

+ Chất lƣợng th|nh phẩm, ph}n loại, đ{nh gi{. 

Bảng tổng hợp n|y l| công khai, mọi ngƣời biết việc của nhau, tự gi{m 

s{t v| thi đua với nhau. Đã đến lúc nên xóa bỏ tình trạng chức vụ, cấp bậc đƣợc 

coi l| lộc trời cho, nhƣ một thứ tƣớc vị suốt đời. Khẩu hiệu "lao động l| vinh 

quang" chỉ có ý nghĩa đích thực khi sức lao động thực sự l| h|ng hóa m| ngƣời 
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lao động đƣợc tự do ký hợp đồng thỏa  thuận trên thị trƣờng. Mọi thứ thu nhập 

đều phải xuất ph{t từ gi{ trị sức lao động. Nó đƣợc tôn trọng theo nghĩa trả 

đúng gi{, không độc quyền ép gi{ v| sa thải. Nó đƣợc b|o vệ bằng ph{p luật v| 

sự hỗ trợ bằng tiếng nói tập thề của hiệp hội những ngƣời lao động do họ đề ra 

v| nuôi dƣỡng. Chỉ khi đó thu nhập mới trờ th|nh thƣớc đo gi{ trị của mỗi 

ngƣời, chứ không phải l| niềm vui vụng trộm của một nhóm ngƣời n|y v| l| sự 

uất hận của nhóm ngƣời kia. 

3.4.4. Phƣơng pháp tâm lý  

Quản lý văn hóa, quản lý hoạt động văn hóa l| một qu{ trình phức tạp, 

do đó cần có quan điểm tổng thể để kết hợp đúng đắn giữa c{c phƣơng ph{p 

quản lý. Bởi lẽ mỗi một phƣơng ph{p, bên cạnh những ƣu điểm lại có những 

hạn chế nhất định, cho nên không đối lập v| t{ch rời giữa c{c phƣơng ph{p. 

Trên thực tế, c{c phƣơng ph{p: h|nh chính, gi{o dục, kinh tế, có mối quan hệ 

biện chứng v| đƣợc tiến h|nh trên cơ sở phƣơng ph{p luận thống nhất, thể 

hiện sự vận dụng trong qu{ trình quản lý, đồng thời phải kết hợp, c{c yếu tố, 

các tri thức t}m lý học, khoa học xã hội v| sử dụng tối đa hệ thống c{c công cụ 

trong qu{ trình quản lý, bởi quản lý l| một khoa học song cũng l| một nghệ 

thuật quản lý. 

Phƣơng ph{p t}m lý tổng hợp trong quản lý c{c thiết chế văn hóa đƣợc 

biểu hiện trên hai phƣơng diện: 

Đối với công chúng, phải nắm vững t}m lý đối tƣợng phục vụ, t}m lý cử 

tọa. Có thể nói, họ đến sinh hoạt văn hóa trong thời gian rỗi nhằm thỏa mãn c{c 

nhu cầu t}m sinh lý. Nếu lấy mục đích l| học tập, n}ng cao tri thức thì họ đến 

trƣờng, phục vụ nghỉ ngơi thuần thúy thì họ đến công viên. Mục đích đến c{c 

thiết chế văn hóa của công chúng l| muốn hoạt động giao tiếp văn hóa, nhằm 

thỏa mãn c{c nhu cầu đón nhận, trao đổi, v| xử lý thông tin, nhu cầu tự thể 

hiện mình của môi ngƣời. Vì vậy, c{c thiết chế văn hóa phải luôn đặt c}u hỏi: 

họ cần gì? Đ{p ứng bằng c{ch n|o? Nhƣ thế n|o l| phù hợp nhất. Tất cả c{c 

phƣơng ph{p, biện ph{p tổ chức hoạt động về nội dung v| hình thức, phải lấy 

tiêu chuẩn c{i mới, c{i đẹp l|m mục đích. Một trong những phƣơng ph{p cơ 

bản trong nghệ thuật tổ chức quản lý l| phải tạo mọi cơ hội để l|m công chúng 

cảm thấy họ đƣợc tôn trọng. Điều n|y đòi hỏi ở h|ng loạt c{c biện ph{p tỉ mỉ. 

Từ nh}n viên tiếp đón, ngƣời trông giữ c{c phƣơng tiện giao thông, ngƣời 
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hƣớng dẫn, chủ tọa, từ c{ch nói, ăn mặc trang phục đến c{c hình thức tổ chức 

v| nội dung hoạt động. 

Trong nội bộ cơ quan, đối với ngƣời lao động nói chung, đặc biệt đối với 

ngƣời lao động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thì bao giờ danh dự cũng cao 

hơn đồng tiền. Lao động trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, đòi hỏi sự đ{nh gi{ 

phức tạp v| tế nhị hơn nhiều. Ngƣời lao động sẵn s|ng nhận tiền thù lao chƣa 

thật tƣơng xứng, nhƣng sẽ vui lòng, nếu ngƣời lãnh đạo hiểu đúng v| ghi nhận 

những s{ng kiến, s{ng tạo. những đóng góp c{ nh}n của họ. Vì vậy, hơn bất kỳ 

lĩnh vực n|o kh{c, trong lao động văn hóa nghệ thuật đòi hỏi cao ở phƣơng 

ph{p t}m lý v| tế nhị. Tôn trọng ngƣời kh{c, tôn trọng công việc v| sức lao 

động của họ l| một yêu cầu bắt buộc trong quan hệ công t{c. Mỗi con ngƣời 

đều có mặt mạnh mặt yếu, mặt ƣu mặt nhƣợc điểm. Khai th{c mặt mạnh luôn 

chú ý tới mặt ƣu điểm l| hạn chế mặt yếu mặt nhƣợc điểm của họ. Con ngƣời 

dù ở cƣơng vị n|o cũng thích cần đƣợc khen ngợi động viên, nhƣng phải biết 

khen đúng việc, đúng lúc, đúng ho|n cảnh. Phê bình cũng vậy, ngôn ngữ, th{i 

độ, động cơ v| mục đích phê bình phải trong s{ng v| nh}n {i. Mặt kh{c không 

khí d}n chủ trong cơ quan phải gắn liền với kỷ cƣơng phép tắc, một cơ quan 

l|m việc tốt phải biết ph}n biệt quan hệ tự do ngo|i giờ l|m việc v| quan hệ 

chức năng trong giờ l|m việc. Phải nghiêm túc trong quan hệ chức năng, trên 

dƣới rõ r|ng, chỉ thị mệnh lệnh phải ph}n minh, t{c phong, ngôn ngữ giao tiếp 

phải đúng mực. Tất cả những điều đó đó sẽ tạo cho cơ quan không khí, tinh 

thần l|m việc l|nh mạnh v| tăng thêm hiệu suất công t{c. 

3.5. CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ THIẾT CHẾ VĂN HÓA TẠI CƠ SỞ 

3.5.1. Quy trình quản lý thiết chế văn hóa 

a) Bƣớc 1. X}y dựng v| phê duyệt kế hoạch hoạt động h|ng năm: 

Căn cứ x}y dựng kế hoạch: Trên cơ sở đ{nh gi{ kết quả thực hiện kế 

hoạch công t{c năm trƣớc; yêu cầu phục vụ c{c nhiêm vụ chính trị, kinh tế, văn 

hóa-xã hội; c{c nguồn lực thực hiện phong tr|o v| sự ph{t triển nhu cầu sinh 

hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao v| vui chơi giải trí của c{c tầng lớp 

nhân dân. 

* Nội dung của kế hoạch bao gồm: 

1. Nêu rõ mục đích, yêu cầu. 
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2. X}y dựng c{c mục tiêu, trong đó có mục tiêu chung v| mục tiêu cụ thể. 

3. Đƣa ra c{c nhiệm vụ, giải ph{p thực hiện: 

- Nhiệm vụ: 

+ Ho|n thiện x}y mới, n}ng cấp sửa chữa c{c thiết chế văn hóa, thể thao 

còn thiếu, chƣa đủ diện tích hoặc bị hƣ hỏng xuống cấp; 

+ Ban h|nh c{c văn bản hƣớng dẫn công t{c tổ chức hoạt động tại c{c 

thiết chế văn hóa, thể thao; 

+ N}ng cao chất lƣợng đội ngũ c{n bộ văn hóa, thể thao chuyên tr{ch v| 

không chuyên tr{ch tại c{c thiết chế văn hóa, thể thao c{c cấp; 

+ Tăng cƣờng công t{c thanh kiểm tra hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao< 

- Giải ph{p: 

+ Ban h|nh c{c cơ chế chính s{ch phù hợp để ph{t triển hệ thống thiết chế 

văn hóa, thể thao tại địa phƣơng; 

+ Đẩy mạnh công t{c xã hội hóa c{c hoạt động văn hóa, thể thao; 

+ Tăng cƣờng công t{c đ|o tạo nguồn nh}n lực văn hóa, thể thao; 

+ Tăng cƣờng công t{c tuyên truyền, phổ biến chính s{ch ph{p luật về 

văn hóa, thể thao; phối hợp với Phong tr|o to|n d}n đo|n kết x}y dựng đời 

sống văn hóa< 

+ N}ng cao chất lƣợng hiệu quả hoạt động tại c{c thiết chế văn hóa, thể 

thao c{c cấp< 

4. Tổ chức thực hiện 

5. Kinh phí thực hiện 

* Phương thức xây dựng và phê duyệt kế hoạch: 

- C{c Sở, Phòng, Ban văn hóa x}y dựng dự thảo kế hoạch. 

- Lấy ý kiến c{n bộ, cộng tác viên, c{c ng|nh, đo|n thể, tổ chức có liên quan. 

- Ho|n thiện dự thảo kế hoạch, trình Ủy ban nh}n d}n c{c cấp phê duyệt 

kèm theo dự to{n kinh phí thực hiện. 

b) Bƣớc 2: Chỉ đạo v| tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động 
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X}y dựng chƣơng trình, kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện từng nội dung 

trong kế hoạch công t{c đƣợc phê duyệt. 

Biên soạn c{c t|i liệu nghiệp vụ, thực hiện c{c nội dung kế hoạch hoạt 

động nhƣ: 

- T|i liệu thông tin, tuyên truyền trên c{c phƣơng tiện truyền thông. 

- Kịch bản tổ chức c{c sự kiện, c{c hoạt động cụ thể. 

- Chƣơng trình biểu diễn văn nghệ quần chúng v| thi đấu c{c môn thể thao. 

- Chƣơng trình học tập cộng đồng (theo nội dung, cấp học, phƣơng thức 

học v| đối tƣợng học). 

- Chƣơng trình tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ văn hóa, thể thao. 

- Chƣơng trình sinh hoạt c{c c}u lạc bộ theo chủ đề. 

c) Bƣớc 3: Thực hiện chế độ b{o c{o v| kiểm tra 

Báo cáo thống kê đầy đủ, cụ thể, chi tiết c{c số liệu về kết quả hoạt động. 

C{c Sở, phòng, ban văn hóa b{o c{o tình hình hoạt động 6 th{ng cho cấp 

quản lý. 

Đơn vị quản lý thiết chế văn hóa h|ng năm có c{c cuộc kiểm tra, l|m việc, 

nghe b{o c{o v| kiến nghị của đơn vị thuộc cấp mình quản lý. 

3.5.2. Các hoạt động cụ thể 

3.5.2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Theo hệ thống ng|nh dọc, hoạt động quản lý thiết chế sẽ thực hiện chỉ 

đạo công việc theo 4 cấp từ Trung ƣơng, xuống cấp tỉnh, cấp huyện, đến cấp xã. 

Bộ VHTTDL sẽ thực hiện quyền quản lý chung tất cả c{c hoạt động VHTTDL 

trong cả nƣớc; Sở VHTTDL thực hiện quyền quản lý nh| nƣớc đối với c{c thiết 

chế VH trực thuộc Sở (Bảo t|ng, Thƣ viện, Nh| văn hóa, Trung t}m văn hóa, 

Nh| thi đấu<; Phòng VHTT thực hiện quyền quản lý nh| nƣớc đối với c{c 

thiết chế VH trực thuộc huyện (Thƣ viện, Nh| văn hóa, Trung t}m văn hóa, S}n 

bóng<); Ban Văn hóa xã sẽ thực hiện quyền quản lý nh| nƣớc đối với c{c thiết 

chế VH trực thuộc xã (Nh| văn hóa, s}n bóng, trung t}m văn hóa xã<). 

Với hệ thống trên, bộ m{y quản lý c{c thiết chế văn hóa c{c cấp sẽ thực 

hiện công t{c chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến c{c chính s{ch, ph{p luật đồng 
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thời x}y dựng, quản lý v| tổ chức hoạt động của c{c thiết chế văn hóa tại cơ sở. 

Một số chủ trƣơng, đƣờng lối, văn bản, chỉ đạo cụ thể đối với hoạt động quản 

lý thiết chế thƣờng sử dụng nhƣ : 

Nghị quyết Trung ƣơng 5 khóa 8 năm 1998 ‚Về x}y dựng v| ph{t triển 

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đ| bản sắc d}n tộc‛ [22]. Đ}y l| một nghị 

quyết mẫu mực, đƣờng coi nhƣ cẩm nang hoạt động của c{c c{n bộ quản lý văn 

hóa. V| hiện nay nó vẫn còn nguyên gi{ trị v| đƣợc đề cập sử dụng trong c{c 

hoạt động quản lý. 

Tiếp nối hiệu quả, th|nh công của nghị quyết Trung ƣơng 5 khóa 8 l| 

Nghị quyết Trung ƣơng 9 khóa 11 năm 2014 ‚Về x}y dựng v| ph{t triển văn 

hóa, con ngƣời Việt Nam đ{p ứng yêu cầu ph{t triển bền vững đất nƣớc‛ [23]. 

Văn bản này cũng nhận đƣợc sự ủng hộ, đồng tình mạnh mẽ từ nh}n d}n vì 

Nghị quyết đƣợc x}y dựng trên căn cứ v|o tình hình thực tiễn của đất nƣớc. Đó 

l| việc Việt Nam đang trên con đƣờng ph{t triển, hội nhập kinh tế ra thế giới vô 

cùng mạnh mẽ, nhƣng yếu tố văn hóa vẫn luôn l| bản sắc cốt lõi để Việt Nam 

tiến ra biển lớn, tạo nên thƣơng hiệu, hình ảnh Việt Nam độc đ{o, nh}n văn, gi{ 

trị trong mắt bạn bè quốc tế.  

Quyết định số 2164 ng|y 11 th{ng 11 năm 2013 của Thủ tƣớng chính phủ 

về việc phê duyệt ‚Quy hoạch tổng thể ph{t triển hệ thống thiết chế văn hóa, 

thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hƣớng đến năm 2030‛ [24]. Quyết định 

số 2563 ng|y 03 th{ng 8 năm 2015 của Bộ Văn hóa Thể thao v| Du lịch về việc 

phê duyệt ‚Đề {n n}ng cao hiệu quả hoạt động c{c thiết chế văn hóa, thể thao ở 

nông thôn‛ [25]. C{c quyết định trên cho thấy sự quan t}m mạnh mẽ của Thủ 

tƣớng chính phủ cho việc đầu tƣ ph{t triển văn hóa, đồng thời đƣợc chia th|nh 

c{c giai đoạn cụ thể, trọng t}m, trọng điểm. 

Thông tƣ liên tịch 43 ng|y 06 th{ng 6 năm 2008 của Bộ VHTTDL v| Bộ 

Nội vụ về ‚Hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v| cơ cấu tổ chức của 

Sở Văn hóa, Thể thao v| Du lịch thuộc Ủy ban nh}n d}n cấp tỉnh, Phòng Văn 

hóa v| Thông tin thuộc ủy ban nh}n d}n cấp huyện‛ [26]. Thông tƣ 01 ng|y 26 

th{ng 02 năm 2010 của Bộ Văn hóa Thể thao v| Du lịch về ‚Ban h|nh quy chế tổ 

chức v| hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, 

Thể thao v| Du lịch quận, huyện, thị xã, th|nh phố trực thuộc tỉnh, th|nh phố 

trực thuộc trung ƣơng‛ [27]. Thông tƣ liên tịch 07 ng|y 14 th{ng 9 năm 2015 của 
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Bộ VHTTDL v| Bộ Nội vụ về ‚Hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v| 

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao v| Du lịch thuộc Ủy ban nh}n d}n 

tỉnh, th|nh phố trực thuộc Trung ƣơng; Phòng Văn hóa v| Thông tin thuộc Ủy 

ban nh}n d}n huyện, quận, thị xã, th|nh phố thuộc tỉnh‛ [28]. 

Từ những văn bản của cấp trên, c{c đơn vị cơ sở sẽ cụ thể hóa th|nh c{c 

kế hoạch, quyết định, quy định, hƣớng dẫn <để thực hiện. Ví dụ nhƣ: Ủy ban 

tỉnh sẽ ban h|nh văn bản yêu cầu c{c Sở VHTTDL, UBND c{c huyện, thị, xã, 

th|nh phố x}y dựng Kế hoạch quản lý v| tổ chức hoạt động, c{c thiết chế văn 

hóa, thể thao; Ủy ban nh}n d}n th|nh phố sẽ ban h|nh ‚Quy định về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung t}m văn hóa‛; Trung t}m văn hóa x}y 

dựng kế hoạch hoạt động, c{c chƣơng trình cụ thể trình Sở VHTTDL, phòng 

VHTT< 

3.5.2.2. Quản lý về tài chính và cơ sở vật chất 

Căn cứ c{c quyết định, chỉ thị, thông tƣ hƣớng dẫn< của c{c bộ, ban, 

ng|nh. Căn cứ c{c kế hoạch, quyết định, đề {n< quản lý, ph{t triển văn hóa thì 

c{n bộ lãnh đạo, cơ quan quản lý thiết chế văn hóa sẽ x}y dựng c{c quy chế chi 

tiêu nội bộ, c{c kế hoạch, đề nghị, tiêu chí trang sắm v| vận h|nh, bảo quản cơ 

sở vật chất của đơn vị.  

Việc x}y dựng một thiết chế văn hóa tại địa phƣơng cần đảm bảo yêu cầu 

c{c tiêu chí về diện tích đất, quy mô, trang thiết bị, kinh phí hoạt động. Nếu tổ 

chức đề nghị x}y dựng, sửa chữa, trang sắm nhƣng không đ{p ứng c{c yêu cầu 

cơ sở vật chất sẽ không đủ điều kiện, môi trƣờng l|m việc v| không đƣợc cấp 

phép đƣa v|o hoạt động. Ví dụ nhƣ Thông tƣ số 11 ng|y 22 th{ng 12 năm 2011 

của Bộ VHTTDL về việc ‚Quy định tiêu chí của Trung t}m Văn hóa - Thể thao 

quận, huyện, thị xã, th|nh phố trực thuộc tỉnh‛. 

T

T 

TIÊU 

CHÍ 
NỘI DUNG 

TIÊU CHÍ CỤ THỂ THEO VÙNG 

Đô thị, đồng bằng Miền núi, hải đảo 

1 Tên gọi Tên gọi đƣợc áp dụng cho 

từng vùng, miền 

- Trung t}m Văn 

hóa-Thể thao (có 

thể tách riêng 

Trung t}m Văn 

- Trung t}m Văn 

hóa-Thể thao (có 

thể tách riêng 

Trung t}m Văn 
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hóa; Trung tâm 

Thể dục thể thao) 

hóa; Trung tâm 

Thể dục thể thao) 

2 Tổng 

diện tích 

đất hiện 

đang sử 

dụng 

2.1. Diện tích đất đƣợc 

quy hoạch (không kể diện 

tích của các công trình thể 

dục thể thao trong nhà và 

ngoài trời) 

- Tối thiểu 5000m2 - Tối thiểu 2500m2 

2.2. Diện tích hoạt động 

trong nhà: 

- Văn phòng 

- Phục vụ hoạt động 

chuyên môn 

- Tối thiểu 250m2 

- Tối thiểu 1000m2 

- Tối thiểu 150m2 

- Tối thiểu 600m2 

2.3. Diện tích hoạt động 

ngoài trời 

- Tối thiểu 

3.300m2 

- Tối thiểu 1.750m2 

3 Quy mô 

xây dựng 

3.1. Hội trƣờng - Tối thiểu 350 chỗ 

ngồi 

- Tối thiểu 300 chỗ 

ngồi 

3.2. Phòng làm việc lãnh 

đạo: 

- Phòng Gi{m đốc 

- Phòng c{c Phó gi{m đốc 

- Tối thiểu 10m2 

- Tối thiểu 10m2 

- Tối thiểu 10m2 

- Tối thiểu 10m2 

3.3. Diện tích phòng làm 

việc của bộ phận chuyên 

môn 

- Hành chính-Tổng hợp 

- Văn hóa văn nghệ 

- Thể dục thể thao 

- Đội Tuyên truyền lƣu 

động 

* Một số Trung tâm cấp 

- Tối thiểu 20m2 

- Tối thiểu 20m2 

- Tối thiểu 20m2 

- Tối thiểu 30m2 

- Tối thiểu 60m2 

- Tối thiểu 60m2 

- Tối thiểu 20m2 

- Tối thiểu 20m2 

- Tối thiểu 15m2 

- Tối thiểu 15m2 

- Tối thiểu 15m2 

- Tối thiểu 25m2 

- Tối thiểu 40m2 

- Tối thiểu 40m2 

- Tối thiểu 15m2 

- Tối thiểu 20m2 
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huyện chƣa t{ch c{c tổ 

chức sự nghiệp riêng biệt 

có thể có các phòng làm 

việc của bộ phận chuyên 

môn nhƣ sau: 

- Phòng truyền thống 

- Phòng đọc, kho sách 

- Du lịch, nếp sống, gia 

đình 

- Kho chứa trang thiết bị 

3.4. Công trình thể dục thể 

thao 

- Có ít nhất hai 

trong các công 

trình: 

+ Sân vận động 

+ Bể bơi 

+ Nhà tập luyện 

thể thao 

- Có ít nhất hai 

trong các công 

trình: 

+ Sân vận động 

+ Bể bơi 

+ Nhà tập luyện 

thể thao 

3.5. Công trình phụ trợ 

- Sân khấu phục vụ tập 

luyện và biểu diễn nghệ 

thuật trong nhà 

- Khu triển lãm, biểu diễn 

ngoài trời 

- Khu dịch vụ, vui chơi 

giải trí, vƣờn hoa 

- Tối thiểu 12m x 

8m 

- Tối thiểu 500m2 

- Tối thiểu 800m2 

- Tối thiểu 9m x 

6m 

 

 

- Tối thiểu 400m2 

- Tối thiểu 500m2 

4 Trang 

thiết bị 

4.1. Hội trƣờng đa năng: 

- Trang bị âm thanh, ánh 

sáng 

- Đạo cụ, trang phục 

- Có đủ, bàn ghế 

tối thiểu cho 350 

chỗ ngồi 

- Đủ công suất 

phục vụ tối thiểu 

- Có đủ, bàn ghế 

tối thiểu cho 300 

chỗ ngồi 

- Đủ công suất 

phục vụ tối thiểu 
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350 ngƣời 

- Đ{p ứng tốt yêu 

cầu tập luyện và 

biểu diễn 

300 ngƣời 

- Đ{p ứng nhu cầu 

tối thiểu cho tập 

luyện và biểu diễn 

4.2. Dụng cụ tập luyện và 

thi đấu thể dục thể thao 

- Đảm bảo theo 

công trình thể dục 

thể thao 

- Đảm bảo theo 

công trình thể dục 

thể thao 

4.3. Phƣơng tiện vận 

chuyển 

- Đƣợc trang bị xe 

ô tô chuyên dùng 

- Đƣợc trang bị xe 

ô tô chuyên dùng 

5 Kinh phí Kinh phí chi theo quy 

định của pháp luật về đơn 

vị sự nghiệp do UBND 

cấp huyện cấp từ ngân 

s{ch địa phƣơng h|ng 

năm cho sự nghiệp văn 

hóa, thể thao và du lịch 

(thực hiện theo Điều 6 của 

Thông tƣ số 01/2010/TT-

BVHTTDL ngày 

26/02/2010 của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch) 

- Ngân sách nhà 

nƣớc cấp bảo đảm 

cho các hoạt động 

theo kế hoạch 

đƣợc duyệt; thực 

hiện các nhiệm vụ 

đột xuất, đầu tƣ 

cơ sở vật chất, 

mua sắm trang 

thiết bị 

- Các nguồn thu 

từ hoạt động sự 

nghiệp, hoạt động 

nghiệp vụ, 

chuyên môn; hoạt 

động dịch vụ, tài 

trợ, vay tín dụng, 

vốn liên doanh, 

liên kết và các 

nguồn thu hợp 

pháp khác. 

- Ngân sách nhà 

nƣớc cấp bảo đảm 

cho các hoạt động 

theo kế hoạch 

đƣợc duyệt; thực 

hiện các nhiệm vụ 

đột xuất, đầu tƣ cơ 

sở vật chất, mua 

sắm trang thiết bị. 

- Các nguồn thu từ 

hoạt động sự 

nghiệp, hoạt động 

nghiệp vụ, chuyên 

môn; hoạt động 

dịch vụ, tài trợ, 

vay tín dụng, vốn 

liên doanh, liên kết 

và các nguồn thu 

hợp pháp khác. 

https://luatminhkhue.vn/thong-tu-01-2010-tt-bvhttdl.aspx
https://luatminhkhue.vn/thong-tu-01-2010-tt-bvhttdl.aspx
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Với c{c quy định của thông tƣ 11 thì tất cả những nội dung liên quan đến 

việc x}y dựng, mua sắm trang thiết bị< đều phải căn cứ đúng theo tiêu chí cụ 

thể từng vùng miền. Vì vậy, ngƣời quản lý trƣớc khi đƣa ra kế hoạch cần phải 

nắm rõ c{c tiêu chí quy định của đơn vị cấp trên. 

Hiện nay, kinh phí x}y dựng c{c thiết chế văn hóa có thể đƣợc đầu tƣ từ 

nguồn ng}n s{ch nh| nƣớc, nguồn xã hội hóa v| c{c nguồn thu kh{c. Thực tế, 

nguồn kinh phí cấp cho x}y dựng c{c thiết chế văn hóa chỉ chiếm 20%, còn lại 

80% l| nguồn xã hội hóa v| c{c nguồn thu kh{c. Bởi vậy, việc c{c thiết chế văn 

hóa tiến gần tới cơ chế chủ động thu chi, hoặc tự chủ, v| có c{c hoạt động dịch 

vụ kh{c để tạo nguồn thu nhập chính đ{ng cho tổ chức, ngƣời lao động l| điều 

hợp lý. Vì vậy, ngƣời quản lý cần nắm rõ c{c quy định về t|i chính, đồng thời 

cũng nhạy bén, linh hoạt với những biến động của thị trƣờng để thiết kế c{c 

hoạt động, chƣơng trình, dịch vụ phù hợp, tạo nguồn thu cho cơ cở. 

3.5.2.3. Quản lý hoạt động chuyên môn 

Căn cứ chỉ đạo, hƣớng dẫn của cấp trên thì c{n bộ quản lý tại c{c thiết 

chế văn hóa chủ động x}y dựng c{c kế hoạch chuyên môn nghiệp vụ trình đơn 

vị quản lý phê duyệt (cấp Bộ, cấp Sở, cấp Huyện, Thị xã, Th|nh phố). Đồng thời 

cũng hƣớng dẫn c{c cơ quan chuyên môn tham mƣu tổ chức, thực hiện c{c 

chƣơng trình, kế hoạch về lĩnh vực văn hóa, thể thao, gia đình; thông tin tuyên 

truyền về bảo tồn di sản văn hóa, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cƣới, 

việc tang, lễ hội trên địa b|n. 

Chẳng hạn nhƣ đối với việc quản lý c{c thiết chế văn hóa trên địa b|n 

th|nh phố, khi x}y dựng, tổ chức c{c kế hoạch hoạt động cần căn cứ theo quy 

trình đã trình ph}n tích ở trên: B{m s{t sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Th|nh ủy, 

UBND tỉnh, Th|nh phố, c{c kế hoạch chuyên môn của Sở VHTTDL, hƣớng dẫn 

của c{c cơ quan chuyên môn th|nh phố, h|ng năm Phòng văn hóa thông tin 

huyện tham mƣu giúp UBND huyện ban h|nh c{c kế hoạch tổ chức ch|o mừng 

những ng|y lễ lớn của đất nƣớc, th|nh phố v| huyện; tổ chức thực hiện c{c 

hoạt động về lĩnh vực văn hóa, di tích, thực hiện nếp sống văn hóa, việc cƣới, 

việc tang, lễ hội trên địa b|n huyện. 

Một số hoạt động chuyên môn cụ thể m| công t{c quản lý cần hƣớng tới 

l|: Công t{c tổ chức c{c hoạt động văn nghệ quần chúng; c{c hoạt động thể dục, 
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thể thao; công t{c tổ chức hoạt động của Bảo t|ng, Thƣ viện; công t{c thông tin, 

tuyên truyền, cổ động trực quan< 

* Đối với công tác tổ chức các hoạt động văn nghệ quần chúng: 

Ngo|i ra, c{c Trung t}m Văn hóa Thể thao, Nh| văn hóa, Cung văn hóa 

h|ng năm cũng mở c{c lớp năng khiếu về nghệ thuật cho c{c lứa tuổi kh{c 

nhau tạo nên s}n chơi bổ ích cho c{c em, đồng thời cũng giúp ph{t hiện, ph{t 

triển c{c t|i năng nghệ thuật, thể thao. 

Nhiều địa phƣơng, hoạt động văn nghệ quần chúng cũng ph{t triển 

mạnh với c{c đội văn nghệ hoặc c{c C}u lạc bộ nghệ thuật nhƣ: Chèo, ca trù, 

quan họ, trầu văn, đờn ca t|i tử< C{c c}u lạc bộ n|y thu hút đông đảo quần 

chúng nh}n d}n tham gia v| hỗ trợ rất hiệu quả trong công t{c bảo tồn, ph{t 

huy c{c gi{ trị văn hóa truyền thống của d}n tộc. 

* Đối với các hoạt động thể dục thể thao: 

Năm 2007, Bộ Văn hóa thông tin đổi tên th|nh Bộ Văn hóa Thể thao v| 

Du lịch nên hoạt động quản lý thiết chế văn hóa bao gồm cả c{c thiết chế văn 

hóa thể thao. H|ng năm, tại c{c thiết chế n|y thƣờng tổ chức nhiều hoạt động 

thể dục thể thao trên địa b|n nhƣ: Đại hội thể dục thể thao cơ sở; hội khỏe phù 

đổng; c{c hội thi với nhiều bộ môn thi đấu; giải đấu giữa c{c cơ quan, ban 

ngành, đo|n thể< Ngo|i ra, còn hình th|nh nhiều C}u lạc bộ thể thao, CLB thể 

dục dƣỡng sinh cho ngƣời cao tuổi< 

Với nhiều phong tr|o thể dục thể thao tại cơ sở đã góp phần n}ng cao đời 

sống văn hóa tinh thần v| sức khỏe cho ngƣời d}n. Những hoạt động n|y trải 

dài trong mọi lứa tuổi, mọi không gian, vùng miền đã giúp ngƣời d}n có cơ hội 

tham gia tập luyện, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi v| hình th|nh một nếp sống 

văn hóa, khỏe mạnh, sống có ích cho xã hội. 

* Công tác tổ chức hoạt động của Thư viện, Bảo tàng: 

Đối với thiết chế Thƣ viện, h|ng năm cần phải thực hiện c{c hoạt động cụ 

thể nhƣ: X}y dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lƣợc, kế hoạch ph{t triển c{c loại 

hình thƣ viện; tổ chức lập phƣơng {n ph{t triển mạng lƣới thƣ viện trong quy 

hoạch mạng lƣới cơ sở văn hóa v| thể thao v| c{c quy hoạch kh{c có liên quan; 

x}y dựng c{c cơ chế phối hợp giữa thƣ viện với cơ quan tổ chức để ph{t triển 
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thƣ viện v| văn hóa đọc trên địa b|n; x}y dựng c{c kế hoạch phục vụ bạn đọc, 

tuyên truyền lƣu động, c{c hội nghị hội thảo< 

Đối với thiết chế Bảo t|ng, thực hiện sự chỉ đạo từ ng|nh dọc, công t{c 

quản lý hƣớng tới việc x}y dựng c{c kế hoạch hoạt động liên quan tới: Hoạt 

động nghiên cứu, sƣu tầm, bảo quản c{c hiện vật; hoạt động trƣng b|y, 

tuyên truyền, quảng b{ c{c hiện vật tại bảo t|ng; c{c chuyên đề, tọa đ|m, hội 

thảo; ph{t triển c{c c{c hoạt động dịch vụ; ph{t triển hoạt động bảo t|ng gắn 

với du lịch... 

* Công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan: 

Xã hội ng|y c|ng ph{t triển, nhu cầu hƣởng thụ văn hóa của ngƣời d}n 

cũng từng bƣớc đƣợc n}ng cao. Bởi vậy, công t{c x}y dựng văn hóa cơ sở đang 

đƣợc đặc biệt quan t}m v| chú trọng. Để cụ thể hóa c{c văn bản, chính s{ch, 

chủ trƣơng, đƣờng lối, ph{p luật của Đảng v| Nh| nƣớc thì công t{c tuyên 

truyền vô cùng cần thiết. Hoạt động thông tin, tuyên truyền đóng vai trò quan 

trọng trong việc tuyên truyền đúng, đủ, thực hiện hiệu quả v| ph{t huy tính 

tích cực, chủ động trong qu{ trình quản lý v| triển khai c{c chính s{ch x}y 

dựng văn hóa tới đông đảo quần chúng nh}n d}n. 

Trong những năm vừa qua, công t{c tuyên truyền, vận động luôn đƣợc 

c{c cấp uỷ Đảng, chính quyền, c{c sở, ban, ng|nh, tổ chức chính trị - xã hội 

quan t}m v| triển khai thực hiện thƣờng xuyên trên cả chiều rộng lẫn chiều 

sâu. Đặc biệt l| trên c{c phƣơng tiện thông tin đại chúng nhằm mục tiêu l|m 

cho c{n bộ, nh}n d}n hiểu rõ về chủ trƣơng, chính s{ch của Đảng v| Nh| nƣớc, 

vai trò chủ thể của ngƣời d}n trong x}y dựng đời sống văn hóa cơ sở. 

Công t{c tuyên truyền đƣợc đẩy mạnh bằng nhiều hình thức nhƣ: tuyên 

truyền thông qua c{c buổi giao lƣu văn hóa, văn nghệ, họp tổ d}n khu phố, 

sinh hoạt của c{c chi hội, tuyên truyền miệng, qua hệ thống truyền thanh 

truyền hình, internet, hệ thống panô, {p phích, hội thi tìm hiểu kiến thức ph{p 

luật, qua khai th{c, sử dụng tủ s{ch ph{p luật cơ sở, c{c buổi tọa đ|m, tuyên 

truyền lƣu động... góp phần l|m cho ngƣời d}n nhận thức rõ vai trò, vị trí v| 

tầm quan trọng của việc x}y dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng. 
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Có thể thấy rằng, công t{c thông tin, tuyên truyền tại cở sở với những 

hình thức truyền thống v| hiện đại đã đƣợc kết hợp h|i hòa để tạo nên hiệu 

quả tuyên truyền s}u rộng tới nh}n d}n. 

3.5.2.4. Quản lý nguồn nhân lực 

Quản lý nguồn nh}n lực l| c{ch thức t{c động của chủ thể quản lý (cơ 

quan, tổ chức, ngƣời lãnh đạo<) lên đối tƣợng quản lý (nguồn nh}n lực) sao 

cho đối tƣợng quản lý thực hiện có hiệu quả c{c mục tiêu đặt ra của chủ thể 

quản lý. 

Quản lý nguồn nh}n lực đóng vai trò rất quan trọng trong công t{c quản 

lý thiết chế bởi có con ngƣời thì bộ m{y mới vận h|nh theo mục tiêu đề ra. 

Nguồn nh}n lực l|m việc trong c{c thiết chế văn hóa cũng kh{ đa dạng, phong 

phú về trình độ, chuyên môn, giới tính, quốc gia< bởi lĩnh vực văn hóa l| một 

kh{i niệm rộng. Không những thế, nguồn nh}n lực n|y vừa có đặc điểm chung 

giống nguồn nh}n lực xã hội nhƣng cũng có những đặc điểm riêng biệt khi l|m 

việc trong lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật. 

Hiện nay, nguồn nh}n lực l|m việc tại c{c thiết chế văn hóa chính l| c{c 

c{n bộ chuyên tr{ch về mảng văn hóa. Họ vừa l| ngƣời trực tiếp quản lý v| 

hƣớng dẫn hƣớng dẫn c{c hoạt động văn hóa thông tin tại cơ sở theo sự ph}n 

công, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phƣơng v| theo ng|nh dọc cấp 

trên l| Bộ VHTTDL, Sở, Phòng, Trung t}m văn hóa. Những công việc m| c{c 

c{n bộ văn hóa đƣợc giao nhiệm vụ nhƣ: Thông tin, tuyên truyền c{c chủ 

trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính s{ch ph{p luật của nh| nƣớc; tình hình kinh 

tế-chính trị tại địa phƣơng; x}y dựng kế hoạch, chƣơng trình, tổ chức c{c hoạt 

động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, c{c Câu lạc bộ, c{c điểm vui chơi giải 

trí tại địa phƣơng; tuyên truyền, x}y dựng nếp sống văn minh, gia đình văn 

hóa; tổ chức vận động c{c nguồn xã hội hóa để x}y dựng, ph{t triển sự nghiệp 

văn hóa< 

Công t{c quản lý nguồn nh}n lực tại c{c thiết chế đã có sự ph}n công 

công việc rõ r|ng, có sự chỉ đạo s{t sao tuy nhiên, thực tế kết quả c{c công việc 

ở một số tỉnh, địa phƣơng, nguồn nh}n lực còn yếu kém v| thiếu nhiệt tình 

trong công việc. Nguyên nh}n n|y l| do trình độ chuyên môn của c{n bộ văn 

hóa ở địa phƣơng, đặc biệt l| ở cấp huyện, xã còn thấp, kiêm nhiệm nhiều công 

việc hoặc có khi không đúng chuyên môn về văn hóa. Cơ hội học tập, n}ng cao 
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trình độ chuyên môn cũng hạn chế. Hơn nữa, chế độ đãi ngộ, lƣơng thƣởng 

cũng thấp nên nh}n viên không nhiệt tình với công việc, thƣờng tranh thủ l|m 

thêm c{c việc kh{c dẫn tới chất lƣợng không cao. 

Đ}y l| một thực tế nhìn thấy trong việc quản lý thiết chế văn hóa trong cả 

nƣớc. Vì vậy, để có thể hạn chế đƣợc khó khăn n|y đòi hỏi ngƣời quản lý cần 

có tầm nhìn chiến lƣợc, đƣa ra những dự b{o, hoạch định về nguồn nh}n lực 

đ{p ứng nhu cầu công việc, nhu cầu xã hội. X}y dựng c{c kế hoạch tuyển dụng, 

sử dụng, chính s{ch đãi ngộ hợp lý giúp giữ ch}n nguồn nh}n lực tốt, giảm tải 

đội ngũ nh}n sự hoạt động kém để từ đó tinh giản bộ m{y h|nh chính, nh}n sự 

ít nhƣng chất, l|m việc hiệu quả, năng suất. V| chắc chắn, điều kiện tiên quyết 

đối với đội ngũ nh}n sự đ{p ứng đƣợc tiêu chuẩn trên họ cần phải có kiến thức, 

kĩ năng, hiểu biết về văn hóa. Vì vậy, trong trích yếu kết luận 76 của Ban Bí thƣ 

đã nêu ‚ Cần n}ng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nh| nƣớc về x}y dựng v| 

ph{t triển văn hóa, con ngƣời Việt Nam đ{p ứng yêu cầu ph{t triển bền vững 

đất nƣớc. Coi trọng hơn nữa công t{c quy hoạch, đ|o tạo, bồi dƣỡng đội ngũ 

c{n bộ lãnh đạo, quản lý, những ngƣời l|m công t{c văn hóa‛. Để từ đó hƣớng 

tới những mục tiêu lớn hơn cũng thể hiện trong nội dung trích kết luận 76 của 

Ban Bí thƣ đó l| ‛Đẩy mạnh x}y dựng môi trƣờng v| đời sống văn hóa l|nh 

mạnh, gắn với phong tr|o ‚To|n d}n đo|n kết x}y dựng đời sống văn hóa‛, 

‚x}y dựng nông thôn mới, đô thị văn minh‛. Huy động nguồn lực của mọi tầng 

lớp xã hội đầu tƣ v| tổ chức đời sống văn hóa, góp phần thu hẹp khoảng c{ch 

hƣởng thụ văn hóa giữa c{c vùng, miền, c{c tầng lớp trong xã hội:‛.  

Nếu c{c c{n bộ quản lý v| c{n bộ văn hóa có thể thực hiện tốt những mục 

tiêu trên thì chúng ta c|ng thấy rõ đƣợc tầm quan trọng, vai trò tiên phong của 

họ trong công cuộc x}y dựng ph{t triển đất nƣớc, ph{t triển văn hóa, thu hẹp 

khoảng c{ch hƣởng thụ văn hóa giữa c{c vùng miền, tầng lớp xã hội. Công 

cuộc x}y dựng v| ph{t triển đất nƣớc đã trải qua rất nhiều thăng trầm của lịch 

sử nhƣng vai trò, tầm quan trọng của ngƣời c{n bộ văn hóa vẫn luôn có gi{ trị 

nhƣ lời dạy của B{c ‚Văn hóa nghệ thuật cũng l| một mặt trận. Anh chị em l| 

chiến sĩ trên mặt trận ấy ‛. 

3.5.2.5. Công tác thanh kiểm tra, thi đua, khen thưởng 

Trong hoạt động quản lý c{c thiết chế văn hóa thì công t{c thanh kiểm tra 

l| hoạt động quan trọng, diễn ra thƣờng xuyên. Hoạt động thanh kiểm tra cũng 



TRƢỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG 

132 

đƣợc x}y dựng kế hoạch cụ thể theo quý, theo năm v| có quyết định thanh 

kiểm tra rõ r|ng từng đơn vị chứ không phải hoạt động thời vụ. 

H|ng năm, phòng văn hóa, sở văn hóa tham mƣu cho UBND tỉnh, th|nh 

phố, c{c huyện thị th|nh lập c{c đo|n kiểm tra liên ng|nh để đi kiểm tra, khảo 

s{t kết quả, chất lƣợng c{c hoạt động tại cơ sở. Đo|n kiểm tra có thể theo dõi, 

đ{nh gi{ về c{c nội dung nhƣ: những hoạt động tổ chức đã thực hiện, hiện 

trạng sử dụng cơ sở vật chất, nguồn kinh phí sử dụng trong c{c hoạt động có 

hợp lý, số liệu b{o c{o thống kê có chính x{c hay không, việc triển khai văn bản 

chỉ đạo thực hiện nhƣ thế n|o< Thông qua c{c đợt kiểm tra giúp tổ chức có thể 

nhận ra những điểm mạnh, điểm yếu, sai sót còn tồn tại trong đơn vị để tiếp tục 

ph{t huy ƣu điểm hoặc sửa chữa, khắc phục kịp thời những hạn chế. Đồng 

thời, kết quả của hoạt kiểm tra, đ{nh gi{ cũng l| căn cứ chính x{c, kh{ch quan 

để đề xuất khen thƣởng h|ng năm. 

C{c sở, phòng, ban văn hóa sẽ l| cơ quan thƣờng trực giúp cho UBND 

đ{nh gi{ kết quả mọi hoạt động, phong tr|o h|ng năm để đề xuất khen thƣởng. 

Hình thức khen thƣởng thƣờng d|nh cho c{ nh}n hoặc tập thể đơn vị có th|nh 

tích xuất sắc hoặc khen thƣởng đột xuất. Đ}y l| những phần thƣởng kịp thời, 

hiệu quả, động viên về tinh thần cho c{c c{c bộ văn hóa trong cả một qu{ trình 

công tác. 

Hiện nay, công t{c thanh kiểm tra, thi đua khen thƣởng vẫn diễn ra theo 

kế hoạch h|ng năm nhƣng hầu hết c{c đơn vị văn hóa đều gặp một b|i to{n 

khó, đó l| vấn đề c{n bộ thanh tra văn hóa còn hạn chế về chuyên môn v| chế 

t|i xử phạt chƣa đủ mạnh. V| công t{c thi đua, khen thƣởng vẫn còn tình trạng 

‚bó đũa chọn cột cờ‛ nên tính kh{ch quan, công bằng bị triệt tiêu dẫn tới không 

tạo đƣợc động lực thi đua, cố gắng của nh}n viên trong công việc. 

V| để giải quyết những khó khăn, tồn tại trên thì công t{c thanh tra, thi 

đua, khen thƣởng cần phải đƣợc phổ biến rộng rãi trong tổ chức để nh}n viên 

hiểu đƣợc mục đích, ý nghĩa thiết thực của hoạt động. Đối với việc thanh kiểm 

tra, hoạt động n|y không phải l| đối phó, l|m cho xong hoặc săm soi tìm 

khuyết điểm để b{o công m| nó phải xuất ph{t từ mục đích giúp cho tổ chức, 

c{ nh}n hiểu đƣợc hạn chế, sửa chữa, thay đổi để ho|n thiện v| ph{t triển. Có 

nhƣ vậy, hoạt động thanh kiểm tra mới đƣợc c{ nh}n, tổ chức hợp t{c v| vui vẻ 

thay đổi. 
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Đối với hoạt động thi đua, khen thƣởng thì tổ chức cần phải có những 

chính s{ch khen thƣởng phù hợp, đúng ngƣời, đúng việc, tr{nh tình trạng c|o 

bằng hoặc khen thƣởng theo cảm tính. Khen thƣởng có thể bằng nhiều hình 

thức kh{c nhau nhƣ: Bằng khen, giấy khen, thƣởng tiền mặt, thƣởng bằng c{c 

chuyến tham quan du lịch<Ngƣời c{n bộ quản lý có t}m, có tầm, có t|i thì cần 

phải đƣa ra đƣợc quyết định đúng đắn trong công t{c n|y, không bị chi phối 

bởi cảm tính, có nhƣ vậy ngƣời đƣợc khen thƣởng mới thấy tr}n trọng công 

sức, đóng góp của c{ nh}n cho tổ chức. Từ đó, c{c nh}n viên trong tổ chức cũng 

sẽ thấy h|i lòng v| t}m phục ngƣời lãnh đạo. 

Có thể thấy rằng, công t{c quản lý c{c thiết chế văn hóa không hề đơn 

giản bởi nó đƣợc cấu th|nh từ rất nhiều yếu tố kh{c nhau. Vì vậy, để có thể l|m 

tốt công t{c n|y thì ngƣời c{n bộ quản lý phải có trình độ, chuyên môn về văn 

hóa. Đồng thời cũng không ngừng n}ng cao học hỏi về kiến thức, kĩ năng, công 

nghệ thì mới có thể x}y dựng đƣợc c{c hoạt động phù hợp cho tổ chức, giúp 

quảng b{, ph{t triển tổ chức văn hóa ng|y một ph{t triển, vƣơn tầm thế giới. 

3.6. CÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG VÀ TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ TRONG 

TỪNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

3.6.1. Các phòng ban, bộ phận 

Đ}y l| c{c đơn vị chức năng mang tính chuyên môn hóa, có vai trò thực 

hiện chỉ thị, mệnh lệnh v| c{c nhiệm vụ do ban gi{m đốc giao. Đồng thời phải 

chấp h|nh, thực hiện c{c công việc c{c nhiệm vụ trong kế hoạch. Triển khai, thảo 

luận v| giải quyết những vấn đề, công việc cụ thể do đơn vị nhận, ph}n công công 

t{c, phần việc cho từng c{ nh}n thực hiện. Qu{ trình triển khai thực hiện vừa 

nghiên cứu lý luận v| thực tiễn của hoạt động, trao đổi, đúc kết kinh nghiệm để 

n}ng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ v| chất lƣợng công t{c cho từng c{n bộ 

nh}n viên nhằm đảm bảo sự h|i hòa v| to|n diện thực hiện tốt chức năng, nhiệm 

vụ của từng phòng, ban, bộ phận trong từng thiết chế văn hóa. 

3.6.2. Tổ chức Đảng trong các thiết chế văn hóa 

Tổ chức Đảng l| hạt nh}n lãnh đạo của c{c cơ quan đơn vị văn hóa. Chức 

năng của tổ chức Đảng l| thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo to|n diện v| tuyệt đối 

ở từng thiết chế văn hóa. Lề lối l|m việc của tổ chức Đảng l| thông qua nghị 

quyết của cấp ủy, thông quan vai trò đầu tầu gƣơng mẫu của từng đảng viên. 
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Thông qua chỉ thị của cấp trên, cấp ủy đề ra chủ trƣơng nghị quyết, tổ chức v| 

vận động đảng viên, quần chúng thực hiện. 

Đảng lãnh đạo theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, gi{m đốc quản lý, c{c 

đo|n thể phối hợp quản lý v| thực hiện. Ngƣời chịu tr{ch nhiệm quản lý về 

h|nh chính v| chuyên môn l| gi{m đốc, gi{m đốc chấp hành sự giám sát, lãnh 

đạo của Đảng. 

3.6.3. Các tổ chức quần chúng trong từng thiết chế văn hóa 

Trong từng thiết chế văn hóa c{c tổ chức quần chúng bao gồm: Công 

đo|n, đo|n Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh có nhiệm vụ: 

Cùng với chính quyền tham gia tổ chức quản lý c{c hoạt động văn hóa, tổ 

chức v| ph{t động c{c phong tr|o thi đua. 

Cùng với chính quyền quan t}m cải thiện chăm lo đời sống sinh hoạt của 

từng c{n bộ nh}n viên trong từng thiết chế văn hóa. 

Gi{m s{t chính quyền trong việc thực hiện c{c chế độ, chính s{ch đãi ngộ 

đã ban h|nh. Đảm bảo lợi ích ngƣời lao động cho c{n bộ công nhân viên. 

Gi{o dục chính trị tƣ tƣờng, đạo đức lối sống, khích lệ động viên n}ng 

cao ý thức tr{ch nhiệm, tinh thần đo|n kết, ph{t huy tính tích cực, chủ động 

s{ng kiến s{ng tạo đẩy mạnh mọi hoạt động, của từng thiết chế văn hóa. 

3.6.4. Cán bộ nhân viên trong từng thiết chế văn hóa 

Hiểu biết luật công chức, nắm bắt chủ trƣơng, đƣờng lối x}y dựng v| 

ph{t triển văn hóa nghệ thuật, chính s{ch, ph{p luật của Đảng, Nh| nƣớc. 

Có trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cụ thể, phẩm chất, nh}n c{ch văn 

hóa có tinh thần nhiệt tình, t}m huyết yêu nghề, ý thức tổ chức kỷ luật v| tr{ch 

nhiệm cao. 

Có kiến thức về t}m lý học, xã hội học, văn hóa học, quản lý văn hóa - 

nghệ thuật, năng lực tổ chức v| nghệ thuật sƣ phạm, giàu lòng nhân ái, linh 

hoạt, thích ứng nhanh, luôn chủ động, tích cực s{ng tạo. 

Có lối sống l|nh mạnh, khiêm tốn, hòa đồng gần gũi quần chúng nh}n 

d}n, lịch sự trong giao tiếp, tế nhị trong ứng xử, có sức cảm hóa, cuốn hút v| 

thuyết phục, kiên định v| quyết đo{n trong công t{c v| hoạt động. 
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CÂU HỎI ÔN TẬP 

Câu 1. Hãy trình b|y kh{i niệm, chức năng của quản lý thiết chế văn hóa? 

Câu 2. Hãy trình b|y kh{i niệm, c{c nguyên tắc trong quản lý thiết chế 

văn hóa? 

Câu 3. Phân tích cơ cấu tổ chức bộ m{y quản lý theo mô hình trực tuyến, 

mô  hình trực tuyến - tham mƣu, chức năng? 

Câu 4. Trình b|y c{c hoạt động quản lý tại cơ sở? 

Câu 5. Ph}n tích quy trình quản lý c{c thiết chế văn hóa? 

 

 

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN 

Câu 6. Khảo sát thiết chế Thƣ viện, Bảo tàng. Phân tích, đ{nh giá về thực 

trạng công tác quản lý tại thiết chế này? 

Câu 7. Khảo sát thiết chế Nhà văn hóa – Trung tâm văn hóa. Phân tích, 

đ{nh giá về thực trạng công tác quản lý tại thiết chế này? 

Câu 8. Khảo sát thiết chế Nhà hát, Rạp chiếu phim. Phân tích, đ{nh giá về 

thực trạng công tác quản lý tại thiết chế này? 

Câu 9. Khảo sát thiết chế Quảng trƣờng, công viên văn hóa. Phân tích, 

đ{nh giá về thực trạng công tác quản lý tại thiết chế này? 

Câu 10. Khảo sát thiết chế Bƣu điện văn hóa xã. Phân tích, đ{nh giá về 

thực trạng công tác quản lý tại thiết chế này? 

Câu 11. Khảo sát thiết chế văn hóa. Phân tích, đ{nh giá về thực trạng 

công tác quản lý tại thiết chế này? 

Câu 12. Khảo sát thiết chế văn hóa phục vụ thanh niên, thiếu niên v| nhi 

đồng nhƣ: Cung Thiếu nhi, Nh| Thiếu nhi hoặc Trung t}m hoạt động Thanh 

Thiếu nhi. Phân tích, đ{nh giá về thực trạng công tác quản lý tại thiết chế này? 
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[28] Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tư số 07/2015/TTLT-

BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 2015. 
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PHỤ LỤC 

MỘT SỐ VĂN BẢN QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HÓA 

 

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

------------------------ 

Số: 18/2010/TT-BVHTTDL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2010 

 

THÔNG TƢ 

Quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng 

---------------------- 

 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật di sản văn hóa; 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của 

bảo t|ng nhƣ sau: 

Điều 1. Đối tƣợng, phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tƣ n|y quy định về tổ chức và hoạt động của bảo tàng công lập, 

bảo tàng ngoài công lập. 

2. Thông tƣ n|y {p dụng đối với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam tham gia 

việc thành lập, tổ chức và hoạt động bảo tàng tại Việt Nam. 

Điều 2. Đặt tên bảo tàng 

1. Đặt tên theo nội dung hoạt động hoặc sƣu tập chính của bảo tàng; 

https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=67026
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=67026
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=67026
https://luatvietnam.vn/noi-dung-tham-chieu.html?DocItemId=67026
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2. Đặt tên theo tên danh nh}n, theo tên địa phƣơng nơi đặt trụ sở bảo 

t|ng, theo tên đơn vị chủ quản hoặc theo tên chủ sở hữu bảo tàng; 

3. Tên của bảo t|ng không đƣợc trùng với tên bảo t|ng đã đƣợc cơ quan 

có thẩm quyền thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động; 

4. Tên của bảo t|ng không đƣợc ghép với các cụm từ ‚Việt Nam‛, ‚Quốc 

gia‛, trừ những bảo tàng do Thủ tƣớng Chính phủ quyết định thành lập. 

Điều 3. Tổ chức của bảo tàng 

1. Tổ chức bộ máy của bảo t|ng do ngƣời có thẩm quyền thành lập quyết 

định, phù hợp với quyền hạn và chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động của 

bảo tàng, gồm: Lãnh đạo bảo tàng, các phòng hoặc tổ chức năng, c{c đơn vị trực 

thuộc. 

2. Gi{m đốc bảo tàng có trách nhiệm tổ chức bồi dƣỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ cho công chức, viên chức, ngƣời lao động để n}ng cao trình độ, đ{p 

ứng yêu cầu hoạt động bảo tàng. 

3. Bảo t|ng đƣợc tham gia là thành viên của tổ chức nghề nghiệp quốc tế 

có liên quan theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Hội đồng khoa học của bảo tàng 

1. Hội đồng khoa học của bảo t|ng do Gi{m đốc bảo tàng quyết định 

thành lập theo thẩm quyền, là tổ chức tƣ vấn cho Gi{m đốc bảo tàng về phƣơng 

hƣớng phát triển ngắn hạn, dài hạn và những vấn đề khoa học liên quan; thẩm 

định giá trị khoa học, giá trị kinh tế của tài liệu, hiện vật có liên quan đến hoạt 

động của bảo tàng. 

2. Hội đồng khoa học của bảo tàng gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thƣ ký 

và các Ủy viên là các nhà khoa học ở trong v| ngo|i nƣớc có uy tín về c{c lĩnh 

vực khoa học, nghiệp vụ liên quan đến nội dung hoạt động của bảo tàng. 

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng khoa học của bảo tàng thuộc kinh 

phí hoạt động của bảo tàng. 

Điều 5. Hoạt động nghiên cứu khoa học 

1. Hoạt động nghiên cứu khoa học của bảo t|ng đƣợc thực hiện thƣờng 

xuyên thông qua việc triển khai đề tài khoa học các cấp, c{c chƣơng trình, dự 

{n, đề án khác theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn. 
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Hoạt động nghiên cứu khoa học phải gắn kết và nâng cao chất lƣợng 

hoạt động của bảo t|ng để phục vụ công chúng và góp phần phát triển lý luận 

bảo tàng học. 

2. Bảo t|ng đƣợc liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong v| ngo|i nƣớc 

để triển khai các chƣơng trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học liên quan đến 

hoạt động bảo t|ng theo quy định của pháp luật. 

Điều 6. Hoạt động sƣu tầm, tƣ liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn 

hóa phi vật thể 

1. Bảo t|ng đƣợc sƣu tầm, tƣ liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa 

phi vật thể ở trong v| ngo|i nƣớc phù hợp với phạm vi, đối tƣợng, nội dung 

hoạt động của bảo tàng. 

2. Bảo tàng tổ chức việc sƣu tầm, tƣ liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản 

văn hóa phi vật thể thông qua c{c phƣơng thức sau đ}y: 

a) Khảo s{t điền dã sƣu tầm, tƣ liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn 

hóa phi vật thể; 

b) Khai quật khảo cổ; 

c) Tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng; 

d) Mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với tổ chức, cá nhân. 

Việc sƣu tầm, tƣ liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể 

phải tu}n theo c{c quy định của pháp luật hiện h|nh v| c{c điều ƣớc quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên. 

3. Tài liệu, hiện vật của bảo t|ng đƣợc chuyển giao, thanh lý, hủy trong 

c{c trƣờng hợp sau: 

a) Không phù hợp với phạm vi, đối tƣợng và nội dung hoạt động của bảo tàng; 

b) Bị hƣ hỏng không còn khả năng phục hồi; 

c) Đƣợc x{c định gây hại cho con ngƣời v| môi trƣờng; 

d) Đƣợc x{c định không chính xác về lịch sử, văn hóa, khoa học; 

đ) Đƣợc x{c định không phù hợp chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp; 

e) Đƣợc x{c định nguồn gốc bất hợp pháp. 
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Căn cứ ý kiến tƣ vấn của Hội đồng khoa học của bảo t|ng v| quy định 

pháp luật có liên quan, Gi{m đốc bảo tàng ngoài công lập quyết định việc 

chuyển giao, thanh lý, hủy tài liệu, hiện vật; Gi{m đốc bảo tàng công lập đề 

nghị ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp của bảo tàng quyết 

định việc chuyển giao, thanh lý, hủy tài liệu, hiện vật. 

Điều 7. Hoạt động kiểm kê 

1. Bảo tàng tổ chức kiểm kê tài liệu, hiện vật theo Quy chế kiểm kê hiện 

vật bảo t|ng đƣợc Bộ trƣởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành kèm theo Quyết 

định số 70/2006/QĐ-BVHTT ng|y 15 th{ng 9 năm 2006. 

2. Hồ sơ kiểm kê tài liệu, hiện vật đƣợc lập, quản lý ổn định, lâu dài; 

đƣợc lƣu trữ bằng văn bản v| lƣu trữ bằng công nghệ thông tin. 

Điều 8. Hoạt động bảo quản 

1. Hoạt động bảo quản tài liệu, hiện vật bao gồm: 

a) Sắp xếp tài liệu, hiện vật và tổ chức kho để bảo quản; 

b) Lập hồ sơ về hiện trạng tài liệu, hiện vật v| môi trƣờng bảo quản; 

c) Tổ chức việc bảo quản phòng ngừa, bảo quản trị liệu, phòng chống tai 

họa, rủi ro cho tài liệu, hiện vật. 

2. Việc bảo quản phải đƣợc thực hiện với mọi tài liệu, hiện vật khi trƣng 

b|y, khi lƣu giữ trong kho v| khi đƣa ra ngo|i bảo tàng. 

3. Việc bảo quản tài liệu, hiện vật phải tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ 

thuật bảo quản và phù hợp với phong tục, tập qu{n, tín ngƣỡng có liên quan 

đến tài liệu, hiện vật. 

Điều 9. Hoạt động trƣng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn 

hóa phi vật thể 

1. Hoạt động trƣng b|y t|i liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi 

vật thể của bảo tàng bao gồm: 

a) Trƣng b|y d|i hạn, ngắn hạn tại bảo tàng; 

b) Trƣng b|y, triển lãm lƣu động ở trong v| ngo|i nƣớc; 

c) Tổ chức giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể. 
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2. Trƣng b|y t|i liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của 

bảo tàng phải bảo đảm: 

a) Phù hợp với phạm vi, đối tƣợng, nội dung hoạt động của bảo tàng; 

b) Chú trọng trƣng b|y t|i liệu, hiện vật gốc; 

c) Việc giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể phải gắn với tài liệu, hiện vật, 

nội dung trƣng b|y của bảo tàng, góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hóa phi vật thể; 

d) Thuyết minh trƣng b|y cung cấp đầy đủ, rõ ràng, chính xác thông tin 

về tài liệu, hiện vật và phù hợp với đối tƣợng khách tham quan; 

đ) Bản phục dựng, bản sao tài liệu, hiện vật phải chính xác, khoa học và 

đƣợc ghi chú rõ ràng; 

e) Thuận lợi cho việc tham quan và giữ gìn an ninh, an toàn cho tài liệu, 

hiện vật, khách tham quan; 

g) Tuân thủ c{c quy định của pháp luật về bảo vệ chính trị, trật tự an toàn 

xã hội. 

Điều 10. Hoạt động giáo dục 

1. Hoạt động giáo dục của bảo tàng bao gồm: 

a) Hƣớng dẫn tham quan; 

b) Tổ chức chƣơng trình gi{o dục; 

c) Tổ chức hội thảo, tọa đ|m khoa học, nói chuyện chuyên đề; 

d) Xuất bản ấn phẩm liên quan đến hoạt động giáo dục của bảo tàng. 

2. Chƣơng trình gi{o dục của bảo tàng phải phù hợp với nội dung hoạt 

động v| đối tƣợng công chúng của bảo tàng. 

3. Chƣơng trình gi{o dục của bảo tàng nhằm tạo cơ hội và khuyến khích 

các hình thức học tập v| hƣởng thụ văn hóa của công chúng. 

Điều 11. Hoạt động truyền thông 

1. Hoạt động truyền thông của bảo tàng bao gồm: 

a) Giới thiệu nội dung và hoạt động của bảo t|ng trên phƣơng tiện thông 

tin đại chúng; 
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b) Tổ chức chƣơng trình quảng bá, phát triển công chúng và xã hội hóa 

hoạt động của bảo tàng; 

c) Tổ chức lấy ý kiến đ{nh gi{ của công chúng về hoạt động của bảo tàng; 

d) Xây dựng mạng lƣới tổ chức, c{ nh}n có liên quan để phát triển hoạt 

động của bảo tàng ở trong v| ngo|i nƣớc. 

2. Hoạt động truyền thông của bảo tàng phải phù hợp với phạm vi, đối 

tƣợng, nội dung hoạt động của bảo tàng và tuân thủ c{c quy định của pháp luật 

có liên quan. 

Điều 12. Hoạt động dịch vụ 

1. Hoạt động dịch vụ của bảo tàng bao gồm: 

a) Tổ chức dịch vụ ăn, uống, nghỉ ngơi, giải trí và dịch vụ khác; 

b) Tổ chức phát triển sản phẩm lƣu niệm, xuất bản ấn phẩm của bảo tàng; 

c) Tổ chức các sự kiện văn hóa, gi{o dục, thể thao và du lịch; 

d) Cung cấp thông tin, tƣ liệu; 

đ) Tƣ vấn kỹ thuật, nghiệp vụ bảo tàng; 

e) Gi{m định, thẩm định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; 

g) Bảo quản, phục hồi, làm bản sao tài liệu, hiện vật; 

h) Hợp tác khai quật khảo cổ; 

i) Hợp tác bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tàng. 

2. Hoạt động dịch vụ của bảo tàng phải phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ của bảo t|ng v| quy định của pháp luật có liên quan nhằm đ{p ứng nhu cầu 

học tập, tham quan, hƣởng thụ văn hóa của công chúng hoặc đơn đặt hàng của 

tổ chức, cá nhân. 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Thông tƣ n|y có hiệu lực thi hành kể từ ng|y 01 th{ng 3 năm 2011. 

2. Bãi bỏ c{c văn bản sau đ}y: 

a) Quyết định số 132/1998/QĐ-BVHTT ngày 06 th{ng 02 năm 1998 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các 

Bảo tàng; 
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b) Quyết định số 09/2004/QĐ-BVHTT ng|y 24 th{ng 02 năm 2004 của Bộ 

trƣởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo 

t|ng tƣ nh}n. 

3. Cục Di sản văn hóa chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và kiểm tra 

việc thực hiện Thông tƣ n|y. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề ph{t sinh, vƣớng mắc, c{c cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(qua Cục Di sản văn hóa) để xem xét, bổ sung, sửa đổi./. 

  BỘ TRƢỞNG 

  

(Đã ký) 

 

 

 

Hoàng Tuấn Anh 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------- 

Số: 01/2010/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010 

THÔNG TƢ 

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC 

SỰ NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO 

VÀ DU LỊCH QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC 

TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƢƠNG 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 

2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Quy chế của tổ chức sự nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực 

thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: 

Điều 1. Ban h|nh kèm theo Thông tƣ n|y Quy chế về tổ chức v| hoạt động 

của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao v| du lịch quận, 

huyện, thị xã, th|nh phố trực thuộc tỉnh, th|nh phố trực thuộc Trung ƣơng. 

Điều 2. Thông tƣ n|y có hiệu lực thi h|nh kể từ ng|y 01 th{ng 4 năm 

2010. Bãi bỏ Quyết định số 49/2005/QĐ-BVHTT ng|y 13 th{ng 9 năm 2005 của 

Bộ trƣởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban h|nh Quy chế mẫu về tổ chức v| hoạt 

động của Trung t}m Văn hóa-Thông tin cấp huyện. 

Điều 3. Cục trƣởng Cục Văn hóa cơ sở, Thủ trƣởng c{c đơn vị có liên 

quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao v| Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nh}n d}n tỉnh, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-185-2007-nd-cp-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-co-cau-to-chuc-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-60723.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-lien-tich-43-2008-ttlt-bvhttdl-bnv-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-vh-the-thao-va-du-lich-thong-tin-67740.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-49-2005-qd-bvhtt-quy-che-mau-to-chuc-hoat-dong-trung-tam-van-hoa-thong-tin-cap-huyen-20844.aspx
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th|nh phố trực thuộc Trung ƣơng, Gi{m đốc c{c Sở Văn hóa, Thể thao v| Du 

lịch chịu tr{ch nhiệm thi h|nh Thông tƣ n|y./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 

- UBND cấp huyện; 

- Công báo; Website Chính phủ; 

- Lưu: VT, VHCS (02), AT.1000. 

BỘ TRƢỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Tuấn Anh 
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QUY CHẾ 

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP HOẠT 

ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUẬN, 

HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC 

THUỘC TRUNG ƢƠNG 

(Ban hành theo Thông tư số 01 /2010/TT-BVHTTDL ngày 26 tháng 02 năm 

2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng 

1. Quy chế n|y quy định về tổ chức v| hoạt động của tổ chức sự nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao v| du lịch quận, huyện, thị xã, th|nh 

phố trực thuộc tỉnh, th|nh phố trực thuộc Trung ƣơng (sau đ}y gọi tắt l| tổ 

chức sự nghiệp). 

2. Quy chế n|y {p dụng đối với Trung t}m Văn hóa, Trung t}m Thể dục-

Thể thao, Trung t}m Văn hóa-Thể thao quận, huyện, thị xã, th|nh phố trực 

thuộc tỉnh, th|nh phố trực thuộc Trung ƣơng. 

3. Quy chế n|y không {p dụng đối với thƣ viện v| c{c tổ chức sự nghiệp 

kh{c hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao v| du lịch quận, huyện, thị xã, 

th|nh phố trực thuộc tỉnh, th|nh phố trực thuộc Trung ƣơng. 

Điều 2. Tên gọi, vị trí và chức năng 

1. Tên gọi: 

Căn cứ v|o tình hình thực tế của địa phƣơng, Ủy ban nh}n d}n cấp 

huyện trình Ủy ban nh}n d}n cấp tỉnh ra Quyết định th|nh lập tổ chức sự 

nghiệp có tên gọi nhƣ sau: 

Trung tâm<<<<<.+ tên quận, huyện, thị xã, thành phố. 

2. Vị trí: 

Tổ chức sự nghiệp có tƣ c{ch ph{p nh}n, có con dấu, đƣợc mở t|i khoản 

tại Kho bạc Nh| nƣớc v| Ng}n h|ng theo quy định của ph{p luật. 

3. Chức năng: 
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a) Ph{t triển sự nghiệp văn hóa, thể thao v| du lịch; tổ chức c{c hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính s{ch, ph{p 

luật của Nh| nƣớc, thực hiện c{c nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của 

địa phƣơng; 

b) Hƣớng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho c{n bộ l|m công t{c văn 

hóa, thể thao v| du lịch ở cơ sở; 

c) Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đ{p ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, n}ng cao d}n 

trí, nhu cầu s{ng tạo v| hƣởng thụ văn hóa của nh}n d}n trên địa b|n. 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Căn cứ chƣơng trình ph{t triển kinh tế-xã hội h|ng năm của địa 

phƣơng để x}y dựng kế hoạch hoạt động trình Chủ tịch Ủy ban nh}n d}n cấp 

huyện v| tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi đƣợc phê duyệt; 

2. Tổ chức c{c hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc s{ch 

b{o, giải trí, chiếu phim, c}u lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật; 

3. Tổ chức c{c hoạt động thể dục, thể thao; hƣớng dẫn kỹ thuật, phƣơng 

ph{p v| điều kiện tập luyện cho c{c tổ chức v| c{ nh}n; 

4. Tổ chức c{c cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu v| hƣớng dẫn 

phong tr|o văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở; 

5. Ph{t hiện v| bồi dƣỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao; 

6. Sƣu tầm, bảo tồn v| hƣớng dẫn c{c loại hình nghệ thuật d}n gian, c{c 

môn thể thao truyền thống; 

7. Tổ chức c{c hoạt động t{c nghiệp chuyên môn, c{c hoạt động dịch vụ 

văn hóa, thể thao v| c{c hoạt động dịch vụ kh{c đ{p ứng nhu cầu của nh}n d}n 

địa phƣơng đảm bảo đúng quy định của ph{p luật v| phù hợp với điều kiện cơ 

sở vật chất của tổ chức sự nghiệp; 

8. Hợp t{c, giao lƣu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ v| c{c hoạt động 

trong lĩnh vực văn hóa, thể thao v| du lịch với c{c đơn vị, tổ chức trong v| 

ngo|i tỉnh, th|nh phố trực thuộc Trung ƣơng. 

9. Quản lý công chức, viên chức, t|i chính v| t|i sản theo quy định của 

ph{p luật; 
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10. Thực hiện c{c nhiệm vụ, quyền hạn kh{c do Ủy ban nh}n d}n cấp 

huyện giao. 

Điều 4. Cơ cấu tổ chức 

1. Lãnh đạo tổ chức sự nghiệp gồm Gi{m đốc v| c{c Phó Gi{m đốc 

a) Gi{m đốc: L| ngƣời đứng đầu tổ chức sự nghiệp; chịu tr{ch nhiệm 

trƣớc Chủ tịch Ủy ban nh}n d}n cấp huyện về nh}n sự, t|i sản v| to|n bộ hoạt 

động của tổ chức sự nghiệp; 

b) Phó Gi{m đốc: Giúp Gi{m đốc, chịu tr{ch nhiệm trƣớc Gi{m đốc về nhiệm 

vụ đƣợc ph}n công; khi vắng mặt, Gi{m đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó 

Gi{m đốc điều h|nh v| giải quyết công việc của tổ chức sự nghiệp; 

c) Chủ tịch Ủy ban nh}n d}n cấp huyện bổ nhiệm v| miễn nhiệm Gi{m 

đốc, Phó Gi{m đốc tổ chức sự nghiệp theo quy định của ph{p luật. 

2. C{c tổ chuyên môn, nghiệp vụ 

a) Tổ h|nh chính-tổng hợp: 

Thực hiện nhiệm vụ về h|nh chính-quản trị, tổng hợp; x}y dựng kế 

hoạch, t|i chính, kế to{n; khai th{c, tổ chức c{c dịch vụ văn hóa, thể thao v| du 

lịch theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở ph{t huy hiệu quả năng lực c{n bộ, 

cộng t{c viên v| cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiêp. 

b) Tổ văn hóa-văn nghệ: 

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức c{c hoạt động văn hóa-văn nghệ, bồi dƣỡng, 

tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về văn hóa-văn nghệ cho cơ sở. 

c) Tổ thể dục-thể thao: 

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức c{c hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục-thể 

thao, hƣớng dẫn phong tr|o thể dục-thể thao cho cơ sở. 

d) Đội tuyên truyền lƣu động: 

Thực hiện nhiệm vụ tổ chức c{c hoạt động tại chỗ v| lƣu động về tuyên 

truyền cổ động, triển lãm; phục vụ c{c nhiệm vụ chính trị đột xuất, cấp b{ch, 

c{c phong tr|o, cuộc vận động lớn tại địa phƣơng. 

3. Biên chế: 
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a) Biên chế của tổ chức sự nghiệp do Ủy ban nh}n d}n cấp huyện quyết 

định theo định mức biên chế sự nghiệp, căn cứ chức danh v| tiêu chuẩn ngạch 

viên chức chuyên môn; 

b) Căn cứ nhiệm vụ v| nhu cầu cụ thể, Gi{m đốc tổ chức sự nghiệp b{o 

c{o với Chủ tịch Ủy ban nh}n d}n cấp huyện để đƣợc ký hợp đồng lao động 

theo đúng quy định của ph{p luật; 

c) Căn cứ điều kiện, đặc thù, nhu cầu cụ thể của địa phƣơng, Chủ tịch Ủy 

ban nh}n d}n cấp huyện trình Ủy ban nh}n d}n cấp tỉnh quyết định về khung 

tổ chức bộ m{y v| nh}n sự của tổ chức sự nghiệp. 

Điều 5. Cơ sở vật chất 

1. Tổ chức sự nghiệp đƣợc quy hoạch x}y dựng ở khu vực trung t}m, 

đông d}n cƣ, thuận lợi giao thông; khi x}y dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa cần 

đảm bảo có những yêu cầu về cơ sở vật chất nhƣ sau: 

a) Trụ sở l|m việc; 

b) Hội trƣờng đa năng; 

c) Khu hoạt động chức năng phù hợp với c{c tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên 

môn, nghiệp vụ; 

d) Khu dịch vụ, vui chơi giải trí; 

đ) Phƣơng tiện chuyên dùng. 

2. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phƣơng v| quy mô tổ chức của tổ 

chức sự nghiệp, Ủy ban nh}n d}n cấp tỉnh v| cấp huyện quyết định việc đầu tƣ 

cơ sở vật chất theo c{c quy chuẩn chuyên môn v| theo thẩm quyền. 

Điều 6. Kinh phí hoạt động 

1. Kinh phí hoạt động của tổ chức sự nghiệp đƣợc huy động, bao gồm: 

a) Từ Ng}n s{ch nh| nƣớc cấp đảm bảo cho c{c hoạt động theo kế hoạch 

đƣợc duyệt; thực hiện c{c nhiệm vụ đột xuất; đầu tƣ x}y dựng cơ sở vật chất, 

mua sắm trang thiết bị; 

b) C{c nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp: 

- Hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn, 
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- Hoạt động dịch vụ, t|i trợ, vay tín dụng, vốn liên doanh, liên kết v| c{c 

nguồn thu hợp ph{p kh{c. 

2. Nội dung chi: 

a) Chi đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ; 

b) Chi phục vụ c{c hoạt động dịch vụ, liên kết; 

c) Chi đảm bảo ph{t triển sự nghiệp, góp phần n}ng cao đời sống của c{n 

bộ, viên chức, ngƣời lao động trong tổ chức sự nghiệp theo quy định v| theo 

Quy chế chi tiêu nội bộ. 

3. Cơ chế t|i chính: 

Tổ chức sự nghiệp thực hiện theo cơ chế t|i chính theo quy định của 

ph{p luật v| hƣớng dẫn của cơ quan t|i chính chuyên ng|nh. 

Điều 7. Quan hệ công tác 

1. Tổ chức sự nghiệp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo to|n diện của Ủy ban 

nh}n d}n cấp huyện. 

2. Phòng Văn hóa v| Thông tin tham mƣu giúp Ủy ban nh}n d}n cấp 

huyện thực hiện quản lý nh| nƣớc đối với tổ chức sự nghiệp. 

3. Tổ chức sự nghiệp chịu sự hƣớng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp 

vụ của đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. 

4. Tổ chức sự nghiệp hƣớng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho c{c thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở. 

5. Hoạt động của c{c đo|n thể, tổ chức xã hội trong tổ chức sự nghiệp 

thực hiện theo quy định của ph{p luật v| điều lệ của c{c đo|n thể, tổ chức xã 

hội đó. 

6. Tổ chức sự nghiệp quan hệ với c{c đối t{c trong việc thực hiện dịch vụ 

sự nghiệp công theo quy định của ph{p luật. 

Điều 8. Tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ Quy chế n|y, Ủy ban nh}n d}n cấp tỉnh chỉ đạo Ủy ban nh}n 

d}n cấp huyện tổ chức thực hiện những quy định về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn v| cơ cấu tổ chức của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

văn hóa, thể thao v| du lịch. 
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2. Trong qu{ trình thực hiện, nếu có vấn đề ph{t sinh hoặc vƣớng mắc, 

Ủy ban nh}n d}n cấp huyện b{o c{o Ủy ban nh}n d}n cấp tỉnh để phản {nh về 

Bộ Văn hóa, Thể thao v| Du lịch nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cục Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 

- UBND cấp huyện; 

- Công báo; Website Chính phủ; 

- Lưu: VT, VHCS (02), AT.1000. 

BỘ TRƢỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

Hoàng Tuấn Anh 

 

 


